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LỜI CAM ĐOAN 
 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết 

quả nêu trong luận văn là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị công 

tác. 

 

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm ........​  

 Học viên 

 
 

 Bùi Minh Trang 
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Trước tiên, tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Bình Minh 
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 Tác giả luận văn 

 
 

 Bùi Minh Trang 
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LỜI MỞ ĐẦU 
1.​ Tính cấp thiết của đề tài 

Ngân hàng Thương mại là tổ chức tài chính trung gian có vị trí quan trọng 

trong nền kinh tế, trong đó hoạt động cho vay là hoạt động sinh lời lớn nhất song 

cũng mang nhiều tiềm ẩn rủi ro cho các NHTM. Với tình trạng “ra ngõ gặp Ngân 

hàng” như hiện nay, việc cạnh tranh là điều không tránh khỏi, khách hàng có nhiều 

sự lựa chọn hơn, chuyên viên tín dụng bị áp mức doanh số cao hơn, do đó không 

cẩn thận sẽ dẫn đến nguy cơ xảy ra nợ xấu cho Ngân hàng. Chính vì vậy, việc thẩm 

định tín dụng là khâu quan trọng và cần thiết trước khi Ngân hàng ra quyết định cấp 

vốn cho khách hàng vay, để phòng ngừa rủi ro cho Ngân hàng. Đây cũng được coi 

là công tác trọng tâm, xuyên suốt đối với hoạt động cho vay của Ngân hàng. 

Để thẩm định khách hàng, Ngân hàng thường thông qua các tiêu chí quan 

trọng: nhân thân, tài chính, mục đích, TSĐB… Việc thẩm định khách hàng có hiệu 

quả hay không đánh giá thông qua chất lượng thẩm định tín dụng, được thể hiện qua 

một số tiêu chí đặc trưng như: tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu… Để đảm bảo phòng 

tránh rủi ro cho Ngân hàng, thì các hồ sơ vay vốn của khách hàng phải đảm bảo 

theo quy định và quá trình thẩm định của Ngân hàng. Nếu không, khi xảy ra rủi ro 

dẫn đến nợ xấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và khả năng hoạt động an toàn 

của Ngân hàng. 

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) được thành lập ngày 04/11/1994. Với mục 

tiêu tăng trưởng tín dụng kèm theo kiểm soát nợ xấu ở mức thấp, trong vài năm trở 

lại đây, MB đã vượt lên top đầu khối Ngân hàng TMCP (không tính các Ngân hàng 

mà Nhà nước vẫn nắm tỷ lệ chi phối). Để đạt được những kết quả nổi bật đó, không 

chỉ kể đến kỷ luật chặt chẽ với đặc thù doanh nghiệp Quân đội, đạo đức và kỷ luật 

là lá chắn ưu thế ở môi trường nhiều rủi ro mà trong đó, hoạt động tín dụng luôn 

được đẩy mạnh để mang lại lợi nhuận nhiều nhất cho Ngân hàng. Hơn lúc nào hết, 

nhiệm vụ nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng luôn được Ban lãnh đạo Ngân 

hàng ưu tiên hàng đầu; các quy trình thẩm định, tác nghiệp luôn được cập nhật và 

thay đổi để phù hợp với thực tế, theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và 

thông lệ quốc tế. 
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Trên cơ sở nhận thức được tầm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng 

thẩm định tín dụng, tác giả quyết định lựa chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng thẩm 

định tín dụng để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng 

TMCP Quân đội” làm luận văn tốt nghiệp cho mình. 

2.​ Tình hình nghiên cứu 

Thời gian gần đây, Việt Nam đã có một số công trình nghiên cứu về chất 

lượng thẩm định tín dụng. Có thể kể đến các công trình nghiên cứu như: 

- Đề tài “Bàn về thẩm định dự án vay vốn của ngân hàng thương mại” năm 

2011 của TS. Lê Văn Luyện đăng trên Tạp chí Ngân hàng, số 1 - tháng 1 năm 2011, 

trang 27 - 31. Đề tài tập trung đánh giá công tác thẩm định dự án vay vốn của các 

NHTM hiện nay và đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng thẩm định dự án 

vay vốn trong thời gian tới. 

 - Đề tài “Thẩm định tín dụng – yếu tố quan trọng quyết định chất lượng tín 

dụng” năm 2008 của tác giả Cao Văn Thành – Ngân hàng nông nghiệp và phát triển 

nông thôn tỉnh Bình Phước đăng trên Tạp chí công nghệ ngân hàng số 30 – tháng 9 

năm 2008, trang 28 – 31. Đề tài tập trung phân tích về thẩm định tín dụng, những 

hạn chế và nguyên nhân trong công tác thẩm định tín dụng và đưa ra giải pháp để 

nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng tại NHTM. 

- Luận văn Thạc sĩ kinh tế “Thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Á 

Châu – Chi nhánh Hà Nội”, năm 2012 của tác giả Nguyễn Thanh Thúy, Học viện 

công nghệ bưu chính viễn thông. Luận văn nghiên cứu về hoạt động thẩm định dự 

án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Hà Nội, trong đó chủ 

yếu tập trung nghiên cứu nội dung thẩm định khía cạnh kinh tế - tài chính của dự án 

đầu tư từ năm 2007 đến năm 2011. Thông qua đó, đề xuất một số giải pháp cơ bản ở 

tầm vĩ mô và vi mô để góp phần hoàn thiện hoạt động thẩm định dự án đầu tư tại 

ACB – Hà Nội. 

- Luận văn Thạc sĩ kinh tế “Thẩm định tín dụng vượt thẩm quyền của chi 

nhánh tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài gòn Công thương”, năm 2013 của tác 

giả Nguyễn Thanh Thông, Đai học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở quy 

 



3 

trình, nội dung thẩm định tín dụng Ngân hàng, thực trạng hoạt động thẩm định hồ 

sơ tín dụng vượt thẩm quyền của chi nhánh tại Phòng Thẩm định Ngân hàng 

Thương mại cổ phần Sài gòn Công thương (Saigonbank) giai đoạn từ 2010 đến 

tháng 06/2013. Luận văn đưa ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động 

thẩm định tại Phòng Thẩm định – Saigonbank. 

Đối với việc nghiên cứu về Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), đến nay cũng 

có một số đề tài khoa học tuy nhiên đó chủ yếu là những hoạt động về thẩm định 

cho doanh nghiệp xây lắp, thẩm định tài chính dự án trong hoạt động đầu tư, thẩm 

định giá trị tài sản – bất động sản đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu, thẩm định tài 

chính cho vay đầu tư doanh nghiệp vừa và nhỏ tại MB… Hiện vẫn chưa có đề tài 

nghiên cứu về chất lượng thẩm định tín dụng tại MB để phòng ngừa rủi ro trong 

hoạt động cho vay tại Ngân hàng. Vì vậy, căn cứ những kết quả đã tìm hiểu, tác giả 

nhận thấy đề tài của mình không trùng lặp với các kết quả nghiên cứu khác. 

3.​ Mục đích nghiên cứu của đề tài 

Trên cơ sở những lý luận cơ bản về thẩm định tín dụng, chất lượng thẩm định 

tín dụng, rủi ro tín dụng, luận văn nhằm mục tiêu phân tích thực trạng chất lượng 

thẩm định tín dụng của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) để đưa ra các giải pháp 

nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động này. 

 

 

 

 

4.​ Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài: chất lượng thẩm định tín dụng để phòng 

ngừa rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). 

Nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể: nghiên cứu tại hệ thống Ngân hàng TMCP Quân 

đội (MB) trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2016 về thực trạng chất 
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lượng thẩm định tín dụng để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động cho vay và định 

hướng của Ngân hàng đến năm 2020. 

5.​ Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn vận dụng các phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích trên quan 

điểm hệ thống và thực tiễn hoạt động và chất lượng thẩm định tín dụng tại Ngân 

hàng TMCP Quân đội (MB), đưa ra những đánh giá trung thực, hướng tới một số 

giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng tại Ngân hàng 

TMCP Quân đội (MB). 

6.​ Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục bảng 

biểu, hình vẽ… luận văn có kết cấu 03 chương như sau: 

Chương 1: Tổng quan chung về chất lượng thẩm định tín dụng và rủi ro 

trong hoạt động cho vay của các Ngân hàng thương mại 

Chương 2: Thực trạng chất lượng thẩm định tín dụng để phòng ngừa rủi ro 

trong hoạt động cho vay của Ngân hàng TMCP Quân đội  

Chương 3:  

Thực trạng chất lượng thẩm định tín dụng để phòng ngừa rủi ro trong 

hoạt động cho vay của Ngân hàng TMCP Quân đội  
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CHƯƠNG I:  TỔNG QUAN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN 
DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN 
HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.1.​ Khái quát chung về thẩm định tín dụng và chất lượng thẩm định tín 

dụng 

1.1.1.​ Khái niệm thẩm định tín dụng 

1.1.1.1.​ Khái niệm 

Thẩm định tín dụng là quá trình tổ chức thu thập và xử lý thông tin thông qua 

việc sử dụng các công cụ kỹ thuật và kỹ năng để phân tích, đánh giá khách hàng 

một cách đầy đủ và tuân thủ quy định pháp luật nhằm làm cơ sở đưa ra quyết định 

cấp tín dụng. 

1.1.1.2.​ Mục đích và ý nghĩa của thẩm định tín dụng 

Mục đích của thẩm định tín dụng là: 

- Xác định mục đích sử dụng vốn vay, số tiền cho vay, thời gian cho vay tối 

đa, loại hình cấp tín dụng, phương thức trả nợ, giá trị TSĐB, các chính sách ưu đãi 

mà tùy từng khách hàng được hưởng kèm theo đó là các điều kiện giải ngân, điều 

kiện áp dụng ưu đãi, điều kiện quản lý TSĐB, phương thức giải ngân và các yêu cầu 

quản lý khác theo quy định của từng Ngân hàng. Đánh giá khả năng hoàn trả vốn 

vay cho Ngân hàng trên cơ sở tìm hiểu và đánh giá trung thực, khách quan, toàn 

diện và chính xác về khách hàng. Từ đó ra quyết định cho vay hoặc không cho vay. 

- Hạn chế rủi ro tín dụng, ổn định thị trường tài chính, nâng cao chất lượng và 

hiệu quả kinh doanh của các NHTM, hạn chế rủi ro đạo đức trong kinh doanh Ngân 

hàng. 

Thẩm định tín dụng là khâu không thể thiếu trong quy trình cấp tín dụng của 

NHTM. Bên cạnh đó, ý nghĩa của việc thẩm định tín dụng đó là: 

- Giúp đánh giá mức độ tin cậy, mức độ rủi ro của phương án sản xuất kinh 

doanh hoặc các dự án đầu tư của khách hàng. 

- Giúp Ngân hàng đưa ra quyết định cho vay chính xác, hạn chế sai lầm và hạn 

chế rủi ro phát sinh trong quá trình cấp tín dụng. Giảm xác suất hai loại sai lầm 
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quan trọng trong quyết định cho vay: cấp tín dụng cho dự án khoản vay xấu, khoản 

vay có nhiều rủi ro và từ chối cấp tín dụng cho dự án, khoản vay tốt. 

Yêu cầu thẩm định tín dụng phải được tiến hành trung thực, khách quan trên 

cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật; phân công công việc thẩm định tuân thủ 

theo quy trình thẩm định và kinh nghiệm của các nhân viên, thiết lập hệ thống kiểm 

tra giám sát chặt chẽ. Ngoài ra, Ngân hàng luôn phải xây dựng quy trình thẩm định 

một cách khoa học, hợp lý, phù hợp với khẩu vị kinh doanh của mỗi Ngân hàng. 

1.1.1.3.​ Quy trình thẩm định tín dụng 

Quy trình thẩm định tín dụng là một khâu trong quy trình cấp tín dụng của các 

Ngân hàng. Sơ đồ quy trình thẩm định tín dụng và quy trình cấp tín dụng được khái 

quát tại sơ đồ sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 1.1: Quy trình thẩm định tín dụng 

(Nguồn: TS. Nguyễn Minh Kiều 2011, Tín dụng và thẩm định tín dụng Ngân 

hàng, NXB Tài chính) 
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Các bước thẩm định như sau: 

- Bước 1: Xem xét hồ sơ của khách hàng. Tại đây thu thập các thông tin bổ 

sung cần thiết 

- Bước 2: Thẩm định phương án sản xuất kinh doanh/ dự án kinh doanh 

- Bước 3: Kiểm soát và ước lượng rủi ro tín dụng 

- Bước 4: Kết luận về khả năng thu hồi nợ vay 

Dựa vào quy tắc chung mà mỗi Ngân hàng sẽ đưa ra quy trình cấp tín dụng nói 

chung và quy trình thẩm định nói riêng khác nhau tùy theo đặc thù hoạt động của 

mình. 

 



9 

Dưới đây là quy trình cấp tín dụng của NHTM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1.2: Mô tả quy trình tín dụng 

(Nguồn: TS. Nguyễn Minh Kiều 2011, Tín dụng và thẩm định tín dụng Ngân 

hàng, NXB Tài chính) 
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1.1.1.4.​ Nội dung thẩm định tín dụng 

a.​ Đối với khách hàng cá nhân 

- Thẩm định tư cách pháp lý của khách hàng vay vốn: Đây là công đoạn thu 

thập, phân tích những thông tin liên quan đến điều kiện pháp lý của khách hàng để 

làm cơ sở ra quyết định cấp tín dụng cho khách hàng bao gồm: thông tin từ hồ sơ, 

qua việc trao đổi thông tin do khách hàng cung cấp và các thông tin từ mối quan hệ, 

cơ quan liên quan, thị trường… Các vấn đề cần tập trung thẩm định như sau: 

 + Thẩm định về năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự của khách hàng: 

người vay có đủ năng lực pháp lý theo quy định của pháp luật trong quan hệ vay 

vốn với Ngân hàng. Kiểm tra đối chiếu thông tin trên hồ sơ pháp lý của khách hàng. 

Tiếp xúc, quan sát để đánh giá năng lực hành vi dân sự của khách hàng, khai thác 

các thông tin về thành viên trong hộ gia đình, người đồng trả nợ, chủ sở hữu tài sản 

trong trường hợp thế chấp bên thứ 3. Tìm hiều thêm về khách hàng thông qua chính 

quyền địa phương, tổ dân phố, cơ quan công tác, bạn hàng, qua các Ngân hàng khác 

thông qua mối quan hệ và qua CIC… Ngoài ra còn phải thẩm định khách hàng có 

thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định của Ngân hàng. 

+ Thẩm định tính cách và uy tín, khả năng quản lý của khách hàng, được thể 

hiện dưới nhiều góc độ khác nhau. Ví dụ: trình độ học vấn, tuổi tác, sở thích, thói 

quen, thời gian cư trú trên địa bàn, thời gian công tác ở đơn vị hiện tại, khả năng 

giao tiếp với người khác, tính trung thực của người vay qua việc cung cấp thông tin 

cho Ngân hàng, về công việc kinh doanh hiện tại (địa chỉ nơi sản xuất kinh doanh 

có thuận tiện không, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, mức độ uy tín trên thị trường, 

quan hệ với các tổ chức tín dụng, bạn hàng, chu kỳ kinh doanh…). Đặc biệt chú ý 

quan sát khi đến nhà khách hàng (có phải nhà của khách hàng hay đi mượn của 

người khác…), chú ý đến việc khách hàng có quan tâm đến việc trả nợ gốc lãi cho 

Ngân hàng không, tránh các trường hợp khách hàng chơi cá độ bóng đá, lô, đề, cờ 

bạc, rượu chè, những người tuổi cao, sức khỏe không tốt… 

- Thẩm định năng lực tài chính của khách hàng: 
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+ Thẩm định khả năng tài chính: Đánh giá thu nhập hợp pháp của khách hàng 

và người đồng trách nhiệm dựa trên giấy tờ khách hàng cung cấp và điều tra thực tế. 

Riêng đối với nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá quy mô hoạt 

động, làm thương mại hay sản xuất, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất sinh lời theo thông 

tin khách hàng cung cấp xem có phù hợp với ngành không. Ghi nhận thông tin 

khách hàng cung cấp về hàng tồn kho, công nợ, số lượng nhân công, máy móc, nắm 

bắt thị trường, vòng quay tiền… để đánh giá với thực tế. Đánh giá số vốn tự có của 

khách hàng tham gia vào phương án, tính khả thi của vốn tự có. Tính toán giá trị tài 

sản ròng = tổng giá trị tài sản tích lũy – tổng nghĩa vụ nợ của khách hàng và người 

đồng trả nợ  (tài sản tích lũy gồm bất động sản, chứng khoán, giấy tờ có giá, động 

sản, vốn góp vào tổ chức, giá trị hàng hóa, máy móc và các tài sản khác). 

+ Thẩm định tính khả thi của phương án trả nợ: Thẩm định hiệu quả kinh tế và 

khả năng thực thi của phương án vay vốn: Đối với kế hoạch sản xuất – kinh 

doanh/phương án kinh doanh hoặc phương án sử dụng vốn vay có phù hợp nhu cầu 

thực tế không. Đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch và các điều kiện cần thiết để 

thực hiện phương án, đánh giá dự kiến về doanh thu, lợi nhuận trong năm tới nếu 

phương án được Ngân hàng tài trợ. Yếu tố tác động bên ngoài có ảnh hưởng đến 

phương án vay vốn không. 

+ Cân đối nguồn trả nợ của khách hàng: Đánh giá thu nhâp nhập ròng hàng 

tháng = thu nhập thường xuyên hàng tháng – chi phí thường xuyên hàng tháng. 

Trong đó, thu nhập thường xuyên gồm thu nhập từ lương, hoạt động sản xuất kinh 

doanh của hộ gia đình, hoạt động doanh nghiệp khách hàng góp vốn, cho thuê nhà, 

cho thuê xe, cổ tức/trái tức và thu nhập khác. Chi phí thường xuyên hàng tháng gồm 

chi phí sinh hoạt, chi phí trả gốc, lãi đối với khoản vay hiện tại (nếu có), chi phí 

khác (nếu có). Từ đó cân đối nguồn trả nợ đối với phương án vay mới và phương 

thức trả nợ gốc lãi (trả theo tháng, quý, năm tùy từng điều kiện của sản phẩm vay) 

để phù hợp với thực tế cũng như nhu cầu của khách hàng. 

- Thẩm định mục đích cấp tín dụng của khách hàng: Kiểm tra mục đích đề 

nghị vay vốn của khách hàng có thuộc danh mục hạn chế, bị cấm theo quy định của 

Ngân hàng và pháp luật, có phù hợp với thực tế hay không. 
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- Thẩm định TSĐB: TSĐB là nguồn thu nợ dự phòng trong trường hợp khách 

hàng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng, đồng thời TSĐB cũng 

là yếu tố làm hạn chế sự trốn tránh trách nhiệm và lừa đảo của người vay. Mục đích 

của việc thẩm định TSĐB là để xác định xem tài sản có đủ điều kiện được nhận làm 

TSĐB của NHTM không; xác định giá trị, tỷ lệ và số tiền cho vay tối đa đối với tài 

sản theo quy định của NHTM; hiện trạng của tài sản như thế nào; xác định các 

phương thức quản lý TSĐB và đề xuất phương án hoàn thiện thủ tục TSĐB. Khi 

thẩm định TSĐB, cần lưu ý các nội dung sau: 

+ Loại TSĐB: phân loại (ô tô, nhà đất, giấy tờ có giá); kiểm tra xem TSĐB có 

đủ điều kiện được nhận không. Xác định tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ TSĐB; 

xác định chủ sở hữu và mối quan hệ với người vay vốn (nếu có); xác định tài sản có 

tranh chấp, kiện tụng không. 

+ Đặc điểm tài sản: đánh giá vị trí, hình dáng, kết cấu của TSĐB, tính thanh 

khoản của TSĐB. 

+ Xác định đơn vị có thẩm quyền định giá đối với TSĐB theo quy định trong 

quy trình định giá của NHTM, kiểm tra ngày định giá tài sản để xác định báo cáo 

định giá còn hiệu lực hay không. 

+ Xác định định giá để đưa ra tỷ lệ cho vay phù hợp với quy định của NHTM. 

+ Pháp lý của tài sản có đủ điều kiện không, hiện trạng tài sản đang sử dụng 

với mục đích gì, có tranh chấp không. 

+ Đưa ra các đề xuất về hoàn thiện thủ tục tài sản đảm bảo: Lưu ý đối với tài 

sản cũ thì cần xác định nghĩa vụ hiện tại của tài sản, thủ tục nhận tài sản đảm bảo 

hiện tại. Các thủ thục thế chấp, cầm cố tài sản phải được hoàn thiện trước khi giải 

ngân cho khách hàng. 

b.​ Đối với khách hàng doanh nghiệp 

- Thẩm định tư cách pháp lý của khách hàng vay vốn: Trên cơ sở hồ sơ mà 

khách hàng cung cấp, cán bộ thẩm định cần tìm hiểu rõ về người vay vốn (hoặc 

người đại diện pháp nhân, ban điều hành doanh nghiệp) về các khía cạnh như: đủ 

năng lực dân sự, năng lực hành vi dân sự hay không; người đại diện pháp nhân đã 
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đúng thẩm quyền chưa; tư cách đạo đức; kinh nghiệm quản lý; các chức vụ đã từng 

trải qua; trình độ học vấn, sức khỏe; tác phong lãnh đạo và uy tín trong quan hệ với 

các Ngân hàng cũng như với các đối tác khác trong quá trình kinh doanh… Đối với 

doanh nghiệp thì xem xét các vấn đề: thành lập có hợp lệ; đủ tư cách pháp lý để 

tham gia giao dịch vay vốn tại NHTM không; ngành nghề kinh doanh có phù hợp 

theo quy định cho vay của Ngân hàng không, được khuyến khích hay hạn chế; tính 

phù hợp và thời hạn hiệu lực của các giấy tờ pháp lý doanh nghiệp; kiểm tra các nội 

dung thay đổi đăng ký kinh doanh như ngành nghề/người đại dại/vốn điều lệ; kiểm 

tra lịch sử quan hệ tín dụng tại các tổ chức tín dụng khác… Xem xét lịch sử hình 

thành và quá trình phát triển của doanh nghiệp để rút ra những điểm mạnh, điểm 

yếu của khách hàng. Tuy nhiên việc tìm hiểu cần tiến hành khéo léo và tế nhị.  

- Thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh: Mục tiêu của phần thẩm định này 

là tìm hiểu và làm rõ các khía cạnh liên quan đến quá trình sản xuất, kinh doanh một 

cách đầy đủ nhất để từ đó có kết luận về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. Khi đánh giá tình hình sản xuất phải so sánh với các doanh nghiệp khác 

cùng loại và với chính doanh nghiệp này trong các giai đoạn trước để thấy được 

những thành công, hạn chế trong thời gian qua, nguyên nhân dẫn đến sự thành công 

hay hạn chế đó từ đó đánh giá khả năng phát triển của doanh nghiệp trong thời gian 

tới. Việc đánh giá cần phải xem xét các khía cạnh sau: 

+ Lĩnh vực kinh doanh: Cần xem xét lĩnh vực kinh doanh, số năm kinh 

nghiệm hoạt động trong ngành của doanh nghiệp; đánh giá thuận lợi và khó khăn 

của ngành. Nếu là lĩnh vực kinh doanh mới cần tìm hiểu khả năng cạnh tranh hoặc 

khả năng chiếm lĩnh thị trường hoặc khả năng bán hàng…. của doanh nghiệp. 

+ Sản phẩm: Khách hàng sản xuất, kinh doanh mặt hàng gì, nhu cầu của xã 

hội về loại mặt hàng đó tại thời điểm xem xét và có thể dự báo trong tương lai; đặc 

điểm, chất lượng, giá cả của sản phẩm.  

+ Cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp: các đơn vị liên quan/công ty 

con/đơn vị kinh doanh/văn phòng đại diện/trụ sở đơn vị kinh doanh/kho hàng.. và tổ 

chức hoạt động sản xuất kinh doanh (số lượng, trình độ nhân viên/công nhân; máy 

móc thiết bị; công nghệ, công suất, quy trình sản xuất; năng suất lao động…) 
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+ Thị trường: Tìm hiểu các thị trường chính và đối tác của doanh nghiệp (tên 

một số đối tác đầu vào, đầu ra chính; đánh giá uy tín của các đối tác này); phương 

thức bán hàng, thanh toán và định hướng mở rộng thị trường trong tương lai, các 

hình thức hỗ trợ khách hàng, đại lý. 

+ Đối thủ cạnh tranh: Xem xét các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của doanh 

nghiệp, các lợi thế và hạn chế của doanh nghiệp so với các đối thủ. 

+ Thiết bị, công nghệ: Đối với các doanh nghiệp sản xuất phải xem xét đến 

công nghệ sản xuất đang sử dụng thuộc loại công nghệ nào, những ưu nhược điểm 

của công nghệ đó, máy móc thiết bị có đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng, 

của thị trường về mẫu mã, chất lượng, số lượng không. 

Và các nhân tố ảnh hưởng khác đến hoạt động kinh doanh. 

- Phân tích tình hình tài chính: mục đích của việc phân tích tài chính của 

khách hàng là xem xét khả năng thực tế của doanh nghiệp về tiềm lực tài chính ở 

mức mạnh hay yếu; đánh giá các chỉ số tài chính có ở mức an toàn và phù hợp với 

quy mô của doanh nghiệp; có đủ khả năng hoàn trả nợ vay không. Từ hồ sơ mà 

doanh nghiệp cung cấp, cán bộ thẩm định đánh giá tính hợp lý và chính xác các số 

liệu tài chính (con dấu, chữ ký, ngày tháng trên báo cáo tài chính; kiểm tra phù hợp 

các khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho, tài sản cố định; kiểm tra tờ khai thuế); 

đánh giá chi tiết tình hình tài chính (biến động hạng mục các tài sản, nguồn vốn, 

doanh thu, lợi nhuận trong 2-3 năm gần nhất; số liệu tài chính có phù hợp với tình 

hình kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh không; tình trạng cân đối vốn của doanh 

nghiệp; so sánh tỷ lệ vay nợ/vốn chủ sở hữu; tìm hiểu cơ cấu doanh thu, lợi nhuận 

xem doanh nghiệp tập trung kinh doanh lĩnh vực nào, nhận định lĩnh vực này rủi ro 

cao hay thấp; đánh giá tình hợp lý của tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu; kiểm tra 

dòng tiền; đánh giá các điểm cần lưu ý như doanh nghiệp mất cân đối nguồn vốn, hệ 

số đòn bẩy tài chính cao…). Cách thức thẩm định như sau: 

+ Về nguồn báo cáo tài chính: xem xét các thông tin trên báo cáo tài chính 

(hợp nhất, quản trị nội bộ, nộp cơ quan thuế, báo cáo tài chính riêng công ty mẹ, 

báo cáo tài chính đã kiểm toán). Xem xét bảng cân đối kế toán: số dư đầu năm nay 
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phải phù hợp với cuối năm trước, tương tự với số liệu trên báo cáo kết quả kinh 

doanh. Về nguyên tắc thì các loại Báo cáo phải thống nhất với nhau về mặt số liệu. 

+ Về kết quả hoạt động kinh doanh: 

 Doanh thu, lợi nhuận: Duy trì hoặc tăng giảm bao nhiêu % so với năm trước. 

Chi tiết cơ cấu doanh thu/lợi nhuận sau thuế theo sản phẩm/ lĩnh vực (giá trị, tỷ lệ 

%,…): đánh giá nguyên nhân biến động > 10% so với năm trước và so với kế hoạch 

kinh doanh năm tới (do thay đổi chiến lược kinh doanh, chính sách bán hàng, đầu 

tư,…). Đưa ra kết luận: Kết quả và hiệu quả kinh doanh có được duy trì/ tăng 

trưởng ổn định không và dự báo trong tương lai. 

+ Về chất lượng tài sản, nguồn vốn:  

Hàng tồn kho: Chi tiết cơ cấu hàng tồn kho (giá trị, tỷ lệ %): hàng mua đi 

đường, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, 

thành phẩm, hàng hóa. So sánh với năm trước, tìm hiểu nguyên nhân các khoản 

mục biến động lớn hơn 10%. Thu thập Báo cáo xuất – nhập – tồn ở tất cả các kho, 

lưu ý đối chiếu số liệu chi tiết với Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh 

(số dư đầu kỳ, cuối kỳ phù hợp với khoản mục hàng tồn kho trên bảng cân đối kế 

toán; phát sinh giảm trong năm phải phù hợp với khoản mục giá vốn hàng bán trên 

báo cáo kết quả kinh doanh). Đánh giá chất lượng hàng tồn kho (lưu ý các mặt hàng 

không/ít luân chuyển trong năm trong Báo cáo xuất – nhập – tồn kho). Từ đó đánh 

giá khả năng tiêu thụ thông qua phỏng vấn khách hàng (giảm giá, bán phế liệu,…). 

So sánh vòng quay hàng tồn kho năm nay với năm trước và với bình quân ngành. 

Giải thích nguyên nhân nếu có chênh lệch lớn. 

Phải thu khách hàng: Thu thập Bảng cân đối phát sinh TK 131 - Khoản mục 

Phải thu khách hàng năm gần nhất (bao gồm số dư đầu năm, phát sinh tăng giảm 

trong năm, dư cuối năm của từng đối tác). Lưu ý đối chiếu số dư nợ với Khoản mục 

“Phải thu khách hàng”, số dư có với Khoản mục “Người mua trả tiền trước” trên 

bảng cân đối kế toán, số phát sinh nợ với với doanh thu bán hàng trên báo cáo kết 

quả kinh doanh (thông thường số liệu phát sinh nợ sau khi trừ đi VAT đầu ra ~ 10% 

phải tương đương với doanh thu bán hàng trường hợp bán hàng trả chậm 100%. 

Lưu ý các đối tượng khách hàng có số dư phải thu từ đầu năm nhưng không phát 
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sinh thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần trong năm trên Bảng cân đối phát sinh 

TK 131. Thu thập bảng theo dõi tuổi nợ của khách hàng (nếu có) và phỏng vấn 

khách hàng về thời điểm phát sinh, nguyên nhân chậm thanh toán và khả năng thu 

hồi, biện pháp thu hồi,… Sau đó đánh giá chất lượng các khoản phải thu. Theo quy 

định hiện hành, khoản phải thu chậm thanh toán so với cam kết tại Hợp đồng mua 

bán sẽ bị coi là khoản phải thu có dấu hiệu khó đòi cần thực hiện trích lập dự phòng 

theo tỷ lệ tương ứng với thời gian quá hạn: Quá hạn từ trên 6 tháng - dưới 01 năm tỷ 

lệ trích lập 30%, từ 1 năm - 2 năm 50%, từ 2- 3 năm 70% và trên 3 năm 100%. Xem 

xét khách hàng đã thực hiện trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu chưa (đối 

chiếu số dư của các khoản công nợ khó đòi với số dư khoản mục “Dự phòng các 

khoản phải thu khó đòi” theo từng đối tượng). Tính toán giá trị cần trích lập dự 

phòng bổ sung (nếu có). 

Tài sản cố định: Thu thập bảng tính khấu hao hoặc sổ theo dõi TSBĐ (bao 

gồm các nội dung cơ bản như tên tài sản cố định, nguyên giá, thời gian khấu hao, 

giá trị khấu hao năm gần nhất, hao mòn lũy kế). Lưu ý đối chiếu tổng nguyên giá và 

giá trị hao mòn lũy kế với Khoản mục tài sản cố định trên Bảng cân đối kế toán. 

Đánh giá năng lực văn phòng, nhà xưởng, kho bãi, máy móc thiết bị: năng lực kho 

bãi, công nghệ sản xuất, chất lượng tài sản,… So sánh với các đơn vị khác trong 

ngành nếu có thông tin. Thu thập kế hoạch đầu tư tài sản cố định. Lưu ý các dự án 

lớn liên quan đến mở rộng sản xuất (bao gồm cả các dự án đang và sẽ thực hiện), 

đánh giá tổng mức đầu tư, nguồn vốn thực hiện, tiến độ thực hiện, hiệu quả đầu 

tư,… Đánh giá thời gian khấu hao tài sản cố định có phù hợp với quy định không. 

Đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn: Chi tiết số dư các khoản đầu tư tài 

chính: tên đối tác đầu tư, ngành nghề kinh doanh, hình thức đầu tư, vốn góp theo 

cam kết, vốn thực góp đến hiện tại, vốn góp thiếu, tiến độ góp vốn,… Đánh giá việc 

bố trí nguồn vốn đầu tư, khách hàng có sử dụng vốn ngắn hạn đề đàu tư không (bao 

gồm vốn đã góp và phần vốn góp thiếu). Đánh giá hiệu quả của các khoản đầu tư 

(căn cứ vào giá thị trường hoặc báo cáo tài chính của các đơn vị nhận đầu tư). Lưu ý 

trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư không hiệu quả, bị giảm giá trị. 
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Vay và nợ ngắn hạn, dài hạn: So sánh số dư trên CIC tín dụng và báo cáo tài 

chính cùng thời điểm (ví dụ tháng 12), tìm hiểu và đánh giá nguyên nhân nếu có 

chênh lệch lớn (có thể do CIC không phản ánh vốn vay của các cá nhân, doanh 

nghiệp,…). Đánh giá khả năng trả nợ của các khoản nợ dài hạn đến hạn trả trong 

năm tới từ nguồn khấu hao và lợi nhuận sau thuế (trường hợp báo cáo tài chính 

không chi tiết số liệu cụ thể, cần yêu cầu khách hàng cung cấp lịch trả nợ của từng 

khoản vay hoặc ước tính theo thời gian vay vốn bình quân).  

Phải thu khác, phải trả khác: Các khoản mục này nhằm phản ánh các nghiệp 

vụ không phát sinh thường xuyên trong doanh nghiệp, số dư thường nhỏ. Do đó, 

cần tìm hiểu bản chất và đánh giá cụ thể nếu các khoản mục này có số dư lớn. 

Thông thường vốn góp thiếu của các Chủ sở hữu sẽ được phản ánh vào Khoản mục 

“ Phải thu khác” trên bảng cân đối kế toán làm ảnh hưởng lớn đến quy mô, cân đối 

tài chính của doanh nghiệp (thực tế khách hàng có thể bị mất cân đối vốn nếu hạch 

toán khoản vốn góp thiếu theo đúng quy định). 

Vốn đầu tư chủ sở hữu: Trường hợp vốn đầu tư tăng nhiều trong năm, đánh 

giá việc tăng vốn theo hình thức nào (bằng tiền, bằng tài sản cố định hoặc các tài 

sản khác). Lưu ý các trường hợp hạch toán tăng vốn nhưng thực tế không tăng thêm 

tài sản (ví dụ tăng khoản phải thu). Lưu ý trường hợp nhóm khách hàng mà góp vốn 

chéo lẫn nhau nhằm tăng quy mô tài sản và nguồn vốn. 

+ Về hiệu quả hoạt động: cách tính các chỉ tiêu như sau 

ROA = Lợi nhuận sau thuế/ Tài sản bình quân 

ROE = Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân 

Vòng quay vốn lưu động = Doanh thu/ Tài sản ngắn hạn bình quân 

Vòng quay khoản phải thu = Doanh thu/ Phải thu ngắn hạn bình quân 

Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn/ Hàng tồn kho bình quân 

Đánh giá: So sánh với năm trước và với trung bình bình ngành, nguyên nhân 

chênh lệch lớn nếu có, đánh giá các chỉ số. 

+ Về khả năng thanh khoản:  
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Cân đối tài chính = Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn hoặc (Vốn chủ sở hữu + 

Nợ dài hạn) – Nợ dài hạn. Nếu nhỏ hơn 0, khi đó mất cân đối tài chính thì tìm hiểu 

nguyên nhân cụ thể, biện pháp khắc phục, đánh giá ảnh hưởng đến khả năng thanh 

khoản. Nếu lớn hơn 0, không bị mất cân đối tài chính, tuy vậy lưu ý chất lượng, khả 

năng thu hồi của các tài sản ngắn hạn (hàng tồn kho, khoản phải thu,…), có khoản 

nợ ngắn hạn nào được hạch toán vào nợ dài hạn không. Từ đó đánh giá cân đối tài 

chính thực tế. 

Cân đối hàng tiền = (Tiền + Phải thu khách hàng + Hàng tồn kho – Vay ngắn 

hạn + Phải trả người bán). Nếu nhỏ hơn 0, mất cân đối hàng tiền, do vậy khách hàng 

có dấu hiệu sử dụng vốn sai mục đích. Tìm hiểu nguyên nhân và kế hoạch khắc 

phục. 

Khả năng thanh toán gồm khả năng thanh toán hiện tại, thanh toán nhanh, bao 

phủ lãi vay, DSCR. Khả năng thanh toán hiện tại = Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn. 

Chỉ tiêu này cho biết các tài sản có thời gian thu hồi trong vòng 01 năm có đủ để 

thanh toán cho các khoản nợ đến hạn không. Nếu lớn hơn 1 thì đảm bảo. Nếu nhỏ 

hơn 1 tức là không đảm bảo(chỉ tiêu này có mối liên hệ chặt chẽ với chỉ tiêu Cân 

đối tài chính). Khả năng thanh toán nhanh =  (Tiền + đầu tư ngắn hạn)/ Nợ ngắn 

hạn. Chỉ tiêu này cho biết khả năng thanh toán nợ đến hạn từ các tài sản có thời gian 

thu hồi nhanh. Có thể so sánh với trung bình ngành để đánh giá. Hệ số bao phủ lãi 

vay = EBIT/Lãi vay. Chỉ tiêu này cho biết lợi nhuận tạo ra có đủ để bù đắp được chi 

phí lãi vay không. Thông thường chỉ tiêu này lơn hơn 1 rất nhiều, có thể so sánh với 

trung bình ngành để đánh giá. DSCR = (Lợi nhuận trước thuế + Khấu hao)/ (Nợ dài 

hạn đến hạn trả + Chi phí lãi vay). Chỉ tiêu này cho biết dòng tiền từ lợi nhuận tạo 

ra + khấu hao có đảm bảo bù đắp được lãi vay và thanh toán được các khoản nợ dài 

hạn đến hạn trả trong năm tới không. Nếu chỉ số này lớn hơn 1 thì đảm bảo khả 

năng trả nợ dài hạn đến hạn trong năm tới. 

Dòng tiền: Căn cứ vào báo cáo luân chuyển tiền tệ trên báo cáo tài chính do 

khách hàng lập hoặc theo Biểu Báo cáo tài chính trên hệ thống xếp hạng tín dụng 

nội bộ của tùy từng Ngân hàng: dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dòng 

tiền từ hoạt động đầu tư, dòng tiền từ hoạt động tài chính. Đánh giá dòng tiền của 
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khách hàng được tạo ra chủ yếu từ hoạt động nào trong 03 hoạt động (sản xuất kinh 

doanh, đầu tư, tài chính). Dòng tiền của khách hàng ổn định nếu được tạo ra chủ 

yếu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và ngược lại sẽ phụ thuộc nhiều vào vốn vay 

và dòng tiền từ hoạt động đầu tư vốn không ổn định. 

- Thẩm định phương án sản xuất kinh doanh – mục đích sử dụng vốn: Mục 

đích của việc thẩm định phương án kinh doanh, hoặc kế hoạch sản xuất kinh doanh 

là nhằm đánh giá khách hàng có khả năng thực hiện được phương án sản xuất kinh 

doanh/kế hoạch kinh doanh hay không, phương thức thực hiện như thế nào, hiệu 

quả ra sao. Khách hàng có trả được nợ hay không, có nguồn trả nợ thực tế hay 

không phụ thuộc vào việc có thực hiện được phương án sản xuất kinh doanh hay 

không. Do đó thẩm định phương án sản xuất kinh doanh của khách hàng là việc hết 

sức quan trọng đối với công tác cho vay của Ngân hàng. Việc thẩm định phương án 

sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:  

+ Xem xét đối tượng cho vay: Theo quy định của pháp luật, Ngân hàng được 

phép cho vay tất cả các đối tượng, các giao dịch mà pháp luật không cấm. Tuy 

nhiên, trong thực tế có rất nhiều đối tượng cho vay không tạo ra hiệu quả trực tiếp 

(ví dụ như chi phí hoa hồng, môi giới, lệ phí hải quan, tiền phạt...) hoặc không nằm 

trong chi phí thực mà khách hàng phải bỏ ra để thực hiện phương án (như khấu hao 

tài sản cố định, thuế thu nhập...) hoặc không nằm trong định hướng hoạt động tín 

dụng của Ngân hàng như cho vay sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản... Do 

vậy khi thẩm định cho vay, cán bộ Ngân hàng phải xem xét đối tượng cho vay đó có 

tạo ra hiệu quả trực tiếp không, có phải là chi phí thực mà doanh nghiệp phải bỏ ra 

khi thực hiện phương án kinh doanh hay không và có nằm trong lĩnh vực mà Ngân 

hàng cho vay không.  

Các đối tượng sau đây các đơn vị được phép cho vay: Giá trị vật tư, hàng hoá, 

máy móc thiết bị để thực hiện các dự án, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ, 

đời sống và đầu tư phát triển, kể cả các loại thuế phải nộp cho các đối tượng trên 

kèm theo như thuế nhập khẩu, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có). Chi phí 

nhân công, nhiên liệu, năng lượng phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh. Cho 

vay nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng của các lô hàng nhập khẩu. Các đối 
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tượng khác không bị pháp luật cấm nhưng không thuộc các đối tượng trên khi cho 

vay các đơn vị phải phải trình ngoại lệ ở cấp thẩm quyền cao hơn trước khi quyết 

định cho vay.  

+ Các yếu tố đầu vào:  

Đối với các phương án kinh doanh thương mại: Các yếu tố đầu vào được thể 

hiện qua các hợp đồng, báo giá, biên bản xét thầu. Trên cơ sở hồ sơ do khách hàng 

cung cấp kết hợp với tìm hiểu trên thị trường, chuyên viên phân tích tín dụng phải 

đánh giá số lượng, chủng loại, đơn giá, chất lượng sản phẩm hàng hoá, điều khoản 

về thời hạn giao hàng và phương thức thanh toán của Hợp đồng nhằm phát hiện 

những điều kiện bất lợi trong hợp đồng để tư vấn cho khách phương án tối ưu, hoặc 

những trường hợp khách hàng tăng/giảm chi phí một cách giả tạo.  

Đối với các phương án sản xuất hoặc thi công xây dựng: Xem xét uy tín của 

người cung cấp, số lượng, chất lượng của nguyên liệu có phù hợp với yêu cầu của 

sản phẩm hay không, định mức hao phí nguyên vật liệu, phương thức thanh toán, 

thời hạn giao hàng (điều này đặc biệt quan trọng với các doanh nghiệp thực hiện sản 

xuất theo hình thức gia công).  

+ Đầu ra: 

Đối với các phương án kinh doanh thương mại: Xem xét khả năng tiêu thụ 

trên các phương diện hàng hoá, chất lượng, giá cả so với mặt bằng thị trường tại 

thời điểm đó. Những trường hợp khách hàng đã có hợp đồng đầu ra thì cần xem xét 

kỹ nội dung hợp đồng và hình thức của hợp đồng đặc biệt là các điều khoản về hàng 

hoá, chất lượng, hiệu lực hợp đồng, thời hạn giao hàng, điều khoản thanh toán. 

Những trường hợp chưa có hợp đồng đầu ra, cần phân tích tình hình tiêu thụ mặt 

hàng đó trên thị trường, tình hình tồn kho, phương thức bán hàng và khả năng bán 

hàng của khách hàng để đánh giá khả năng tiêu thụ và phải đặc biệt lưu ý phân tích 

kỹ những trường hợp khách hàng mới kinh doanh mặt hàng đó, chưa có kinh 

nghiệm. 

Đối với các phương án sản xuất hoặc thi công xây dựng: Phải đánh giá khả 

năng tổ chức sản xuất và tiêu thụ, hoặc thi công của khách hàng, bao gồm xem 
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xét công suất, năng lực sản xuất, thi công của doanh nghiệp. Kế hoạch và tiến độ 

sản xuất, thi công. Các chính sách, phương thức bán hàng tiêu thụ sản phẩm. Sản 

lượng, doanh số bán hàng của loại sản phẩm đó hàng tháng cũng như trong thời kỳ 

trước đó và dự kiến tình hình tiêu thụ trong thời gian tới. 

- Thẩm định TSĐB  

Đối với thẩm định tài sản cho doanh nghiệp, cần chú ý một số các yếu tố sau: 

+ Kiểm tra điều kiện đối với TSĐB: chủ sở hữu của tài sản, có được phép giao 

dịch, tính khả mại của tài sản, không có tranh chấp tại thời điểm ký hợp đồng bảo 

đảm, điều kiện về mua bảo hiểm, điều kiện về mối quan hệ giữa khách hàng và bên 

bảo lãnh, điều kiện TSĐB là vật hình thành trong tương lai. 

+ Căn cứ định giá:  

 Mệnh giá đối với các loại giấy tờ có giá, giá theo hợp đồng, hóa đơn, chứng 

từ mua bán hợp pháp và giá trị còn lại trên sổ sách kế toán. 

Giá thị trường của tài sản. 

Giá theo khung giá nhà nước đối với tài sản mà nhà nước có ban hành khung 

giá. 

Lợi thế thương mại và yếu tố bất lợi đối với bất động sản. 

Kết quả thẩm định giá của các tổ chức có chuyên môn. 

Tình hình biến động giá cả thị trường, thời gian sử dụng còn lại, khả năng hao 

mòn, hư hỏng, mất mát của tài sản. 

+ Đưa ra các biện pháp quản lý TSĐB. 

1.1.2.​ Khái niệm chất lượng thẩm định tín dụng 

1.1.2.1.​ Khái niệm 

Chất lượng thẩm định tín dụng phụ thuộc rất nhiều vào cán bộ thẩm định của 

Ngân hàng, thể hiện trước hết qua công tác thẩm định và lập tờ trình báo cáo thẩm 

định (gồm các nội dung về: thông tin khách hàng, phương án vay vốn, đánh giá 

nguồn thu nhập và cân đối trả nợ, TSĐB, đề xuất và kết luận phương án). Chất 
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lượng thẩm định còn thể hiện ở thời gian và chi phí của quá trình thẩm định. Công 

tác thẩm định đạt chất lượng khi nó giúp cho quyết định cấp tín dụng của Ngân 

hàng là đúng đắn, đảm bảo khả năng thu hồi nợ, không phát sinh nợ quá hạn, đảm 

bảo lợi ích của khách hàng và Ngân hàng. 

1.1.2.2.​ Chỉ tiêu đánh giá chất lượng thẩm định tín dụng 

Chất lượng thẩm định tín dụng được thể hiện qua: 

- Chỉ tiêu định tính: nhóm chỉ tiêu này nhằm đánh giá tình hình, quy chế, chế 

độ, việc thực hiện quy trình trong công tác thẩm định của Ngân hàng. Các kết quả 

thẩm định giúp Ngân hàng đưa ra quyết định đúng đắn về tính khả thi, hiệu quả về 

mặt tài chính của khách hàng; khả năng trả nợ, nguồn trả nợ, thời gian trả nợ phù 

hợp với khách hàng. Kết quả thẩm định giúp Ngân hàng xác định được số tiền, 

phương thức và tiến độ giải ngân, khả năng thu hồi vốn cũng như các điều kiện cho 

vay khác. 

- Chỉ tiêu định lượng: Khi tiến hành thẩm định, cần chú ý tới các chỉ tiêu để 

đánh giá chất lượng thẩm định tín dụng là: 

+ Nợ quá hạn: Nợ quá hạn so với tổng dư nợ = Nợ quá hạn/ Tổng dư nợ Ngân 

hàng 

+  Chỉ tiêu sử dụng vốn: Mức độ sử dụng vốn = Vốn sử dụng/ Vốn huy động 

+ Chỉ tiêu vòng quay của vốn: Vòng quay vốn trung và dài hạn = Thu nợ tín 

dụng trung và dài hạn/ Dư nợ tín dụng trung và dài hạn bình quân. 

+ Chỉ tiêu dư nợ 

 Mục tiêu của thẩm định tín dụng là giảm rủi ro, nâng cao hiệu quả của hoạt 

động thẩm định tín dụng Vì vậy việc phân tích và đánh giá tỷ lệ nợ quá hạn là rất 

quan trọng (thông thường tỷ lệ nợ quá hạn cao thì chất lượng hoạt động tín dụng 

thấp). 

- Thời gian thẩm định: Quy trình thẩm định là một quá trình luân chuyển qua 

nhiều khâu, nếu thẩm định thời gian ngắn, không thể đánh giá được hết tình hình 

thực tế của khách hàng còn thẩm định lâu có thể làm mất cơ hội tài trợ cho khách 
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hàng (do khách hàng có nhiều sự lựa chọn các Ngân hàng khác nhau, luôn mong 

muốn thủ tục Ngân hàng nhanh chóng, gọn nhẹ). Chính vì vậy mà công tác thẩm 

định tín dụng diễn ra theo quy trình, tuần tự đảm bảo về mặt thời gian và mục tiêu 

tài trợ của Ngân hàng phù hợp với hoạt động của khách hàng. Một số các Ngân 

hàng hiện nay có công cụ để đo lường về thời gian xử lý hồ sơ (ví dụ MB hiện nay 

đã ban hành quy định về SLA – cam kết chất lượng dịch vụ, LSS – chỉ số chuẩn hóa 

về thiết kế quy trình, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO.... Trong đó 

quy định rõ về thời gian tối đa để thẩm định một bộ hồ sơ). 

- Chi phí thẩm định: Chi phí cho công tác thẩm định bao gồm chi phí đi lại của 

cán bộ thẩm định, công tác phí… Thẩm định tín dụng đạt chất lượng khi thời gian 

thẩm định đạt tiêu chuẩn theo quy định của Ngân hàng, chi phí thấp và đảm bảo yêu 

cầu thẩm định. 

1.1.2.3.​ Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tín dụng 

 (i) Các yếu tố chủ quan (từ phía Ngân hàng): 

- Trình độ, năng lực và đạo đức của cán bộ thẩm định: Yếu tố con người là yếu 

tố quan trọng có tính quyết định đến chất lượng thẩm định tín dụng. Vì vậy trình độ, 

năng lực và đạo đức nghề nghiệp phải được Ngân hàng quan tâm hàng đầu. Nếu cán 

bộ thẩm định làm sai quy trình, thẩm định qua loa, không chính xác hoặc vi phạm 

đạo đức nghề nghiệp… sẽ dẫn đến quyết định sai lầm gây tổn thất cho Ngân hàng, 

đặc biệt là các dự án đầu tư lớn, thời gian thực hiện nhiều năm và có tầm ảnh hưởng 

lớn đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Do vậy, các Ngân hàng không 

ngừng bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cùng với chế độ đãi 

ngộ thích đáng. 

- Quy trình thẩm định tín dụng: Hiện nay các Ngân hàng không ngừng đổi mới 

công nghệ, giúp cho cán bộ thẩm định đánh giá và phân tích hồ sơ vay vốn một 

cách nhanh chóng và hiệu quả. Giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà vẫn đảm bảo ra 

quyết định đúng đắn. Bên cạnh đó, quy trình thẩm định luôn được các bộ phận 

chuyên môn cải tiến, đưa ra các barem phù hợp với thực tế của từng sản phẩm, 

nhóm ngành, địa bàn. 
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- Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ cho công 

tác thẩm định. 

- Kiểm soát nội bộ: đây là hoạt động mang tính thường xuyên và cần thiết đối 

với mọi Ngân hàng. Công tác kiểm tra nội bộ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 

càng thường xuyên, chặt chẽ sẽ càng làm cho hoạt động tín dụng đúng hướng, thực 

hiện đúng các nguyên tắc, yêu cầu thể lệ trong qui chế tín dụng cũng như qui trình 

tín dụng. Kiểm soát nội bộ là biện pháp mang tính chất ngăn ngừa, hạn chế những 

sai sót của cán bộ tín dụng, giúp cho hoạt động tín dụng kịp thời sửa chữa, tạo điều 

kiện thuận lợi nâng cao chất lượng tín dụng. 

- Thông tin tín dụng: hoạt động tín dụng muốn đạt được hiệu quả cao, an toàn 

cần phải có hệ thống thông tin hữu hiệu phục vụ cho công tác này. Vai trò và yêu 

cầu thông tin phục vụ công tác tín dụng và kinh doanh Ngân hàng là hết sức quan 

trọng. Muốn nâng cao chất lượng tín dụng, Ngân hàng cần xây dựng được hệ thống 

thông tin đầy đủ và linh hoạt, nhờ đó cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời, 

tăng cường khả năng phòng ngừa rủi ro tín dụng. 

 (ii) Các yếu tố khách quan: 

 - Uy tín, đạo đức của người vay:  Đạo đức của người vay là một yếu tố quan 

trọng của qui trình thẩm định, tính cách của người vay không chỉ được đánh giá 

bằng phẩm chất đạo đức chung mà còn phải kiểm nghiệm qua những kết quả hoạt 

động trong quá khứ, hiện tại và chiến lược phát triển trong tương lai. Thực tế kinh 

doanh đã cho thấy, tính chân thật và khả năng chi trả của người vay có thể thay đổi 

sau khi món vay được thực hiện. khách hàng có thể lừa đảo Ngân hàng thông qua 

việc gian lận về số liệu, giấy tờ, quyền sở hữu tài sản, sử dụng vốn vay không đúng 

mục đích, không đúng đối tượng kinh doanh, phương án kinh doanh,…Việc khách 

hàng gian lận tất yếu sẽ dẫn đến những rủi ro cho Ngân hàng. Uy tín của khách 

hàng cũng là một yếu tố đáng quan tâm, uy tín của khách hàng là tiêu chí để đáng 

giá sự sẵn sàng trả nợ và kiên quyết thực hiện các nghĩa vụ cam kết trong hợp đồng 

từ phía khách hàng. Uy tín của khách hàng được thể hiện dưới nhiều khía cạnh đa 

dạng như: chất lượng, giá cả hàng hoá, dịch vụ, sản phẩm, mức độ chiếm lĩnh thị 

trường, chu kỳ sống của sản phẩm, các quan hệ kinh tế tài chính, vay vốn, trả nợ với 
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khách hàng, bạn hàng và Ngân hàng. Uy tín được khẳng định và kiểm nghiệm bằng 

kết quả thực tế trên thị trường qua thời gian càng dài càng chính xác. Do đó, Ngân 

hàng cần phân tích các số liệu và tình hình trong suốt quá trình phát triển của khách 

hàng với những thời gian khác nhau mới có kết luận chính xác. 

- Năng lực, kinh nghiệm quản lý kinh doanh của khách hàng: Chất lượng tín 

dụng phụ thuộc rất lớn vào năng lực tổ chức, kinh nghiệm quản lý kinh doanh của 

người vay. Đây chính là tiền đề tạo ra khả năng kinh doanh có hiệu quả của khách 

hàng, là cơ sở cho khách hàng thực hiện cam kết hoàn trả đúng hạn nợ Ngân hàng 

cả gốc lẫn lãi. Nếu trình độ của người quản lý còn bị hạn chế về nhiều mặt như học 

vấn, kinh nghiệm thực tế,…thì doanh nghiệp rất dễ bị thua lỗ, dẫn đến khả năng trả 

nợ kém, ảnh hưởng xấu đến chất lượng tín dụng của Ngân hàng. 

- Môi trường pháp lý: Một trong những bộ phận của môi trường bên ngoài ảnh 

hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và NHTM nói riêng 

là hệ thống pháp luật. Với một môi trường pháp lý chưa hoàn chỉnh, thiếu tính đồng 

bộ, thống nhất giữa các luật, văn bản dưới luật sẽ khiến cho doanh nghiệp gặp phải 

những khó khăn, thiếu đi tính linh hoạt cần thiết, vốn đưa vào kinh doanh dễ bị rủi 

ro. Do đó, xây dựng môi trường pháp lý lành mạnh sẽ tạo thuận lợi trong việc nâng 

cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong đó có các NHTM. 

- Môi trường kinh tế: Tính ổn định về kinh tế mà trước hết là ổn định về tài 

chính quốc gia, ổn định tiền tệ, khống chế lạm phát là những điều mà các doanh 

nghiệp kinh doanh rất quan tâm và ái ngại vì nó liên quan trực tiếp đến kết quả kinh 

doanh của doanh nghiệp. Nền kinh tế ổn định sẽ là điều kiện, môi trường thuận lợi 

để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh và thu được lợi nhuận cao, từ 

đó góp phần tạo nên sự thành công trong kinh doanh của Ngân hàng. Trong trường 

hợp ngược lại, sự bất ổn tất nhiên cũng bao trùm đến các hoạt động của Ngân hàng, 

làm ảnh hưởng, gây tổn thất cho Ngân hàng. 

- Môi trường chính trị: Môi trường chính trị đang và sẽ tiếp tục đóng vai trò 

quan trọng trong kinh doanh, đặc biệt đối với các hoạt động kinh doanh Ngân hàng. 

Tính ổn định về chính trị trong nước sẽ là một trong những nhân tố thuận lợi cho 

các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Nếu xảy ra các diễn biến gây 
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bất ổn chính trị như: chiến tranh, xung đột đảng phái, cấm vận, bạo động, biểu tình, 

bãi công,…có thể dẫn đến những thiệt hại cho doanh nghiệp và cả nền kinh tế nói 

chung (làm tê liệt sản xuất, lưu thông hàng hoá đình trệ,…). Và như vậy, những 

món tiền doanh nghiệp vay Ngân hàng sẽ khó được hoàn trả đầy đủ và đúng hạn, 

ảnh hưởng xấu đến chỉ tiêu đánh giá chất lượng thẩm định tín dụng. 

- Môi trường tự nhiên: Các yếu tố rủi ro do thiên nhiên gây ra như lũ lụt, hoả 

hoạn, động đất, dịch bệnh,… có thể gây ra những thiệt hại không lường trước được 

cho cả người vay và Ngân hàng. Mặc dù những rủi ro này là khó dự đoán nhưng bù 

lại nó chiếm tỷ lệ không lớn, mặt khác Ngân hàng thường được chia sẻ thiệt hại với 

các Công ty Bảo hiểm hoặc được Nhà nước hỗ trợ. 

- Môi trường cạnh tranh: Có thể nói đây là yếu tố tác động mạnh mẽ đến chất  

lượng tín dụng nói riêng và hoạt động kinh doanh chung của NHTM. Sự tác động 

đó diễn ra theo hai chiều hướng: thứ nhất, để chiếm ưu thế trong cạnh tranh Ngân 

hàng luôn phải quan tâm tới đầu tư trang thiết bị tốt, tăng cường đội ngũ nhân viên 

có trình độ, củng cố và khuyếch trương uy tín và thế mạnh của Ngân hàng. Hướng 

tác động này đã tạo điều kiện nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng. Tuy nhiên, ở 

hướng thứ hai, dưới áp lực của cạnh tranh gay gắt các Ngân hàng có thể bỏ qua 

những điều kiện tín dụng cần thiết khiến cho độ rủi ro tăng lên, làm giảm chất lượng 

thẩm định tín dụng. 
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1.2.​ Khái quát chung về rủi ro tín dụng 

1.2.1.​ Khái niệm rủi ro và rủi ro tín dụng  

Có nhiều cách quan niệm khác nhau về rủi ro tùy thuộc vào chủ thể và hoạt 

động của chủ thể đó trong mối quan hệ với các yếu tố khác của môi trường. Rủi ro 

có thể hiểu là khả năng những sự kiện chưa chắc chắn trong tương lai sẽ làm cho 

chủ thể không đạt được những mục tiêu chiến lược và mục tiêu hoạt động, cũng như 

chi phí cơ hội của việc làm hoặc mất những cơ hội thị trường. Tuy nhiên trong 

NHTM, các quan niệm đó đều có thể hiểu rủi ro là việc xuất hiện của những biến cố 

không mong đợi dẫn đến sự tổn thất về tài sản của Ngân hàng, làm giảm sút lợi 

nhuận thực tế so với dự kiến hoặc phải bỏ thêm một khoản chi phí khác để có thể 

hoàn thành một nghiệp vụ tài chính nhất định. 

Rủi ro tín dụng là rủi ro vốn có trong hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng 

Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất do khách hàng không thực hiện hoặc 

không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết. Có thể hiểu đối với 

NHTM, rủi ro tín dụng phát sinh trong trường hợp Ngân hàng không thu lại được 

gốc và lãi của khoản vay hoặc việc thanh toán gốc lãi của khách hàng không đúng 

hạn.  

Chấp nhận rủi ro là trung tâm của hoạt động Ngân hàng. Các Ngân hàng cần 

phải đánh giá các cơ hội kinh doanh dựa trên mối quan hệ rủi ro-lợi ích nhằm tìm ra 

những cơ hội đạt được những lợi ích xứng đáng với mức rủi ro chấp nhận. Ngân 

hàng sẽ hoạt động tốt nếu mức rủi ro mà Ngân hàng gánh chịu là hợp lý và kiểm 

soát được và nằm trong phạm vi khả năng các nguồn lực tài chính và năng lực tín 

dụng của Ngân hàng.  

Rủi ro tín dụng không chỉ giới hạn ở hoạt động cho vay mà còn bao gồm nhiều 

hoạt động mang tính chất tín dụng khác của NHTM như: hoạt động bảo lãnh, tài trợ 

ngoại thương, cho thuê tài chính… Ngân hàng đã duy trì một chính sách quản lý rủi 

ro tín dụng đảm bảo những nguyên tắc cơ bản sau: 

- Thiết lập một môi trường quản lý rủi ro tín dụng phù hợp; 

- Hoạt động theo một quy trình cấp tín dụng lành mạnh; 
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- Duy trì một quy trình quản lý, đo lường và giám sát tín dụng phù hợp; 

- Đảm bảo kiểm soát đầy đủ đối với rủi ro tín dụng. 

Ngân hàng tiến hành xét duyệt qua nhiều cấp để đảm bảo một khoản tín dụng 

được xét duyệt một cách độc lập, đồng thời việc phê duyệt các khoản vay được thực 

hiện trên cơ sở hạn mức tín dụng được giao cho từng cấp có thẩm quyền.  

1.2.2.​  Các loại rủi ro 

Rủi ro rất đa dạng và có thể phân tích theo nhiều khía cạnh khác nhau, trong 

phạm vi hoạt động của Ngân hàng, có bốn loại rủi ro chính là: Rủi ro tín dụng, rủi 

ro thị trường, rủi ro hoạt động và rủi ro thanh khoản. 

 - Rủi ro tín dụng là rủi ro bị tổn thất tài sản khi bên vay là những khách hàng 

hay các Ngân hàng không có khả năng thanh toán khoản vay theo đúng các điều 

khoản trong hợp đồng tín dụng đã ký. 

- Rủi ro thị trường trong hoạt động Ngân hàng là rủi ro tiềm ẩn gây ra tác động 

tiêu cực đối với thu nhập hoặc vốn của Ngân hàng do những biến động bất lợi của 

các yếu tố trên thị trường như lãi suất, tỷ giá, giá chứng khoán, giá hàng hóa… Do 

rủi ro thị trường bao trùm một phạm vi rất rộng, trong hoạt động của Ngân hàng 

thường gặp các lại rủi ro sau: 

 + Rủi ro do yếu tố tỷ giá là loại rủi ro tổn thất tài sản khi tỷ giá thay đổi theo 

chiều hướng bất lợi đối với Ngân hàng. 

 + Rủi ro do yếu tố lãi suất là rủi ro làm giảm thu nhập ròng từ lãi khi lãi suất 

biến động theo chiều hướng bất lợi. 

 + Rủi ro do yếu tố giá cả là loại rủi ro phát sinh trong các hoạt động phái sinh 

hàng hóa, đầu tư trái phiếu, cổ phiếu, góp vốn đầu tư… khi giá cả thay đổi. 

- Rủi ro hoạt động là loại rủi ro tổn thất tài sản xảy ra do hoạt động kém hiệu 

quả ví dụ như hệ thống thông tin không đầy đủ, hoạt động có vấn đề, có vi phạm 

trong hệ thống kiểm soát nội bộ, có sự gian lận hay những thảm hoạ không lường 

trước được. 
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 - Rủi ro thanh khoản là rủi ro khi Ngân hàng thiếu khả năng chi trả do không 

chuyển đổi kịp thời các loại tài sản ra tiền mặt hoặc phải chuyển đổi ra tiền mặt với 

mức giá thấp hơn so với giá thị trường hoặc không thể vay mượn để đáp ứng các 

nghĩa vụ thanh toán. 

 Ngoài ra còn có thể phân loại rủi ro như sau: 

a.​ Phân loại theo nguyên nhân phát sinh rủi ro 

Căn cứ theo nguyên nhân phát sinh rủi ro thì rủi ro tín dụng được phân thành: 

rủi ro giao dịch và rủi ro danh mục. 

- Rủi ro giao dịch: nguyên nhân phát sinh loại rủi ro này là do những hạn chế 

trong quá trình giao dịch, thẩm định khách hàng và xét duyệt cho vay. Rủi ro giao 

dịch bao gồm: rủi ro lựa chọn (rủi ro có liên quan đến quá trình đánh giá, thẩm định 

và phân tích tín dụng để ra quyết định cấp tín dụng của Ngân hàng); rủi ro đảm bảo 

(rủi ro liên quan đến các vấn đề xung quanh TSĐB), rủi ro nghiệp vụ (rủi ro liên 

quan đến hoạt động cho vay và quản lý khoản vay). 

- Rủi ro danh mục: nguyên nhân phát sinh của rủi ro danh mục là do những 

hạn chế trong quá trình quản lý danh mục cho vay của Ngân hàng. Có 2 loại rủi ro 

danh mục gồm: rủi ro tập trung (do Ngân hàng tập trung cho vay quá nhiều vào một 

số đối tượng, một ngành kinh tế, một vùng địa lý hoặc cùng loại hình cho vay có rủi 

ro) và rủi ro nội tại (rủi ro này được xuất phát từ đặc điểm hoạt động và sử dụng 

vốn của khách hàng vay vốn). 

b.​ Phân loại theo tính khách quan, chủ quan của nguyên nhân gây ra rủi 

ro 

Rủi ro khách quan là loại rủi ro làm thiệt hại gây ra hậu quả như: tai nạn bất 

khả kháng do thiên tai (mưa bão, lũ lụt, sét đánh, động đất, mưa đá, sụt lở…); địch 

họa; tai nạn; ốm đau; người vay chết hoặc mất tích và các biến động ngoài dự kiến 

khác làm thất thoát vốn vay trong khi hai bên đều thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ và 

trách nhiệm. 

Rủi ro chủ quan là do nguyên nhân chính thuộc về chủ quan của người vay 

(lừa đảo; bỏ trốn; dùng sai mục đích sử dụng vốn; hoạt động kinh doanh kém hiệu 
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quả dẫn đến thua lỗ, phá sản không đủ khả năng trả nợ cho Ngân hàng; vi phạm 

pháp luật…) hoặc do từ phía Ngân hàng (trình độ đạo đức, năng lực chuyên môn 

của cán bộ hạn chế, yếu kém; thực hiện cam kết với khách hàng chưa đúng hoặc 

chưa đầy đủ; chính sách của Ngân hàng không phù hợp với thực trạng kinh tế của 

địa bàn và chính sách phát triển kinh tế của Nhà nước; công tác kiểm soát trước và 

sau vay, đảm bảo tín dụng thực hiện chưa tốt; Ngân hàng tập trung vào một đối 

tượng, khu vực, ngành nghề…). 

1.2.3.​  Các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của Ngân hàng 

Rủi ro là điều không thể tránh khỏi khi hướng đến mục tiêu tìm kiếm lợi 

nhuận. Có các biện pháp thường được áp dụng để giảm thiểu rủi ro như sau: 

 - Một là, đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng: Đây là biện pháp tốt nhất 

để chủ động trong việc phân tán rủi ro tín dụng. NH chia nguồn tiền vào nhiều loại 

hình đầu tư tín dụng, nhiều ngành nghề khác nhau và khách hàng ở địa bàn khác 

nhau. Điều này vừa mở rộng được phạm vi hoạt động tín dụng của Ngân hàng, 

khuếch trương thanh thế, vừa đạt được mục đích phân tán rủi ro. Để thực hiện được 

điều này các Ngân hàng cần vạch ra được một số chiến lược kinh doanh thích hợp 

trên cơ sở quán triệt một số vấn đề sau: 

 + Đầu tư vào nhiều ngành nghề kinh tế khác nhau để tránh được sự cạnh tranh 

của các tổ chức tín dụng khác trong việc dành giật thị phần trong phạm vi hẹp của 

một số ngành đang phát triển cũng như tránh gặp phải rủi ro do những chính sách 

của Nhà nước với mục đích hạn chế hoạt động của một số ngành nghề nhất định 

trong kế hoạch cơ cấu lại một số ngành nghề kinh tế. 

 + Đầu tư vào nhiều đối tượng sản xuất kinh doanh, nhiều loại hàng hóa khác 

nhau, tránh tập trung cho vay sản xuất một số loại sản phẩm, đặc biệt là những loại 

sản phẩm không thiết yếu mà Nhà nước không khuyến khích hau những sản phẩm 

đã xuất hiện quá nhiều trên thị trường. 

+ Tránh cho vay quá nhiều đối với một khách hàng, luôn đảm bảo một tỷ lệ 

cho vay nhất định trong tổn số vốn hoạt động của khách hàng để tránh sự ỷ lại và 

rủi ro bất ngờ của khách hàng đó.  

 



31 

+ Cho vay với nhiều loại kỳ hạn khác nhau đảm bảo sự cân đối giữa số vốn 

cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, đảm bảo sự phát triển vững chắc và tránh rủi 

ro tín dụng do sự thay đổi lãi suất thị trường. 

+ Tạo lập một tỷ lệ thích hợp giữa cho vay bằng VNĐ và cho vay bằng ngoại 

tệ đảm bảo đáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng tránh được rủi ro tín 

dụng do sự thay đổi tỷ giá hối đoái. 

Biện pháp đa dạng hóa danh mục đầu tư như đã nói ở trên có ưu điểm là giúp 

Ngân hàng phân tán rủi ro tín dụng một cách chủ động nhất, tuy nhiên, việc đa dạng 

hóa danh mục đầu tư tín dụng quá mức cũng sẽ có những nhược điểm như là: làm 

cho việc quản lý trở nên khó khăn, tốn nhiều công sức điều tra, thẩm định, phân 

tích, đánh giá khách hàng, làm tăng chi phí kiểm tra, giám sát…và làm giảm bớt cơ 

hội đạt lợi nhuận cao. 

- Hai là, cho vay đồng tài trợ: trên thực tế, có những doanh nghiệp có những 

nhu cầu vay vốn rất lớn mà một Ngân hàng không thể đáp ứng được, đó thường là 

nhu cầu đầu tư cho các dự án lớn và khó xác định mức độ rủi ro có thể xảy ra. 

Trong trường hợp này, các Ngân hàng cùng nhau liên kết để thẩm định dự án, cho 

vay và chia sẻ rủi ro đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ mỗi bên. 

  Đây là một hình thức tín dụng chưa thực sự phổ biến đối với các Ngân hàng 

thương mại Việt Nam. Một phần do sự phức tạp của hình thức này, một phần còn do 

vướng mắc trong việc thỏa hiệp giữa các Ngân hàng về quyền lợi và trách nhiệm 

trong khi liên kết. Đây cũng chính là nhược điểm của biện pháp này. 

Hiện nay NHNN Việt Nam đã ra quy chế về vấn đề cho vay đồng tài trợ là tiền 

đề cơ sở về mặt pháp lý cho việc xúc tiến hoạt động đó. Để thực hiện có hiệu quả 

hình thức tín dụng này, các Ngân hàng phải có ý thức hợp tác, đồng thời cần phải có 

một Ngân hàng chủ trì cho việc thỏa hiệp giữa họ, vai trò này có thể giao cho 

NHNN hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc thành phố thực hiện. 

- Ba là, mua bảo hiểm tín dụng: Trong đời sống xã hội, “bảo hiểm” là một 

khái niệm thường gặp dùng để chỉ một trong những biện pháp hữu hiệu để phân tán 

rủi ro. Bảo hiểm tín dụng cũng là một biện pháp quan trọng nhằm san sẻ rủi ro trong 
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hoạt động tín dụng của các Ngân hàng. Bảo hiểm tín dụng có thể thực hiện dưới các 

hình thức như : Bảo hiểm cho hoạt động cho vay, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm tiền 

vay. Có thể học hỏi một số hình thức bảo hiểm mà các nước đã thực hiện như sau : 

 + Khách hàng vay vốn tín dụng tham gia mua bảo hiểm tín dụng. Khi mà 

khách hàng rơi vào tình trạng thất nghiệp, phá sản… không có khả năng trả nợ vay 

Ngân hàng, khi đó công ty bảo hiểm sẽ đứng ra chi trả. Đây là biện pháp quản lý rủi 

ro tín dụng cần quan tâm, đặc biệt trong điều kiện hoạt động của các Ngân hàng 

Việt Nam. 

 + Ngân hàng trực tiếp mua bảo hiểm của các tổ chức bảo hiểm chuyên nghiệp 

và sẽ được bồi thường thiệt hại nếu gặp rủi ro mất vốn tín dụng. 

 + Bảo hiểm tài sản đảm bảo tiền vay 

Ưu điểm của biện pháp sử dụng bảo hiểm tín dụng là khi rủi ro tín dụng xảy ra 

thì nó có thể khắc phục một cách tốt nhất hậu quả của rủi ro đó, tuy nhiên, nhược 

điểm của biện pháp này là do phải đóng một khoản phí bảo hiểm trước mắt trong 

khi đó nhiều người lại có xu hướng coi trọng lợi ích trước mắt hơn lợi ích lâu dài, 

thêm vào đó, ngành bảo hiểm nước ta cũng chưa thực sự phát triển đạt đến mức độ 

tạo dựng được niềm tin cho khách hàng nên nhiều khách hàng cũng như Ngân hàng 

không mấy hứng thú trong việc mua và sử sụng bảo hiểm tín dụng. 

- Bốn là, bán rủi ro: đây là hình thức chuyển rủi ro cho các chủ thể có khả 

năng chịu rủi ro. Trong trường hợp khoản vay có rủi ro cao, Ngân hàng sẽ “bán” 

món vay này cho Ngân hàng khác hoặc một trung gian tài chính khác. 

- Năm là, thực hiện tốt công tác thẩm định khách hàng, nâng cao trình độ tín 

dụng: thực tế những yếu tố này ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định và ảnh hưởng 

trực tiếp đến sự hiệu quả và an toàn của khoản vay.  
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CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỂ 
PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN 
HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 
2.1.  Khái quát chung về Ngân hàng TMCP Quân đội  

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (tên giao dịch tiếng Anh là Military 

Commercial Joint Stock Bank), hay gọi tắt là Ngân hàng Quân đội, hay viết tắt là 

Ngân hàng TMCP Quân đội hoặc MB, là một Ngân hàng thương mại cổ 

phần của Việt Nam, một doanh nghiệp của Quân đội Nhân dân Việt Nam trực 

thuộc Bộ Quốc phòng. Với mục tiêu ban đầu là hỗ trợ cho các doanh nghiệp Quân 

đội làm kinh tế, ngày 04/11/1994, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chính thức đi 

vào hoạt động theo giấy phép số 0054/NH-GP do Thống đốc NHNN Việt Nam cấp 

ngày 14/09/1994 có thời hạn 50 năm kể từ ngày cấp . Trụ sở của Ngân hàng ban đầu 

đặt tại 28 Điện Biên Phủ, TP.Hà Nội với số vốn điều lệ lúc đó chỉ có 20 tỷ đồng và 

25 cán bộ nhân viên. Đến thời điểm cuối năm 2016, Ngân hàng TMCP Quân đội 

(MB) đã phát triển gồm 1 hội sở chính, 91 chi nhánh trong nước, 2 chi nhánh nước 

ngoài và 176 Phòng giao dịch, 1 văn phòng đại diện tại Nga; trụ sở chính đặt tại số 

21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội với vốn điều lệ đạt 17.127.409.090.000 đồng.  

Hiện nay, MB đã trở thành một trong 5 Ngân hàng thương mại cổ phần lớn 

nhất Việt Nam, phát triển theo hướng trở thành mô hình Tập đoàn (MB Group) với 

công ty mẹ là Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội và các công ty thành viên 

thuộc các lĩnh vực chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm… Theo đó, các công ty 

thành viên tận dụng tối đa lợi thế tập đoàn, hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực kinh 

doanh của mình. Năm 2016, MB Group bước đầu cung cấp các giải pháp đầu tư, tài 

chính, bảo hiểm trọn gói cho khách hàng trên cơ sở tích hợp tối đa sản phẩm dịch 

vụ của các đơn vị trong tập đoàn; đồng thời mỗi lĩnh vực hoạt động chính của các 

Công ty thành viên trong MB Group sẽ là các vệ tinh cung cấp các sản phẩm hỗ trợ 

cùng với các dịch vụ của NHTM. Tính đến ngày 31/12/2016, MB Group gồm 8 

công ty con, 3 công ty liên kết; tổng số lượng nhân sự tập đoàn là 10.656 cán bộ 

nhân viên, trong đó riêng Ngân hàng đạt 7.886 nhân sự. 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A2n_h%C3%A0ng_th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i_c%E1%BB%95_ph%E1%BA%A7n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A2n_h%C3%A0ng_th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i_c%E1%BB%95_ph%E1%BA%A7n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Doanh_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Qu%E1%BB%91c_ph%C3%B2ng_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
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2.1.2. Mô hình tổ chức của MB 

Với định hướng xây dựng mô hình Ngân hàng thuận tiện, hiện đại, đa năng, 

phục vụ tốt nhất cho tổ chức và các nhân; mô hình tổ chức của toàn MB chuyển 

hướng tập trung hóa, chuyên môn hóa, phân tách chức năng, nhiệm vụ rõ ràng theo 

“ba vòng kiểm soát” cho phép tách bạch trách nhiệm giữa các chức năng kinh 

doanh, quản lý rủi ro và kiểm soát được rủi ro. Cùng với quá trình hình thành phát 

triển đã giúp MB xây dựng được một cơ cấu hợp lí và hiệu quả, vừa có sự kết hợp 

chặt chẽ giữa các bộ phận trong Ngân hàng lại vừa khuyến khích tính tự chủ, độc 

lập trong hoạt động của từng bộ phận. Mô hình của MB được xây dựng theo mô 

hình NHTM  hiện đại, phù hợp với qui mô và đặc tính hoạt động của Ngân hàng. 

Hiện tại, mô hình tổ chức của MB như sau: 

 
 

Hình 2.1: Mô hình tổ chức của MB 

(Nguồn: Báo cáo thường niên MB năm 2015) 
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2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của MB 

Năm 2016 kinh tế thế giới diễn biến chưa thuận lợi, thương mại toàn cầu suy 

giảm; các nền kinh tế lớn như EU, Nhật Bản, Trung Quốc… tăng trưởng yếu. 

Những tác động ảnh hưởng kinh tế thế giới như Anh rời khỏi Liên Minh Châu 

(Brexit), bầu cử tổng thống mới của Mỹ, FED điều chỉnh lãi suất cơ bản, tình hình 

chính trị vẫn còn xung đột lớn… Tại Việt Nam, kinh tế trong nước tăng trưởng GDP 

~ 6,21% (không đạt mục tiêu 6,7%), thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015, nợ 

công vẫn ở mức cao. Trong bối cảnh đó, MB kiên định với phương châm “Tái cơ 

cấu, phát triển bền vững” với những bước đi vững chắc và khẳng định vị thế, tập thể 

cán bộ nhân viên MB đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, cụ thể như sau: 

Bảng 2.1: Số liệu hợp nhất một số chỉ tiêu tài chính của MB từ 2013 – 2016 

Đơn vị: tỷ đồng 

Năm 

Chỉ tiêu 
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

Tổng tài sản 180.381 200.489 221.042 250.232 

Vốn điều lệ 11.256 11.594 16.000 17.127 

Huy động vốn 136.089 167.609 181.565 195.148 

Dư nợ cho vay 87.743 100.569 121.349 148.883 

Tỷ lệ nợ xấu 2,45% 2,73% 1,62% 1,33% 

Lợi nhuận 

trước thuế 
3.022 3.174 3.221 3.711 

 (Nguồn: Báo cáo thường niên MB năm 2015 và Báo cáo tài chính MB năm 2016) 

Với sự tư vấn của nhà tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới - Mc. Kinsey, sau 

05 năm triển khai chiến lược giai đoạn 2011-2015, MB đã hoàn thành mục tiêu 

chiến lược trở thành Ngân hàng thuộc top 3 NHTMCP Việt Nam với tốc độ tăng 

trưởng các chỉ tiêu cơ bản về dư nợ, huy động, lợi nhuận cao hơn so với bình quân 

ngành, trong đó, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân MB giai đoạn 2011-2015 đạt 

khoảng 20,3%, gấp 1,5 lần so với bình quân ngành ước đạt 13%, đạt mục tiêu chiến 
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lược. Tốc độ tăng trưởng bình quân huy động vốn MB đạt khoảng 22,4%, gấp 1,7 

lần so với bình quân toàn ngành ước đạt 14%, đạt mục tiêu chiến lược. Tốc độ tăng 

trưởng lợi nhuận bình quân MB khoảng 7,8% cao hơn nhiều so với toàn ngành ước 

đạt âm (-) 10%. Sau 5 năm triển khai sáng kiến, mọi mặt hoạt động của MB đã được 

cải tổ mạnh mẽ, chất lượng dịch vụ không ngừng nâng cao đáp ứng tốt nhất nhu cầu 

của khách hàng. Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, năm 2016 MB vẫn 

duy trì nằm trong số các Ngân hàng đứng đầu về hiệu quả (ROE ~ 13,55%; ROA ~ 

1,2). Năm 2016 cũng là năm đầu tiên trong chiến lược giai đoạn 2016 – 2020 của 

MB. 

a.​ Quy mô tổng tài sản 

Năm 2016 tổng tài sản đạt 250.232 tỷ đồng tăng 14% so với 2015, vượt 4,3% 

kế hoạch. Có thể thấy quy mô tổng tài sản của MB tăng dần qua các năm từ 2013 – 

2016, và đã vượt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, MB đã rất tích cực thay đổi cơ cấu 

tài sản sinh lời bằng cách thúc đẩy các chính sách cho vay KHCN. 

b.​ Huy động vốn 

Huy động vốn MB đã sử dụng đồng bộ và linh hoạt nhiều giải pháp nhằm tạo 

sự ổn định trong việc thu hút các nguồn vốn, phục vụ cho hoạt động kinh doanh và 

thực hiện huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và cá nhân thông qua nhiều kênh 

khác nhau. Nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế thông qua mạng lưới bán 

hàng quản lý và hỗ trợ theo trục dọc từ các khối CIB (doanh nghiệp lớn và các định 

chế tài chính), SME và khách hàng cá nhân đã đem lại hiệu quả. Các hình thức huy 

động vốn của MB rất đa dạng, linh hoạt nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu gửi tiền của 

khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân. Trong những năm gần đây, giữa 

bối cảnh khủng hoảng tài chính và cạnh tranh giữa các Ngân hàng vô cùng gay gắt, 

hoạt động huy động vốn của MB so với các năm tương ứng trước đó vẫn tiếp tục 

tăng trưởng. Khả năng huy động vốn cao và ổn định đã giúp MB kiểm soát tốt rủi ro 

thanh khoản trong bối cảnh của nền kinh tế Việt Nam và kinh tế thế giới hiện nay. 

MB rất chú trọng tới việc huy động tiền gửi từ dân cư. Đây là một bộ phận giữ vai 

trò quyết định trong ổn định dòng vốn cho các hoạt động kinh doanh của MB. 

Thông qua việc huy động tiền gửi của khách hàng cá nhân, MB triển khai hàng loạt 
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các tiện ích và sản phẩm cho khách hàng cá nhân và đang nhận được sự tin tưởng 

ngày càng cao từ đối tượng khách hàng này. 

c.​ Hoạt động cho vay 

Về hiệu quả tín dụng: hoạt động cho vay của MB luôn có mức tăng trưởng khả 

quan các năm cả về số lượng khách hàng và quy mô dư nợ tín dụng. MB cung cấp 

các khoản vay cho các tổ chức, cá nhân dưới nhiều hình thức như vay ngắn hạn, 

trung hạn và dài hạn; khoản vay tín chấp hoặc có tài sản đảm bảo; cho vay theo 

nhiều đồng tiền, … MB đã tham gia tài trợ vốn cho nhiều công trình kinh tế quốc 

phòng, dân sinh trọng điểm thông qua các hoạt động cấp tín dụng. Bên cạnh đó, MB 

đã triển khai rất nhiều hoạt động tài trợ tín dụng cho khách hàng là các Tổng Công 

ty, SME, cho các hộ kinh tế cá thể cũng như các cá nhân để vay trả góp, phục vụ đời 

sống hoặc kinh doanh. 

Về dư nợ cho vay: quy mô dư nợ đạt 148.883 tỷ, tăng 23,8% so với 2015, 

hoàn thành vượt 3,4% kế hoạch. Năm 2016 MB thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh 

doanh với phương châm đẩy mạnh bán lẻ, cơ cấu khách hàng cá nhân chiếm 31%, 

tăng trưởng 45% so với năm trước; tổng bán lẻ của khách hàng các nhân và các 

doanh nghiệp khối SME (vừa và nhỏ) chiếm 70% quy mô tín dụng (2015 là 64%). 

Để đạt được kết quả đó, một nguyên nhân quan trọng là MB có chính sách về lãi 

suất cạnh tranh do có nguồn vốn huy động dồi dào, sản phẩm tín dụng luôn được 

nghiên cứu và phát triển đa dạng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, quy trình nội 

bộ được cải tiến cập nhật với thực tế, bên cạnh đó, Ngân hàng luôn tạo động lực cho 

các cán bộ nhân viên thông qua các chương trình thi đua để thúc đẩy kinh doanh. 

Chất lượng tín dụng: MB luôn coi việc tăng trưởng và phát triển quy mô dư nợ 

tín dụng phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng tín dụng tốt nhất. Danh mục 

tín dụng của MB luôn được kiểm soát chặt chẽ. Thực tế trong nhiều năm qua, MB 

đã duy trì được chất lượng danh mục tín dụng tốt, kiểm soát nợ xấu chặt chẽ, luôn 

duy trì tỷ lệ nợ xấu (NPL) dưới 3%. Việc thống nhất hệ thống quy trình, mẫu biểu 

hợp đồng tín dụng, bảo lãnh trong toàn hệ thống và việc trở thành Ngân hàng cổ 

phần đầu tiên của Việt Nam được NHNN phê duyệt áp dụng Hệ thống xếp hạng tín 

dụng nội bộ, chính sách phân loại nợ và trích lập dự phòng theo phương pháp định 
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tính đã giúp cho MB quản trị rủi ro tín dụng được bài bản, chuyên nghiệp, tiếp cận 

theo thông lệ quốc tế. 

d.​ Hoạt động phi tín dụng  

Hoạt động phi tín dụng (bảo lãnh Ngân hàng, dịch vụ thanh toán trong nước, 

thanh toán quốc tế, hoạt động kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ thẻ…) là các hoạt động 

thu phí trực tiếp từ khách hàng, an toàn, ít mang lại rủi ro cho Ngân hàng hơn hoạt 

động tín dụng. Chính vì lẽ đó, năm vừa qua, MB chuyển dịch mạnh mẽ phi tín dụng 

và dịch vụ, tổng thu nhập từ hoạt động này đạt 1.247 tỷ động, tăng 30,8% so với 

2015, hoàn thành 103,9% kế hoạch; góp phần không nhỏ vào lợi nhuận của Ngân 

hàng. Đặc biệt, MB đã tận dụng những lợi thế trong việc liên kết với nhiều đối tác 

lớn trên thị trường như Viettel cung ứng nhiều gói dịch vụ thanh toán, chuyển khoản 

tiện ích và nhiều ưu đãi khác biệt so với các NHTM. Điều này giúp MB thu hút 

được nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ từ đó gia tăng doanh thu từ mảng này. 

Thêm vào đó các hoạt động thanh toán quốc tế, thanh toán trong nước, bảo lãnh 

luôn được Ngân hàng chú trọng, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ. 

2.2. Thực trạng chất lượng thẩm định tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội  

2.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng tại MB 

2.2.1.1. Cơ sở pháp lý của thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại 

Ngân hàng TMCP Quân đội 

- Bộ luật dân sự do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông 

qua ngày 14/06/2005. 

- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 29/06/2010. 

- Quyết định số 1627/2001QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN ban hành ngày 

31/12/2001 về Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng và các 

quyết định bổ sung. 

- Quyết định 28/2002/QĐ-NHNN ngày 11/01/2002 về việc sửa đổi điều 02 

quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc NHNN. 
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- Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng 

ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống 

đốc NHNN. 

- Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, 

bổ sung, khoản 6 Điều 1 của Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN. 

- Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ về tổ chức và 

hoạt động của NHTM. 

- Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2009 của Chính phủ về giao dịch 

đảm bảo. 

- Nghị định 11/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch đảm 

bảo. 

- Nghị định 83/2010/NĐ-CP ngày 23/07/2010 của Chính phủ về đăng ký giao 

dịch đảm bảo. 

- Thông tư 43/2011/TT-NHNN ngày 20/12/2011 của NHNN Việt Nam về việc 

quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng. 

- Các văn bản có liên quan khác. 

2.2.1.2. Hoạt động cho vay tại MB 

Trên quan điểm xuyên suốt của ban lãnh đạo MB là phát triển tín dụng theo 

định hướng “Phát triển tín dụng gắn với chất lượng tín dụng, lấy chất lượng tín 

dụng làm nền tảng quyết định tăng trưởng tín dụng”, cùng với đó là tăng trưởng bền 

vững, chuyển dịch mạnh theo hướng bán lẻ, những năm gần đây, quy mô dư nợ 

cũng như lợi nhuận của MB đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Để đạt được 

thành công đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ nhân viên và hướng 

đi đúng đắn của ban lãnh đạo MB. Có thể nói so với các NHTM không có vốn góp 

của Nhà nước thì MB có rất nhiều lợi thế: xây dựng chính sách tín dụng sát với chủ 

trương chính sách của Chính phủ, NHNN và diễn biến thị trường; điều chỉnh lãi 

suất linh hoạt giúp tăng trưởng dư nợ hợp lý; phát triển nhiều sản phẩm, gói giải 
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pháp tín dụng thiết thực tại từng địa bàn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Với sự 

tham gia của Hội đồng tín dụng Hội sở để đảm bảo hoạt động phê duyệt tín dụng 

tập trung với chất lượng cao nhất, giảm tối đa rủi ro xảy ra nợ xấu. Bên cạnh đó, 

MB luôn chú trọng kiểm soát chất lượng tín dụng, nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ, 

tích cực thu hồi nợ xấu, nợ quá hạn, lãi treo; hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan 

đến xử lý nợ. Có thể tóm lược như sau: 

- Lãi suất cho vay: các gói tín dụng ưu đãi được tung ra với lãi suất cạnh tranh 

với các NHTM có vốn nhà nước như Vietinbank, Vietcombank, BIDV. Để có được 

lợi thế đó là do MB có thế mạnh về nguồn vốn huy động dồi dào với chi phí thấp 

(MB có khả năng huy động tiền gửi khách hàng khá tốt, với hơn 88% là tiền gửi 

khách hàng trong cơ cấu tổng nợ phải trả, trong đó tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn luôn 

dẫn đầu các Ngân hàng – hơn 29%. Bên cạnh đó, yếu tố quyết định để có lợi thế lớn 

về chi phí vốn là do MB đang từng bước kiện toàn hệ thống các công ty thành viên 

trong Tập đoàn, gần đây đã bổ nhiệm các vị trí chủ chốt trong hội đồng quản trị của 

các công ty thành viên những nhân sự đồng thời được cử từ Ngân hàng mẹ MB để 

trực tiếp chỉ đạo bán chéo sản phẩm, thu hút các nguồn tiền không kỳ hạn với hệ 

thống các đơn vị và cá nhân trong tập đoàn Viettel, doanh nghiệp Bộ Quốc phòng, 

quân nhân, và được bổ sung thêm hệ thống khách hàng từ cổ đông mới SCIC). Đối 

với mảng doanh nghiệp MB tung ra gói siêu ưu đãi USD áp dụng cho các doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu, gói VNĐ (Việt Nam Đồng) dành cho khách hàng SME… 

Còn đối với mảng KHCN thì MB xây dựng gói lãi suất ưu đãi khá linh hoạt, lãi suất 

được cố định từ 03 tháng – 06 tháng – 12 tháng hoặc có thể 24 tháng đối với từng 

thời gian vay và sản phẩm vay khác nhau. 

- Chính sách tín dụng: Hàng năm tại MB đều ra thông báo về chỉ đạo tín dụng 

bao gồm các quy định triển khai cụ thể liên quan đến việc cấp tín dụng tại MB 

nhằm đưa ra các định hướng hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng, đảm bảo phù 

hợp các quy định của Chính phủ, NHNN, chính sách tín dụng của MB và định 

hướng chiến lược từng thời kỳ, theo từng vùng miền và phân khúc khách hàng. Đây 

là cơ sở để các đơn vị triển khai hoạt động cấp tín dụng, xác định giới hạn cấp tín 

dụng của toàn MB. Tổng Giám đốc hoặc người được ủy quyền sẽ có các văn bản 

chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh Chỉ đạo tín dụng phù hợp với tình hình hoạt động kinh 
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doanh của MB và chỉ đạo Chính phủ, NHNN, Hội đồng Quản trị trong từng giai 

đoạn. Nội dung của chỉ đạo tín dụng đưa ra các nguyên tắc thẩm định và phê duyệt 

cấp tín dụng đối với các trường hợp cụ thể; phân rõ chỉ đạo tín dụng trục dọc theo 

các khối (KHCN, SME, CIB), sản phẩm vay, nhóm ngành; chi tiết đến từng khu vực 

(miền Bắc, Trung, Nam), ngành/lĩnh vực, loại tiền, kỳ hạn và còn cụ thể tiếp cận 

theo tiêu chí đối tượng khách hàng, nguồn trả nợ, TSĐB, mục đích vay vốn, trong 

đó có liệt kê ra các trường hợp được ưu tiên, hạn chế, không tài trợ. 

- Sản phẩm tín dụng: Ngoài những sản phẩm tín dụng mà hầu hết các NHTM 

hiện nay đang triển khai, MB chú trọng xây dựng các gói sản phẩm dành riêng cho 

những đối tượng ưu tiên theo chỉ đạo tín dụng và quyết tâm khai thác hiệu quả từ 

tệp khách hàng này. Tùy từng thế mạnh địa bàn mà các đơn vị kinh doanh sẽ trình 

lên Khối chủ trương để áp dụng cho địa bàn mình (Ví dụ: chính sách cho vay làng 

nghề gỗ La Xuyên, gỗ Hải Minh – Nam Định, cho vay làng nghề da giầy Phú Yên – 

Hà Nội. mía đường – Thanh Hóa, cây công nghiệp – Tây Nguyên…). 

- Chất lượng danh mục tín dụng và dự phòng rủi ro tín dụng: Đối với các sản 

phẩm tín dụng được MB xây dựng cơ chế ưu đãi, luôn được kiểm soát nợ xấu dưới 

2% (ví dụ cho vay ưu đãi cán bộ nhân viên Viettel tại Chi nhánh X nợ xấu trên 2%, 

dừng chương trình tại chi nhánh X); không những thế đối với nợ xấu của toàn Chi 

nhánh >2%, Chi nhánh đó sẽ được kiểm soát đặc biệt từ Hội sở. Công tác kiểm soát 

phương án sau khi vay, kiểm soát khoản vay định kỳ, kiểm soát tuân thủ luôn được 

MB đặc biệt quan tâm.  

Việc triển khai tái thiết kế quy trình tín dụng theo hướng tập trung và tổ chức 

bộ máy thẩm định, phê duyệt, vận hành tập trung tại Hội sở được phân quyền rõ 

ràng đảm bảo nguyên tắc độc lập và khách quan với bộ phận kinh doanh, có tính 

chuyên môn hóa cao và chú trọng đầu tư nguồn lực để xây dựng các công cụ quản 

trị rủi ro phù hợp chuẩn mực quốc tế. 

Bên cạnh đó, công tác phân loại nợ, tỷ lệ nợ xấu và dự phòng rủi ro tín dụng 

tại MB tuân theo quy định của NHNN, theo đó các khoản nợ được xếp vào 5 nhóm: 

nhóm 1 – nợ đủ tiêu chuẩn; nhóm 2 – nợ cần chú ý; nhóm 3 – nợ dưới tiêu chuẩn; 

nhóm 4 – nợ nghi ngờ; nhóm 5 – nợ có khả năng mất vốn, bên cạnh đó MB có phân 
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thêm một loại nợ đó là “Hỗ trợ tài chính và hoạt động Repo”. Trong 4 năm qua từ 

2013-2016 tỷ lệ nợ xấu của MB lần lượt là 2,45%; 2,73%; 1,63% và 1,33%. Có thể 

thấy, sau nhiều năm tích cực xử lý nợ xấu và trích lập dự phòng ở mức cao, tỷ lệ nợ 

xấu của MB đã về mức thấp (1,33% - năm 2016), tỷ lệ nợ nhóm 2 cũng giảm dần, 

quỹ trích lập dự phòng ở mức cao (hơn 100%) và chất lượng tài sản cải thiện đáng 

kể.  

Hoạt động dự phòng rủi ro tín dụng luôn được MB thực hiện theo quy định 

của NHNN, theo đó tổ chức tín dụng phải thực hiện trích lập dự phòng cụ thể và dự 

phòng chung. Nguyên tắc trích lập dự phòng rủi ro cụ thể được thực hiện theo tỷ lệ 

tương ứng với từng nhóm nợ sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo. Về dự phòng 

chung thì các tổ chức tín dụng phải thực hiện trích lập và duy trì dự phòng chung 

bằng 0,75% tổng giá trị các khoản nợ được phân từ nhóm 1 đến nhóm 4, giá trị các 

khoản bảo lãnh, giá trị thư tín dụng (L/C) và cam kết cho vay không hủy ngang. 

Trên nguyên tắc thận trọng và với mục tiêu đảm bảo danh mục tín dụng lành mạnh, 

trong tầm kiểm soát, ngoài việc luôn duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2% so với tổng dư nợ, 

MB còn xác định trong trường hợp xấu nhất vẫn sẽ có khoản dự phòng để xử lý khi 

rủi ro xảy ra. Do vậy, MB luôn duy trì giá trị quỹ dự phòng rủi ro lớn hơn số dư nợ 

xấu, ước tính trong những năm sắp tới tỷ lệ chi phí trích lập dự phòng/lợi nhuận sẽ 

giảm dần. Gánh nặng trích lập chủ yếu đến từ phần trích lập dự phòng trái phiếu 

VAMC.  

- Máy móc, thiết bị, công nghệ phục vụ công tác hoạt động tín dụng:  

Với ưu thế luôn đi đầu trong phát triển hệ thống công nghệ thông tin và mục 

tiêu đem đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất trong thời gian nhanh nhất, 

MB đã tiếp tục thực hiện một số dự án đầu tư mới để phát triển công nghệ phục vụ 

hoạt động Ngân hàng. Các dự án này đang trong giai đoạn thực hiện với mức đầu tư 

hàng chục triệu USD, khi hoàn tất sẽ nâng cao đáng kể năng lực và chất lượng phục 

vụ cũng như khả năng quản trị của MB. MB triển khai tích cực dự án này với tiêu 

chuẩn kỹ thuật và thiết bị hiện đại của các hãng hàng đầu thế giới, với 2 mục tiêu 

chính: Đầu tư nâng cấp trung tâm dữ liệu chính (DC) tại Hội sở chính nhằm tăng 

năng lực hệ thống máy chủ và hệ thống lưu trữ số liệu với các công ty tiên tiến nhất 
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hiện nay, đảm bảo hạ tầng cho giai đoạn phát triển sắp tới của MB. Bên cạnh đó kho 

dữ liệu – DataWareHouse - Hệ thống xử lý dữ liệu thông minh là kho dữ liệu dùng 

chung của MB với chức năng chính là chứa các loại dữ liệu từ các nguồn, nguồn tạo 

các báo cáo theo yêu cầu của luật pháp và yêu cầu quản trị của Ngân hàng. Trung 

tâm dự phòng: được xây dựng theo các tiêu chuẩn cao, phục vụ các mục tiêu kinh 

doanh liên tục của MB khi có các sự cố bão lụt, thiên tai, địch họa. Đồng thời cho 

phép triển khai xử lý các hoạt động thuộc back office (bộ phận hỗ trợ) như báo cáo, 

truy vấn, kiểm toán và các hoạt động ngoại tuyến khác. 

2.2.2. Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thẩm định tín dụng tại 

MB 

2.2.2.1.  Cơ cấu bộ máy tổ chức thẩm định tín dụng tại MB 

Hiện nay, các NHTM triển khai hai mô hình thẩm định phổ biến là thẩm định 

phân tán và thẩm định tập trung. Thực tế cho thấy, tại một số Ngân hàng triển khai 

mô hình thẩm định phân tán, Phòng Khách hàng thực hiện đầy đủ các chức năng và 

chịu trách nhiệm với mọi khâu cho khoản vay, do đó công việc tập trung một nơi, 

thiếu sự chuyên sâu dẫn đến chất lượng công tác chưa cao. MB đang là một trong 

10 NHTM mà NHNN cho thí điểm các chuẩn mực quản trị rủi ro theo Hiệp ước 

quốc tế Basel II (Basel là “sản phẩm” của Ủy ban Basel về Giám sát các Ngân hàng 

với mục tiêu chuẩn hóa các quy định về an toàn vốn trong hoạt động Ngân hàng. 

Basel được xây dựng trên nguyên tắc cơ bản đảm bảo các Ngân hàng duy trì đủ 

nguồn vốn bù đắp cho các khoản lỗ có thể phát sinh từ những rủi ro mà Ngân hàng 

đang nắm giữ. Việc triển khai Basel giúp chuẩn hóa, cải thiện và lành mạnh hóa lĩnh 

vực Ngân hàng thông qua việc áp dụng các chuẩn mực toàn cầu). Để triển khai phù 

hợp với Basel II, MB đã và đang sử dụng mô hình thẩm định tập trung (giúp MB 

giải phóng tối đa nguồn lực cho lực lượng kinh doanh, nhưng vẫn kiểm soát được 

rủi ro khi quy mô kinh doanh và khối lượng khách hàng tăng mạnh). Đối với mô 

hình này, hoạt động thẩm định tín dụng được quản lý tập trung toàn bộ tại HO/khu 

vực và chịu sự quản lý trực tiếp của Khối Thẩm định và phê duyệt tín dụng. 

Cơ cấu tổ chức bộ máy thẩm định và phê duyệt tín dụng tại MB bao gồm: 
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Tại HO Tại đơn vị kinh doanh 
Hội đồng quản trị (HĐQT) 
Ủy ban tín dụng 
Hội đồng xử lý rủi ro 
Hội đồng tín dụng 
Ban Tổng giám đốc 
Giám đốc phê duyệt tín dụng cấp 3  
Ban Giám đốc khối 
Giám đốc phê duyệt tín dụng cấp 2  
Giám đốc phê duyệt tín dụng chuyên 
trách cấp 1 (cấp 1A) 
Kiểm soát viên thẩm định tại Trung tâm 
thẩm định  
Chuyên viên thẩm định tại Trung tâm 
thẩm định  

Giám đốc phê duyệt tín dụng cấp 1 
kiêm nhiệm, bao gồm: Giám đốc Chi 
nhánh (cấp 1B), Phó giám đốc phụ 
trách kinh doanh/vận hành của Chi 
nhánh/Phòng giao dịch do HO quản lý 
trực tiếp (Giám đốc phê duyệt tín dụng 
cấp 1C), Giám đốc/Phó giám đốc 
Phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh. 
Trưởng/phó phòng KHDN/phòng 
KHCN 
Chuyên viên quan hệ khách hàng (RM) 
 

 

Hội đồng quản trị giao thẩm quyền phê duyệt tín dụng đối với các cấp sau: Ủy 

ban tín dụng, Hội đồng xử lý rủi ro, Hội đồng tín dụng, Tổng giám đốc và các cá 

nhân/tập thể khác theo quy định của HĐQT từng thời kỳ. 

Tổng giám đốc ủy quyền phê duyệt tín dụng cho bên được ủy quyền cấp HO 

gồm: Giám đốc phê duyệt tín dụng cấp 3, Giám đốc phê duyệt tín dụng cấp 2, Giám 

đốc phê duyệt tín dụng chuyên trách cấp 1 (cấp 1A). Bên được ủy quyền cấp Chi 

nhánh như sau: Giám đốc phê duyệt tín dụng cấp 1 kiêm nhiệm, bao gồm: Giám đốc 

Chi nhánh (cấp 1B), Phó giám đốc phụ trách kinh doanh/vận hành của Chi 

nhánh/Phòng giao dịch do HO quản lý trực tiếp (Giám đốc phê duyệt tín dụng cấp 

1C), Giám đốc/Phó giám đốc Phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh. 

Trách nhiệm của cấp đề xuất: 

- Thẩm định trung thực, khách quan trên cơ sở hồ sơ và thông tin khách hàng 

cung cấp 

- Thẩm định, phân tích rủi ro, đề xuất phương án cấp tín dụng theo hướng dẫn, 

mẫu biểu trên cơ sở hồ sơ và thông tin khách hàng  cung cấp và thẩm định thực tế 

(nếu có), phù hợp quy định sản phẩm, nhu cầu/đối tượng khách hàng, quy 
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định/chính sách MB từng thời kỳ và Pháp luật liên quan đảm bảo khả năng thu hồi 

nợ, cân bằng rủi ro và lợi ích kinh doanh 

- Phân tích các rủi ro và đưa ra các biện pháp hạn chế rủi ro của phương án 

cấp tín dụng. Nhập đủ và đúng các chỉ tiêu xếp hạng tín dụng theo quy định.  

- Phân tích các rủi ro và đưa ra các biện pháp hạn chế rủi ro của phương án 

cấp tín dụng. Nhập đủ và đúng các chỉ tiêu xếp hạng tín dụng theo quy định.  

- Trình đúng cấp kiểm soát thẩm định và cấp phê duyệt theo quy định của MB 

theo từng thời kỳ 

- Thực hiện đúng cam kết SLA (cam kết chất lượng dịch vụ) theo quy định của 

MB từng thời kỳ. 

Trách nhiệm của cấp kiểm soát: chịu trách nhiệm kiểm soát các nội dung 

chuyên viên thẩm định/chuyên viên quan hệ khách hàng đã phân tích, đánh giá tại 

báo cáo thẩm định theo quy định, đảm bảo: 

- Báo cáo thẩm định được lập theo đúng mẫu biểu quy định của MB từng thời 

kỳ. Báo cáo thẩm định trung thực, khách quan trên cơ sở hồ sơ và thông tin cấp đề 

xuất cung cấp, và thẩm định thực tế (nếu có). 

- Thẩm định, phân tích rủi ro, đề xuất phương án cấp tín dụng theo hướng dẫn, 

mẫu biểu trên cơ sở hồ sơ và thông tin cấp đề xuất cung cấp và thẩm định thực tế 

(nếu có), phù hợp quy định sản phẩm, nhu cầu/đối tượng khách hàng, quy 

định/chính sách MB từng thời kỳ và Pháp luật liên quan đảm bảo khả năng thu hồi 

nợ, cân bằng rủi ro và lợi ích kinh doanh. 

- Đưa ra ý kiến độc lập (nếu có). 

- Phân tích các rủi ro và đưa ra các biện pháp hạn chế rủi ro của phương án 

cấp tín dụng. 

- Kiểm soát thẩm quyền của cấp phê duyệt theo đúng quy định của MB từng 

thời kỳ. 

Trách nhiệm của cấp phê duyệt: 
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- Thẩm định quyền phê duyệt phải được thực hiện với trách nhiệm cao, khách 

quan, hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của MB từng thời 

kỳ. 

- Thẩm quyền phê duyệt tín dụng phải được thực hiện trên cơ sở đảm bảo giá 

trị cấp tín dụng (tương ừng với hình thức cấp tín dụng và nhóm TSĐB của phương 

án đề xuất) thuộc hạn mức phê duyệt tín dụng của bên được giao thẩm quyền/ủy 

quyền. 

2.2.2.2. Quy trình tín dụng tại MB 
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Hình 2.2: Sơ đồ quy trình tín dụng tại MB 

(Nguồn: Quy trình tín dụng tập trung của MB 2014) 

Đối với quy trình tín dụng tại MB được xây dựng trên nguyên tắc tiệm cận 

phương pháp luận quy trình tín dụng quốc tế áp dụng Basel II trong phân tích rủi ro 

tín dụng. Quy trình gồm gồm 6 bước sau: 
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Bước 1: Bán hàng 

- Thiết lập mối quan hệ với khách hàng. 

- Thu thập thông tin và hồ sơ khách hàng, chịu trách nhiệm về tính chính xác 

của hồ sơ khách hàng. 

- Xem xét đánh giá hợp lý khách hàng theo tiêu chuẩn MB. 

- Đề xuất tín dụng 

Bước 2: Thẩm định 

- Thẩm định khách hàng. 

- Thẩm định phương án, dự án tín dụng. 

- Thẩm định tài sản bảo đảm về chủ sở hữu, hình thức, tính pháp lý, tính khả 

mại và giá trị TSBĐ trên cơ sở tự thẩm định giá hoặc có thể sử dụng kết quả định 

giá của đơn vị định giá theo quy trình của Tổng giám đốc ban hành từng thời kỳ. 

- Xếp hạng tín dụng 

- Đánh giá rủi ro, xác định giá trị, cấu trúc khoản cấp tín dụng và các điều kiện 

tín dụng liên quan. 

Bước 3: Phê duyệt 

- Phê duyệt trên cơ sở khẩu vị rủi ro, chính sách tín dụng từng thời kỳ, quy 

định/quy trình nội bộ của MB. 

Bước 4: Vận hành  

- Kiểm tra pháp lý và tính tuân thủ so với Quy định, quy trình nội bộ, phù hợp 

với các điều kiện phê duyệt đối với khách hàng/khoản vay. 

- Soạn thảo và ký kết Văn kiện tín dụng. 

-  Kiểm tra chứng từ giải ngân và Giải ngân. 

- Nhắc nợ và Thu nợ. 

Bước 5: Giám sát tín dụng 

- Vận hành hệ thống cảnh báo sớm nhằm ngăn ngừa & quản lý rủi ro tín dụng. 
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-  Giám sát định kỳ và đột xuất theo chính sách của MB từng thời kỳ (Kiểm tra 

mục đích sử dụng vốn vay; phương án vay vốn, tình hình hoạt động kinh doanh/tài 

chính của khách hàng, ... 

-  Phát hiện ra các dấu hiệu rủi ro tín dụng bởi các nguồn cung cấp thông 

tin/nhận biết dấu hiệu rủi ro như Hệ thống cảnh bảo sớm, từ Đơn vị kinh doanh, 

Khối thẩm định, khối vận hành và các đơn vị khác trên toàn hệ thống. 

-  Đề xuất và phối hợp triển khai phương án thu hồi nhanh nếu phát hiện dấu 

hiệu rủi ro nhưng đánh giá có thể khắc phục được.  

Bước 6: Xử lý nợ có vấn đề 

- Quản lý danh mục xử lý nợ có vấn đề. 

- Đề xuất và triển khai các phương án cơ cấu nợ, tái cấu trúc và xử lý thu hồi 

nợ xấu. 

- Trực tiếp thực hiện thu hồi nợ xấu phù hợp với mô hình theo quy định của 

MB từng thời kỳ. 

2.2.2.3. Luồng quy trình thẩm định tín dụng 

Đối với luồng quy trình thẩm định tại MB áp dụng 2 luồng tiêu chuẩn và 

thông thường. Căn cứ phân luồng: theo điều kiện sản phẩm, theo khách hàng, theo 

giá trị khoản tín dụng.  

- Luồng xử lý tiêu chuẩn: Luồng tiêu chuẩn là luồng quy trình thực hiện theo 

nguyên tắc tại một cơ quan chức năng đảm bảo chỉ thực hiện tối đa qua 2 cấp (một 

cấp đề xuất – một cấp kiểm soát). Phạm vi áp dụng: Khoản tín dụng thuộc sản phẩm 

tiêu chuẩn theo loại khách hàng và theo mức giá trị quy định từng thời kỳ và đáp 

ứng các điều kiện của sản phẩm tiêu chuẩn. Ngoại lệ: Khoản tín dụng trong mức 

phán quyết của Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh của chi nhánh tại một 

cơ quan chức năng thực hiện qua 1 cấp.  
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Bảng 2.2 : Luồng xử lý tiêu chuẩn 

Đề xuất -> Phê duyệt 

Bước 

xử lý 

chi 

tiết 

  

Lực 

lượng 

tham 

gia 

Bán hàng: RM/Trợ lý/Giám đốc 

quan hệ khách hàng. 

Thẩm định: Chuyên viên thẩm định 

Bán hàng: Ban lãnh đạo chi nhánh 

Thẩm định: Trưởng/phó phòng Thẩm 

định/ Giám đốc trung tâm thẩm 

định/Giám/phó giám đốc Khối 

Đối với trường hợp hạn mức phán quyết khoản vay tại Chi nhánh cấp kiểm soát 1 

không tham gia vào luồng. 

 

(Nguồn: Quy trình tín dụng tập trung của MB, 2014)  

Trường hợp không qua Khối thẩm định: 

+ Là trường hợp mà theo đó việc thẩm định do đơn vị kinh doanh thực hiện và 

chuyển trực tiếp đến cấp phê duyệt để phê duyệt khoản tín dụng. 

+ Danh mục phương án cấp tín dụng áp dụng theo trường hợp này bao gồm 

các phương án giá trị nhỏ, được đánh giá rủi ro thấp được Tổng giám đốc phê duyệt 

từng thời kỳ. 

- Luồng xử lý thông thường: Luồng thông thường là luồng quy trình thực hiện 

theo nguyên tắc tại một cơ quan chức năng đảm bảo chỉ thực hiện tối đa qua 3 cấp 

(một cấp đề xuất – hai cấp kiểm soát). Phạm vi áp dụng: sản phẩm thông thường và 

sản phẩm tiêu chuẩn nhưng khoản tín dụng không đáp ứng đầy đủ các điều kiện của 

sản phẩm tiêu chuẩn/điều kiện phê duyệt. Ngoại lệ: Tùy theo giá trị của khoản tín 

dụng và theo quy định của MB từng thời kỳ, thì tại phần thẩm định sẽ được thực 

hiện vào luồng xử lý thông thường chỉ thực hiện tối đa qua 2 cấp (Đề xuất – Phê 

duyệt). 
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Bảng 2.3 : Luồng xử lý thông thường 

Đề xuất -> Kiểm soát -> Phê duyệt 

Bước 

xử lý 

chi 

tiết 

   

Lực 

lượng 

tham 

gia 

Bán hàng: RM/Trợ 

lý/Giám đốc quan hệ 

khách hàng. 

Thẩm định: Chuyên 

viên thẩm định 

Giám sát tín dụng: RM 

Bán hàng: Trưởng/phó 

phòng quan hệ khách hàng, 

Giám/phó giám đốc phòng 

giao dịch. 

Thẩm định: Kiểm soát viên  

thuộc Khối thẩm 

định/Trưởng/phó phòng 

Thẩm định. 

Giám sát tín dụng: 

Trưởng/phó phòng quan hệ 

khách hàng, Giám/phó 

giám đốc phòng giao dịch. 

Bán hàng: Giám đốc chi 

nhánh/Phó giám đốc phụ 

trách kinh doanh Chi 

nhánh. 

Thẩm định: Trưởng/phó 

phòng Thẩm định/ Giám 

đốc trung tâm thẩm định, 

PGĐ/GĐ Khối. 

Giám sát tín dụng: Ban 

lãnh đạo Chi nhánh, Giám 

đốc Khối, Tổng giám đốc 

 (Nguồn: Quy trình tín dụng tập trung của MB, 2014)  

Bên cạnh đó, nguyên tắc quản lý tập trung:  

- Toàn bộ hoạt động thẩm định được quản lý tập trung tại khu vực hoặc Hội sở 

và chịu sự quản lý trực tiếp của Khối Thẩm định; Chi nhánh chỉ xử lý hoạt động cụ 

thể gắn với các mối liên kết với cơ sở. 

- Hoạt động thẩm định tập trung đảm bảo các điều kiện: Không ảnh hưởng đến 

cung cấp dịch vụ cho khách hàng (thời gian xử lý giao dịch, đầu mối giao dịch với 

khách hàng), các yêu cầu theo luật định, các yêu cầu nhân sự tối thiểu tại Chi 

nhánh.  

2.2.2.4. Chính sách thẩm định tín dụng 
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a.​ Chính sách khách hàng 

Với mục tiêu ban đầu là hỗ trợ các doanh nghiệp Quân đội làm kinh tế, đến 

nay, MB đã mở rộng phục vụ đa dạng hóa mọi ngành nghề và đối tượng khách hàng 

giống như các NHTM khác. Đối tượng khách hàng mục tiêu mà MB hướng đến là 

khách hàng Quân nhân, khách hàng Viettel, đối tượng khách hàng hưởng lương từ 

Ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp trực thuộc Bộ quốc phòng, các doanh 

nghiệp mà Nhà nước nắm giữ cổ phần, các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành dệt 

may, xây lắp, công nghiệp (dầu khí, hóa dầu, công nghệ thông tin – viễn thông, 

hàng không và dịch vụ hàng không, điện lực, than khoáng  sản, hóa chất, phân bón, 

cao su, thực phẩm và đồ uống, kinh doanh kho bãi và dịch vụ logistic), nông 

nghiệp, dịch vụ… Các đơn vị kinh doanh tập trung xây dựng các chương trình bán 

hàng nhằm tiếp cận và khai thác tối đa thuộc các đối tượng ưu tiên cấp tín dụng, chủ 

động áp dụng các cơ chế ưu tiên tốt nhất được quy định tại Chỉ đạo tín dụng và các 

chương trình/chính sách bán hàng trong năm, các đơn vị liên quan trong quá trình 

cấp tín dụng (thẩm định, phê duyệt, vận hành) có trách nhiệm tập trung nguồn lực 

để ưu tiên xử lý các trường hợp hồ sơ thuộc đối tượng này.  

Từ tháng 2/2009, Ngân hàng Quân Đội (MB) chính thức triển khai dịch vụ 

chăm sóc khách hàng – MB 247 (Trung tâm dịch vụ khách hàng MB 247). Đây là 

mô hình được MB áp dụng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng tiện ích 

cho khách hàng. MB 247 hoạt động liên tục trong 24h và 7 ngày trong tuần giúp 

khách hàng tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí. Với dịch vụ này, khách 

hàng của MB có thể được biết thông tin, tư vấn hoặc giải đáp thắc mắc trong quá 

trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ MB ở bất cứ thời gian nào và tại bất cứ đâu. Khách 

hàng cũng có thể liên hệ với MB 247 qua nhiều cách khác nhau: gọi điện, email 

hoặc chat qua trang web của MB. Ngoài ra hệ thống trả lời tự động 24/7 của MB 

247 cho phép khách hàng nghe các thông tin về tỷ giá, lãi suất tiết kiệm và giao dịch 

trên tài khoản của khách hàng với MB (số dư tài khoản thanh toán, 5 giao dịch gần 

nhất, tổng số tiền tiết kiệm và tổng số tiền vay). Tất các các giao dịch của khách 

hàng qua trung tâm MB247 đều được bảo mật tuyệt đối. Sự ra đời của trung tâm 

MB 247 với công nghệ hiện đại, ưu việt và mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng 

đánh dấu một bước tiến trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ của MB. Trong 
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những năm qua, MB luôn dành ưu tiên hàng đầu trong việc hiện đại hóa công nghệ 

thông tin Ngân hàng nhằm nâng cao năng lực quản trị và điều hành song song với 

việc gia tăng các tiện ích dịch vụ cho khách hàng. 

b.​ Chính sách quy mô và giới hạn tín dụng  

- Giới hạn cấp tín dụng đối với một khách hàng: 

Tổng dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 15% 

vốn tự có của MB. 

Tổng mức dư nợ cấp tín dụng (bao gồm dư nợ cho vay và số dư bảo lãnh) đối 

với một khách hàng không được vượt quá 25% vốn tự có của MB. 

- Giới hạn cấp tín dụng của nhóm khách hàng có liên quan: 

Tổng dư nợ cấp tín dụng đối với một nhóm khách hàng có liên quan không 

được vượt quá 50% vốn tự có của MB, trong đó tổng dư nợ cho vay đối với một 

khách hàng không vượt quá 15% vốn tự có của MB. 

Tổng mức dư nợ cấp tín dụng (bao gồm dư nợ cho vay và số dư bảo lãnh) đối 

một nhóm khách hàng có liên quan không được vượt quá 60% vốn tự có của MB, 

trong đó tổng giá trị cấp tín dụng đối với một khách hàng không vượt quá 25% vốn 

tự có của MB. 

- Đối với giới hạn cấp tín dụng khác: MB không cấp tín dụng không có TSĐB, 

cấp tín dụng với những điều kiện ưu đãi cho các doanh nghiệp mà MB nắm quyền 

kiểm soát và phải tuân thủ các hạn chế sau: 

Tổng giá trị cấp tín dụng đối với một doanh nghiệp mà MB nắm quyền kiểm 

soát không được vượt quá 10% vốn tự có của MB. 

Tổng giá trị cấp tín dụng của MB đối với các doanh nghiệp mà MB nắm 

quyền kiểm soát không được vượt quá 20% vốn tự có của MB. 

MB cấp tín dụng không có đảm bảo cho công ty trực thuộc là công ty cho thuê 

tài chính với mức tối đa không được vượt quá 5% vốn tự có của SHB nhưng phải 

đảm bảo các hạn chế quy định như trên. 
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MB không cấp tín dụng cho công ty trực thuộc là doanh nghiệp hoạt động 

kinh doanh chứng khoán. 

MB không cho vay không có TSĐB để đầu tư, kinh doanh chứng khoán. 

Tổng dư nợ cho vay và chiết khấu giấy tờ có giá đối với tất cả khách hàng 

nhằm đầu tư, kinh doanh chứng khoán không được vượt quá 20% vốn điều lệ của 

MB. 

- Cấp tín dụng vượt quá giới hạn tín dụng: 

Trường hợp khả năng vốn của MB chưa đáp ứng được nhu cầu cấp tín dụng 

của khách hàng, MB xem xét trình Thủ tướng Chính phủ, NHNN quyết định đối với 

từng trường hợp cụ thể theo quy định của luật các tổ chức tín dụng hiện hành. 

c.​ Lãi suất và phí tín dụng 

Mức lãi suất cho vay do MB và khách hàng tự thỏa thuận, đảm bảo phù hợp 

với quy định của NHNN và theo biểu lãi suất MB thông báo từng thời kỳ. Các gói 

lãi suất ưu đãi MB xây dựng đặc thù riêng cho từng ngành nghề và phân khúc, 

khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi theo quy định. Trong một số trường hợp, các 

khách hàng yêu cầu có cơ chế lãi suất, đơn vị kinh doanh sẽ thực hiện trình xin 

miễn giảm lãi suất theo quy định của Ngân hàng. Mức lãi suất áp dụng đối với 

khoản nợ gốc quá hạn, lãi và phí phạt, phí tất toán trước hạn do MB ấn định và thỏa 

thuận với khách hàng được quy định trong Hợp đồng tín dụng. 

Nguyên tắc áp dụng lãi suất cho vay: 

 - Lãi suất cho vay được xác định dựa trên kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ 

của MB đối với khách hàng căn cứ: thời hạn cho vay, loại tiền cho vay, cân đối giữa 

thu nhập và rủi ro, theo từng phân khúc khách hàng… 

 - Lãi suất cho vay áp dụng đối với khách hàng phải phù hợp với lãi suất ký 

kết hoặc điều chỉnh theo hợp đồng tín dụng/phụ lục hợp đồng tín dụng/khế ước 

nhận nợ. 

Phân loại lãi suất: 

 - Theo loại hình: Lãi suất cho vay cố định/thả nổi. 
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 - Theo thời hạn: Lãi suất cho vay ngắn hạn (thời gian vay vốn đến 12 

tháng)/trung hạn (thời gian vay vốn từ 12 đến 60 tháng)/dài hạn (thời gian vay vốn 

trên 60 tháng). 

 - Theo loại tiền: Lãi suất cho vay VNĐ và ngoại tệ (bao gồm USD và ngoại tệ 

khác). 

 - Theo phương thức trả lãi: Dư nợ thực tế/add on (dư nợ gốc ban đầu). 

Phí liên quan đến hoạt động cho vay: MB và khách hàng thỏa thuận về việc 

thu các khoản phí liên quan đến hoạt động cho vay như sau: 

- Phí trả nợ trước hạn trong trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn. 

- Phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng. 

- Phí thu xếp cho vay hợp vốn 

- Phí cam kết rút vốn từ thời điểm thỏa thuận cho vay có hiệu lực đến ngày 

giải ngân vốn vay lần đầu. MB chỉ thu phí cam kết rút vốn 01 lần tại thời điểm giải 

ngân vốn vay lần đầu. 

- Các loại phí khác theo thông báo của MB từng thời kỳ phù hợp với quy định 

pháp luật liên quan. 

d.​ Thời hạn tín dụng và kỳ hạn nợ 

Thời hạn cấp tín dụng được chia thành ba mức: ngắn hạn (thời hạn cấp tín 

dụng dưới 1 năm), trung hạn (thời hạn cấp tín dụng trên 1 năm và dưới 5 năm) và 

dài hạn (thời hạn cấp tín dụng trên 5 năm). Việc xác định thời hạn cấp tín dụng của 

MB đối với khách hàng phải phù hợp với quy định sản phẩm (ví dụ cho vay tiêu 

dùng tối đa 7 năm, mua nhà tối đa 20 năm, xây dựng và sửa chữa nhà tối đa 10 

năm…), chu kỳ sản xuất kinh doanh của khách hàng (đối với cho vay sản xuất kinh 

doanh), độ tuổi không vượt quá quy định (bên vay, bên thế chấp), phù hợp với thời 

hạn thu hồi vốn của dự án đầu tư, năng lực tài chính và khả năng trả nợ của khách 

hàng, khả năng nguồn vốn cho vay của MB. Riêng đối với các cá nhân người nước 

ngoài, thời hạn cấp tín dụng không quá thời hạn được phép sinh sống và hoạt động 

tại Việt Nam. Còn đối với các tổ chức Việt Nam và nước ngoài, thời hạn cấp tín 
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dụng không quá thời hạn hoạt động còn lại theo quyết định thành lập hoặc giấy 

phép hoạt động tại Việt Nam.  

e.​ Tài sản đảm bảo 

Căn cứ theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, các TSĐB được 

MB nhận thế chấp bao gồm bốn hình thức chủ yếu là: 

- Tiền và các giấy tờ có giá. 

- Bất động sản. 

- Một số loại động sản. 

- Bảo lãnh của các tổ chức tín dụng/tổ chức kinh tế. 

MB không nhận TSĐB như sau: 

- Các loại kim khí và đá quý khai thác. 

- Quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với cây trồng, quyền tài sản phát sinh 

từ quyền tác giả, từ hợp đồng và các quyền tài sản khác, quyền khai thác tài nguyên 

thiên nhiên theo quy định của Pháp luật. 

- Giá trị quyền sử dụng mặt nước biển được thuê và tài sản thuộc sở hữu của 

mình gắn liền với mặt nước biển được thuê trong thời hạn thuê để vay vốn sản xuất, 

kinh doanh. 

- Vật nuôi, cây trồng. 

- Quyền nhận số tiền bảo hiểm đối với vật đảm bảo, quyền tài sản đối với phần 

góp vốn trong doanh nghiệp. 

- Bảo lãnh vay vốn của các Quỹ (Quỹ thuộc Ngân sách Trung ương…). 

- Tài sản khác (không thuộc danh mục được nhận). 

Về tỷ lệ tài trợ tối đa/giá trị TSĐB được quy định trong các văn bản của MB 

từng thời kỳ. 

2.2.2.5. Hệ thống thông tin thẩm định tín dụng 

MB đã xây dựng hệ thống thông tin thẩm định tín dụng như sau: 
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- Phân trục dọc theo khối: cẩm nang thẩm định KHCN (theo các tiêu chí thông 

tin khách hàng, quan hệ tín dụng, tài sản tích lũy, nguồn thu nhập thường xuyên, 

giới thiệu và đánh giá về phương án vay vốn của khách hàng, cân đối nguồn trả nợ, 

tài sản đảm bảo); cẩm nang thẩm định KHDN (phân tích các điều kiện pháp lý của 

doanh nghiệp, phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích tài chính doanh nghiệp, 

kết luận bắt buộc đối với đánh giá tài chính doanh nghiệp và phụ lục về danh mục 

kinh doanh có điều kiện, hướng dẫn về Ủy quyền, các chỉ tiêu tài chính). 

- Phân theo sản phẩm: cẩm nang thẩm định KHCN theo sản phẩm truyền 

thống (cho vay mua ô tô; cho vay tiêu dùng; cho vay mua, xây dựng và sửa chữa 

nhà đất; cho vay tiêu dùng, cho vay sản xuất kinh doanh), cẩm nang hướng dẫn 

thẩm định sản phẩm chuyên đề ngành gạo, các sản phẩm từ cây nông nghiệp, cẩm 

nang thẩm định doanh nghiệp xây lắp, hạn mức tín dụng thương mại, phương án 

thương mại, chuyên đề cho vay vốn lưu động đối với doanh nghiệp đóng tàu, 

chuyên đề ngành gỗ, chuyên đề ngành thủy sản… 

- Kho dữ liệu chi tiết báo cáo thẩm định sản xuất kinh doanh của các ngành 

nghề. 

- Các văn bản thông báo về cách thức thẩm định khách hàng, chính sách ghi 

nhận thu nhập, chi phí… 

Với việc xây dựng hệ thống thông tin thẩm định đã hỗ trợ rất nhiều trong công 

tác thẩm định nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng phòng ngừa rủi ro cho 

Ngân hàng. 
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2.2.2.6. Chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng 

MB đang sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ được NHNN chấp thuận 

như một công cụ quản lý để quản trị rủi ro tín dụng: hệ thống xếp hạng tín dụng nội 

bộ (CSSY) được NHNN phê duyệt triển khai áp dụng từ năm 2008;  hệ thống xếp 

hạng tín dụng nội bộ (CRA) do MB chủ động nâng cấp đối với phân khúc khách 

hàng cá nhân với độ chính xác cao, hỗ trợ công tác thẩm định tự động đối với các 

sản phẩm chuẩn. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của MB thực hiện xếp hạng 

toàn bộ các khách hàng vay vốn trên cơ sở chấm điểm các chỉ tiêu, bao gồm chỉ tiêu 

định tính và định lượng với các trọng số cho từng nhóm chỉ tiêu phù hợp với ngành, 

quy mô và lĩnh vực hoạt động của khách hàng, theo đó mỗi khách hàng được xếp 

loại ở mức độ rủi ro. Mức độ rủi ro này có thể được sửa đổi, cập nhật thường xuyên. 

Ngoài chức năng xếp hạng và phân loại nợ, hệ thống này còn bổ sung chức năng hỗ 

trợ ra quyết định cho vay, cho phép trích lập dự phòng trực tiếp và chiết xuất ra 

được các báo cáo theo yêu cầu quản trị. Việc được áp dụng hệ thống xếp hạng tín 

dụng nội bộ đã tạo thuận lợi cho MB trong việc hoạch định và thực thi chính sách 

tín dụng, chính sách quản lý rủi ro tín dụng và chính sách khách hàng để đảm bảo 

hoạt động an toàn và hiệu quả. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ trợ giúp MB 

đánh giá chất lượng của toàn bộ danh mục tín dụng, xác định một cách hợp lý, 

chính xác nhất tổn thất tín dụng theo từng dòng sản phẩm hoặc lĩnh vực hay ngành 

kinh tế, phân tích được rủi ro và lợi nhuận của các dòng sản phẩm. Với hệ thống 

này, việc đo lường và định dạng các rủi ro tín dụng được thực hiện thống nhất, tập 

trung trong suốt quá trình cho vay và quản lý khoản vay từ HO tới tất cả các đơn vị 

kinh doanh. Thời gian xử lý các giao dịch sẽ nhanh chóng hơn thông qua việc chấm 

điểm tự động, các khách hàng được xếp loại tốt sẽ nhận được chính sách ưu đãi về 

giá, phí…  

2.2.2.7. Hệ thống kiểm tra, kiểm soát tín dụng 

Nhiệm vụ kiểm soát tốt rủi ro trên tất cả các mặt hoạt động của Ngân hàng 

luôn được đề cao. Công tác kiểm soát sau giải ngân, kiểm soát định kỳ, định giá lại 

luôn được MB quan tâm, chú trọng để phát hiện, phòng ngừa rủi ro cho Ngân hàng. 

Hàng tháng bộ phận hỗ trợ tín dụng xuất dữ liệu gửi cho phòng kinh doanh những 
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món vay đến hạn để thực hiện công tác này. khách hàng có trách nhiệm sử dụng vốn 

vay và trả nợ theo nội dung thỏa thuận, báo cáo và cung cấp tài liệu chứng minh 

việc sử dụng vốn vay theo yêu cầu của MB. MB có quyền thực hiện kiểm tra, giám 

sát sử dụng vốn vay , trả nợ của khách hàng theo quy định nội bộ của MB. MB thực 

hiện việc kiểm tra, giám sát khoản cho vay để đảm bảo phát hiện sớm tình hình suy 

giảm của ngành, suy giảm giá trị hoặc điều kiện TSĐB cho phương án, thay đổi 

thành phần ban lãnh đạo, biến động tài chính xấu, suy giảm năng lực kinh doanh, 

rủi ro đối tác, suy giảm thu nhập và/hoặc các khó khăn thực sự khác của khách hàng 

để đưa ra giải pháp phù hợp với từng khách hàng, hạn chế thấp nhất phát sinh nợ 

xấu, nợ quá hạn, hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn hoặc ngăn chặn sớm những 

tổn thất của MB. MB thực hiện kiểm soát sau theo các chính sách, sản phẩm cụ thể 

của MB (nếu có) hoặc định kỳ tối thiểu 1 quý/lần. 

Công tác kiểm toán nội bộ, kiểm soát tuân thủ: định kỳ hàng quý/ hàng năm 

phòng Quản lý chất lượng và Bộ phận kiểm soát tuân thủ của Hội sở thực hiện việc 

kiểm tra hoạt động, kiểm toán toàn diện, kiểm toán đột xuất và kiểm toán chuyên đề 

đối với các cơ quan trong nội bộ MB nhằm theo dõi, định hướng, chỉ đạo và làm cơ 

sở đánh giá định kỳ hoạt động của các đơn vị kinh doanh căn cứ theo mục tiêu và 

kết quả thực hiện công việc; chỉ đạo nghiêm túc chấp hành các quy định của cơ 

quan quản lý, đảm bảo hoạt động của MB luôn được kiểm soát tốt thể hiện ở các chỉ 

số hoạt động của MB luôn nằm trong giới hạn cho phép của Nhà nước (chỉ số an 

toàn vốn, tỷ lệ nợ xấu, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng…). 

2.2.2.8. Phân loại nợ, cam kết ngoại bảng và trích lập dự phòng rủi ro tín 

dụng 

a. Phân loại nợ, cam kết ngoại bảng 

Từ năm 2008, MB đã đăng ký và được sự chấp thuận của NHNN Việt Nam 

cho phép áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để phân loại các khoản vay 

khách hàng theo quy định của pháp luật. Theo hệ thống này, các khoản vay của 

Ngân hàng sẽ được đánh giá và phân loại dựa theo cả hai yếu tố định tính và định 

lượng. Theo đó khoản vay được phân loại mức độ rủi ro như sau: 
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Bảng 2.4: Phân loại nợ theo quy định của MB 

STT Xếp hạng  Nhóm nợ Mô tả 

1 AAA Nhóm 1 Nợ đủ tiêu chuẩn 

2 AA Nhóm 1 Nợ đủ tiêu chuẩn 

3 A Nhóm 1 Nợ đủ tiêu chuẩn 

4 BBB Nhóm 2 Nợ cần chú ý 

5 BB Nhóm 2 Nợ cần chú ý 

6 B Nhóm 3 Nợ dưới tiêu chuẩn 

7 CCC Nhóm 3 Nợ dưới tiêu chuẩn 

8 CC Nhóm 4 Nợ nghi ngờ 

9 C Nhóm 4 Nợ nghi ngờ 

10 D Nhóm 5 Nợ có khả năng mất vốn 

 

 (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016 của MB) 

Bảng 2.5: Nội dung về phần loại nợ 

Nhóm nợ Nội dung 

Nhóm 1 (Nợ đủ 
tiêu chuẩn) 

- Nợ trong hạn và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả 
nợ gốc và lãi đúng hạn; 
- Nợ quá hạn dưới 10 ngày và được đánh giá là có khả năng thu hồi 
đầy đủ nợ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi còn 
lại đúng thời hạn; 
- Các khoản nợ được phân vào nợ nhóm 1 theo quy định. 

Nhóm 2 (Nợ cần 
chú ý) 

- Nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày; 
- Nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu;​
- Nợ được phân loại vào nhóm 2 theo quy định. 

Nhóm 3 (Nợ 
dưới tiêu chuẩn) 

- Nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày; 
- Nợ gia hạn nợ lần đầu; 
- Nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng 
trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng; 
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- Nợ trong thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra. 
- Các khoản nợ được phân vào nhóm 3 theo quy định. 

Nhóm 4 (Nợ 
nghi ngờ) 

- Nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày; 
- Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 90 ngày theo 
thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu; 
- Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai;​
- Nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra nhưng đã quá thời hạn thu 
hồi theo kết luận thanh tra đến 60 ngày mà vẫn chưa thu hồi được; 
- Nợ phân loại vào nhóm 4 theo quy định. 

Nhóm 5 (Nợ có 
khả năng mất 

vốn) 

- Nợ quá hạn trên 360 ngày; 
- Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên 
theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;​
- Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả 
nợ được cơ cấu lại lần thứ hai;​
- Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá 
hạn hoặc đã quá hạn;​
- Nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra nhưng đã quá thời hạn thu 
hồi trên 60 ngày mà vẫn chưa thu hồi được;​
- Nợ của khách hàng là tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước 
công bố đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, chi nhánh Ngân hàng 
nước ngoài bị phong tỏa vốn và tài sản; 
- Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 5 theo quy định 

 

 (Nguồn: Thông tư số 02/2013/TT-NHNN  của NHNN Việt Nam ngày 21/01/2013) 

Các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ như đã 

được phân loại trước khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

- Khoản nợ và việc cấp tín dụng không vi phạm các quy định của pháp luật; 

- Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ là phù hợp với mục đích của dự án vay vốn 

trong hợp đồng tín dụng;     

- Khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích; 

- Khách hàng có phương án trả nợ mới khả thi, phù hợp với điều kiện sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ;  
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- Ngân hàng đáp ứng được các quy định của NHNN Việt Nam về các giới hạn 

tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng, bao gồm cả tỷ lệ tối đa của 

nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn trong trường hợp 

cơ cấu lại khoản nợ ngắn hạn để thành khoản nợ trung, dài hạn.  

Chỉ khi các điều kiện trên được đáp ứng, Ngân hàng có thể thực hiện cơ cấu 

lại thời hạn trả nợ của các khoản cho vay dựa trên kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ 

và giữ nguyên nhóm nợ của các khoản cho vay như đã được phân loại hiện tại. 

Trường hợp một khách hàng có nhiều hơn một khoản nợ với Ngân hàng mà có bất 

kỳ khoản nợ bị chuyển sang nhóm nợ rủi ro cao hơn thì Ngân hàng buộc phải phân 

loại các khoản nợ còn lại của khách hàng đó vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn tương 

ứng với mức độ rủi ro. 

b. Trích lập dự phòng 

Dự phòng rủi ro là khoản tiền được trích lập để dự phòng rủi ro cho những tổn 

thất có thể xảy ra do khách hàng không thực hiện được nghĩa vụ theo cam kết. Dự 

phòng rủi ro gồm: dự phòng cụ thể và dự phòng chung. 

- Dự phòng cụ thể: Rủi ro tín dụng thuẩn của các khoản vay của khách hàng 

được tính bằng giá trị còn lại của khoản cho vay trừ giá trị của TSĐB đã được chiết 

khẩu theo các tỷ lệ được quy định của Nhà nước. Dự  phòng cụ thể được trích lập 

dựa trên rủi ro tín dụng thuẩn của các khoản cho vay theo các tỷ lệ tương ứng với 

từng nhóm sau: 

Bảng 2.6 : Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại MB 

Nhóm Loại Tỷ lệ dự phòng cụ thể 
1 Nợ đủ tiêu chuẩn 0% 
2 Nợ cần chú ý 5% 
3 Nợ dưới tiêu chuẩn 20% 
4 Nợ nghi ngờ 50% 
5 Nợ có khả năng mất vốn 100% 

 

 (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016 của MB) 
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- Dự phòng chung:  

 + Dự phòng chung được trích lập dự phòng cho những tổn thất chưa được xác 

định trong quá trình phân loại nợ và trích lập dự phòng cụ thể và trong các trường 

hợp khó khăn về tài chính của các tổ chức tín dụng khi chất lượng nợ suy giảm. 

Theo đó, Ngân hàng phải thực hiện trích lập và duy trì dự phòng chung bằng 0,75% 

tổng giá trị các khoản nợ được phân loại từ nhóm 1 đến nhóm 4. 

 + Dự phòng được ghi nhận như một khoản chi phí trên báo cáo kết quả hoạt 

động kinh doanh riêng và được sử dụng để xử lý các khoản nợ xấu. Cũng theo 

Thông tư trên, Ngân hàng thành lập Hội đồng xử lý rủi ro để xử lý các khoản nợ 

xấu nếu như chúng được phân loại vào nhóm 5, hoặc nếu khách hàng vay là pháp 

nhân bị giải thể, phá sản, hoặc là cá nhân bị chết hoặc mất tích. 

Dự phòng chung và dự phòng cụ thể của Ngân hàng cho năm tài chính kết 

thúc vào 31 tháng 12 hàng năm được trích lập dựa trên dư nợ tại ngày 30 tháng 11 

của năm đó. 

2.2.2.9. Quản lý nợ và xử lý nợ có vấn đề 

Chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn: MB chấm dứt cho vay, thu hồi nợ 

trước hạn theo nội dung đã thỏa thuận khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin 

sai sự thật, vi phạm quy định trong thỏa thuận cho vay và/hoặc hợp đồng bảo đảm 

tiền vay. Khi thực hiện chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn theo thỏa thuận 

trong thỏa thuận cho vay, MB thông báo cho khách hàng về việc chấm dứt cho vay, 

thu hồi nợ trước hạn bằng văn bản/email/SMS. Nội dung thông báo tối thiểu bao 

gồm thời điểm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn, số dư nợ gốc bị thu hồi trước hạn, 

thời hạn hoàn trả số dư nợ gốc bị thu hồi trước hạn, thời điểm chuyển nợ quá hạn và 

lãi suất áp dụng đối với số dư nợ gốc bị thu hồi trước hạn. 

Xử lý nợ: Trường hợp khách hàng không trả được nợ đến hạn, MB có quyền 

áp dụng các biện pháp thu hồi nợ theo thỏa thuận cho vay, hợp đồng bảo đảm và 

quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp sau khi áp dụng các biện pháp thu 

hồi nợ nhưng vẫn không đủ để hoàn thành nghĩa vụ trả nợ với MB, thì khách hàng 

có trách nhiệm tiếp tục trả nợ đầy đủ gốc và lãi tiền vay cho MB. Trường hợp khách 
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hàng hoặc bên bảo đảm bị tòa án quyết định mở thủ tục phá sản hoặc tuyên bố phá 

sản, thì việc thu hồi nợ của MB đối với khách hàng , bên bảo đảm thực hiện theo 

quy định của pháp luật về tài sản.  

2.2.3. Các tiêu chí đánh giá về rủi ro tín dụng tại MB 

2.2.3.1. Tỷ lệ nợ quá hạn – nợ xấu 

Bảng 2.7 : Tỷ lệ nợ quá hạn – nợ xấu của MB giai đoạn 2013 – 2016 

Đơn vị: triệu VNĐ 

 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

Nợ đủ tiêu chuẩn 81.233.044 94.348.653 115.624.100 144.555.920 
Nợ cần chú ý 3.898.791 2.483.762 2.381.530 1.904.761 
Nợ dưới tiêu chuẩn 653.037 478.087 425.343 896.027 
Nợ nghi ngờ 674.369 902.867 442.136 476.547 
Nợ có khả năng mất vốn 818.667 1.364.495 1.082.115 614.623 
Các hợp đồng REPO, hỗ 
trợ tài chính và ứng trước 
khách hàng của MBS 

465.004 991.140 1.393.406 2.289.824 

Tổng dư nợ 87.742.914 100.569.006 121.348.630 150.737.702 
Tỷ lệ nợ xấu 2,45% 2,73% 1,62% 1,33% 

  

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất MB năm 2013, 2014, 2015, 2016) 

MB đã rất tích cực xử lý nợ xấu trong suốt những năm qua. Hiện tại, chất 

lượng tài sản của MB đã ở trạng thái lành mạnh (tỷ lệ nợ xấu thấp và tỷ lệ nợ nhóm 

2 giảm dần, lãi và phí phải thu thấp). Điều này cho thấy công tác thẩm định, công 

tác kiểm tra, quản lý nợ xấu và quản trị rủi ro tín dụng đã được cải thiện và có hiệu 

quả. 
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2.2.3.2. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn 

Bảng 2.8 : Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung và dài hạn 

của MB 2013 - 2016 

 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 
Tỷ lệ vốn ngắn hạn 
được sử dụng để cho 
vay trung dài hạn 

12,8% 19,03% 21,59% 27,32% 

 

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất MB năm 2013, 2014, 2015, 2016) 

Tỷ lệ vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung và dài hạn 2013 - 2016 tại 

MB có xu hướng tăng dần vì thời gian gần đây Ngân hàng tăng cường cho vay đầu 

tư các dự án dài hạn, bất động sản, đầu tư tài sản cố định… Cuối năm 2014, NHNN 

đã ban hành Thông tư 36 điều chỉnh tăng mạnh tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho 

vay trung, dài hạn từ 30% lên 60%. Tuy nhiên thông tư 06/2016/TT-NHNN (sửa 

một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN) thì kể từ ngày 01/01/2017, tỷ lệ tối 

đa sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn đối với các NHTM giảm 

từ 60% xuống 50% và 40% từ năm 2018. Đối với Ngân hàng, việc dùng vốn ngắn 

hạn để cho vay trung và dài hạn sẽ ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản và rủi ro về lãi 

suất không lường trước được, trên lý thuyết, để giảm tỷ lệ này xuống, phải giảm dư 

nợ cho vay trung dài hạn hoặc tăng nguồn vốn trung dài hạn sử dụng cho vay trung 

dài hạn hoặc tăng nguồn vốn ngắn hạn. Việc điều chỉnh của NHNN chắc chắn sẽ 

ảnh hưởng đến lãi suất cho vay cũng như rủi ro tín dụng tại MB. 

2.2.3.3. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 

Bảng 2.9 : Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của MB năm 2013 - 2016 

Đơn vị: triệu VNĐ 

Thời điểm Dự phòng cụ thể Dự phòng chung 
Tổng quỹ dự 

phòng 
Năm 2013 1.178.428 591.720 1.770.148 
Năm 2014 1.755.620 707.121 2.462.741 
Năm 2015 1.107.428 868.954 1.976.382 
Năm 2016 953.016 1.097.297 2.050.313 

​ (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất  MB năm 2013, 2014, 2015, 2016) 
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Có thể thấy, quỹ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của MB luôn mức cao so 

với nợ xấu (cũng là nguyên nhân khiến cho lợi nhuận giảm xuống). Tuy nhiên điều 

này là cần thiết vì đó chính là “của để dành” giúp Ngân hàng ứng phó kịp thời nếu 

xảy ra biến cố và cũng cho thấy MB luôn quan tâm đến công tác quản lý rủi ro, đảm 

bảo đi theo định hướng phát triển bền vững cho toàn hệ thống. 

2.2.3.4. Tỷ lệ bù đắp rủi ro tín dụng 

Bảng 2.10 : Tỷ lệ bù đắp rủi ro tín dụng của MB năm 2013 – 2016 
 

 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

Tỷ lệ bù đắp rủi ro tín 

dụng  
7,87 6,92 12,79 14,2 

 

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất  MB năm 2013, 2014, 2015, 2016) 

Tỷ số này cho thấy khả năng Ngân hàng sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ 

xấu (mức tiêu chuẩn là 8, mức cảnh báo là 4). Thời điểm năm 2015 – 2016, tỷ lệ nợ 

xấu giảm và quỹ dự phòng ở mức cao đã làm cho khả năng bù đắp rủi ro tín dụng 

của MB gia tăng. 

2.3. Đánh giá chất lượng thẩm định tín dụng để phòng ngừa rủi ro trong hoạt 

động cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) 

2.3.1. Những kết quả đạt được 

Đối với công tác thẩm định tín dụng để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động cho 

vay những năm gần đây, MB đã đạt được những bước tiến đáng kể (có thể thấy 

thông qua các tiêu chí đánh giá về rủi ro tín dụng tại MB). Để đạt được những kết 

quả đó là do: 

  - Thứ nhất là ưu thế về đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, chất lượng nhân 

viên: Đội ngũ nhân sự cấp cao của MB được duy trì ổn định và liên tục được bổ 

sung trong các năm vừa qua, đặc biệt là vị trí quản lý cao cấp. Các thành viên Hội 

đồng quản trị MB đều có kinh nghiệm quản trị, điều hành các tập đoàn, công ty lớn 

hoặc nắm giữ các vị trí trọng yếu trong bộ máy Nhà nước. Sự đoàn kết, nhất trí, tính 

kỷ luật trong công tác quản trị điều hành đã xây dựng niềm tin cho toàn cán bộ nhân 
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viên, đồng thời chú trọng và đầu tư phù hợp vào công tác đào tạo nâng cao trình độ 

và kỹ năng cho cán bộ nhân viên giúp cho MB phát triển ổn định và cải thiện công 

tác thẩm định theo chiều hướng tích cực, phù hợp thực tế cũng như quy định của 

pháp luật; 

 - Thứ hai là mô hình tổ chức và hoạt động của MB: được triển khai theo 

hướng hiện đại, quản lý và phát triển theo trục dọc đảm bảo nguyên tắc cân bằng 

giữa thu nhập – rủi ro – tăng trưởng – kiểm soát. Với mô hình này, MB tập trung 

tăng cường quản lý tập trung theo các Khối xuyên suốt từ Hội sở đến các Chi 

nhánh, phòng giao dịch. Do đó công tác thẩm định luôn được đảm bảo tính độc lập 

và khách quan; 

 - Thứ ba là việc xây dựng nền tảng cơ sở hạ tầng vững chắc, cải tiến công 

nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu kinh doanh và quản trị của Ngân hàng: MB đang 

tập trung hệ thống lưu trữ dữ liệu thông minh (Datawarehouse), hệ thống thông tin 

quản trị (MIS), hệ thống thông tin quản trị rủi ro tại trung tâm dữ liệu và trung tâm 

dữ liệu dự phòng của Ngân hàng. Trên cơ sở quản lý dữ liệu tập trung từ Hội sở, 

MB có thể quản lý rủi ro hiệu quả hơn và ra quyết định cho vay nhanh chóng làm 

tăng tốc độ xử lý hồ sơ trong công tác thẩm định; 

 - Thứ tư là Ngân hàng đã ban hành chính sách tín dụng, xây dựng quy trình 

tín dụng nói chung và quy trình thẩm định nói riêng, hệ thống thông tin thẩm định 

tín dụng, hệ thống kiểm tra, kiểm soát tín dụng rõ ràng và cụ thể, có sự điều chỉnh 

để phù hợp với tình hình thị trường từng thời kỳ; 

 - Thứ năm là Ngân hàng đang xây dựng bộ máy quản trị rủi ro trên toàn hệ 

thống theo tiêu chuẩn của Basel II, xác định nhiệm vụ quản trị rủi ro là một trong 

hai nền tảng quan trọng để thực thi thành công chiến lược của Ngân hàng trong giai 

đoạn vừa qua. Từ đó đưa ra những cảnh báo cụ thể, giúp quá trình thẩm định tín 

dụng được chặt chẽ phòng ngừa rủi ro.  

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 

Công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng đã đạt 

được những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định 

như sau: 
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- Thứ nhất là do đặc thù của mô hình thẩm định và phê duyệt tập trung ở Hội 

sở, thời gian kéo dài do luân chuyển hồ sơ, đặc biệt là các món vay nhỏ; phụ thuộc 

vào thông tin do đơn vị kinh doanh cung cấp; 

- Thứ hai là hệ thống thông tin tín dụng ở MB nói chung và tại Việt Nam hiện 

nay vẫn còn nhiều hạn chế, cơ sở dữ liệu của khách hàng chỉ được ghi nhận đầy đủ 

vài năm trở lại đây; báo cáo thông tin về doanh nghiệp chưa đầy đủ, chưa phản ánh 

đúng tình hình của doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến công tác thẩm định; 

- Thứ ba là hạn chế về năng lực thẩm định của RM do thiếu kinh nghiệm, chưa 

chuyên sâu vào ngành nghề còn cán bộ thẩm định Hội sở bộc lộ nhiều hạn chế cũng 

do thiếu kinh nghiệm, không sát sườn khách hàng, chưa am hiểu địa bàn do đó việc 

phê duyệt tập trung phần nào vẫn cào bằng, chấp nhận một phần rủi ro dựa trên xác 

suất. Bên cạnh đó còn hạn chế về mặt đạo đức của RM, cố tình làm giả hồ sơ của 

khách hàng để trục lợi hoặc do áp lực chỉ tiêu của Ngân hàng, chạy theo thành tích 

gây ảnh hưởng đến công tác thẩm định. 
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CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN 
DỤNG ĐỂ PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI 
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 
3.1. Định hướng tăng cường hoạt động thẩm định tín dụng của Ngân hàng 

TMCP Quân đội 

3.1.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh 

MB sẽ phối hợp với nhà tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới McKinsey xây 

dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 trên cơ sở kế thừa 

những giá trị của Chiến lược giai đoạn 2011 - 2015, nhằm giúp MB củng cố và nâng 

cao vị thế, nâng cao năng lực, duy trì vị trí Top 5 các ngân hàng thương mại hàng 

đầu về hiệu quả tại Việt Nam. Đồng thời, MB tiếp tục định hướng phát triển theo 

mô hình tập đoàn tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014 - 2019 

thông qua, trong đó MB là ngân hàng hạt nhân và các vệ tinh là các công ty thành 

viên – tiến tới một tập đoàn tài chính đa năng, trên nền ngân hàng thương mại kết 

hợp phát triển mạnh mẽ các dịch vụ tài chính, đầu tư thuộc các lĩnh vực bảo hiểm, 

chứng khoán, quản lý tài sản, quản lý quỹ…  

Mục tiêu chung của Chiến lược phát triển giai đoạn 2016 -2020 là :  

 - Đảm bảo các chỉ số hoạt động và tăng trưởng ở Top 5 trong số các NHTM. 

Bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và cơ cấu cổ đông 

ổn định;  

 - Đảm bảo sự phát triển bền vững & độc lập của MB theo mô hình tập đoàn, 

dựa trên cơ sở công nghệ kỹ thuật và quản lý tiên tiến, áp dụng các thông lệ và 

chuẩn mực quốc tế; 

 - Tiếp tục củng cố và bồi đắp uy tín và thương hiệu MB. Không ngừng nâng 

cao chất lượng dịch vụ, cung cấp các sản phẩm đa dạng thông qua các kênh phân 

phối tiện ích cho các khách hàng. Đẩy mạnh triển khai Đề án liên kết với Viettel; 

- Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh để hoàn chỉnh chiến lược tiếp theo, đặc biệt là 

hoàn chỉnh những giải pháp thực thi để tạo động lực tốt hơn cho MB trong tương 

lai. 

Với các giải pháp kinh doanh : 
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 - Tiếp tục đổi mới phương thức điều hành kinh doanh: tạo lập chuỗi dây 

chuyền kinh doanh, thẩm định, vận hành theo hướng chuyên nghiệp hóa, chuyên 

môn hóa. phối hợp đồng bộ toàn ngân hàng theo mô hình tập trung; 

 - Tổ chức kinh doanh toàn diện: hoạt động tín dụng, phi tín dụng, dịch vụ. 

Xây dựng các giải pháp kinh doanh sáng tạo, đổi mới, khác biệt; 

 - Tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, triển khai các 

sản phẩm dịch vụ dựa trên công nghệ tiên tiến; 

- Phát triển mạng lưới kênh phân phối đa dạng, hiệu quả (kênh vật lý, kênh 

điện tử: ATM, POS; kênh liên kết), thực hiện tốt chiến lược bán lẻ.; 

 - Phát triển các nội dung kinh doanh mới; 

 - Nghiên cứu xu thế hội nhập và chủ động đón đầu xu thế hội nhập; 

 - Quản lý chặt chẽ chất lượng tín dụng. 

Và các giải pháp quản lý hệ thống: 

 - Xây dựng một môi trường pháp lý minh bạch, bình đẳng, hỗ trợ và thúc đẩy 

các tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, cạnh tranh lành mạnh và đảm bảo an toàn 

hệ thống; 

 - Tái cơ cấu, cải cách căn bản, triệt để, xử lý dứt điểm sở hữu chéo, nhằm phát 

triển hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam theo hướng hiện đại, hoạt động đa 

năng, đa dạng về sở hữu và loại hình tổ chức tín dụng, có quy mô hoạt động và tiềm 

lực tài chính mạnh; 

 - Tăng cường năng lực tài chính, năng lực quản trị rủi ro của các tổ chức tín 

dụng theo hướng tăng vốn tự có và nâng cao chất lượng tài sản và khả năng sinh lời, 

đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn quốc tế về hoạt động Ngân hàng (Basel 

II); 

 - Nâng cao chất lượng bộ máy quản trị điều hành của Hội đồng quản trị – Ban 

điều hành,  tăng cường vai trò của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong nhiệm 

kỳ mới, hoàn thiện quy chế về quản trị điều hành; 
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 - Ổn định cơ cấu cổ đông/ duy trì năng lực tài chính dài hạn: tìm kiếm và lựa 

chọn các đối tác chiến lược trong và ngoài nước theo các tiêu chí đã xác định; có 

chính sách chi trả cổ tức linh hoạt; tận dụng các cơ hội để thâu tóm, sáp nhập một 

Ngân hàng có điều kiện phù hợp tình hình của MB; 

 - Hoàn thiện mô hình kiểm soát nội bộ theo thông lệ tốt;  

 - Đầu tư công nghệ vượt trội, năng lực cao về hạ tầng công nghệ và ​

dịch vụ Ngân hàng ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới tập trung hóa về công 

nghệ thông tin trong toàn tập đoàn. Thực hiện quản trị tốt chi phí, đảm bảo tính hiệu 

quả trong hoạt động, duy trì vị thế là Ngân hàng hàng đầu trong quản trị chi phí/ 

hiệu quả về chi phí; 

 - Không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động ngân hàng, lấy khách 

hàng làm trung tâm. Cải tiến qui trình toàn diện, tăng tiện ích cho khách hàng; 

 - Hoàn thiện đề án văn hóa doanh nghiệp; tạo sự gắn kết quyết tâm cao với ​

phương châm “Kỷ luật nghiêm - Thượng tôn pháp luật - Hiệu quả - An Toàn - 

Không sợ cạnh tranh - Có trách nhiệm với xã hội”; 

 - Phát triển về qui mô nhân sự phù hợp. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực theo hướng chuyên nghiệp hóa, chuyên môn hóa. thực hiện tốt quản trị 

thành tích; 

 - Tiếp tục thu hút các nguồn nhân lực chất lượng cao từ bên ngoài, đồng thời, 

đẩy mạnh phát triển nguồn lực nội bộ; 

 - Tiếp tục xây văn hóa thực thi nhanh, xây dựng con người mới, phát huy 

năng lực của tổ chức Đảng, các tổ chức quần chúng, công đoàn, thanh niên, hội phụ 

nữ. Qua đó xây dựng tinh thần đoàn kết, kỷ luật, duy trì, phát huy sức mạnh chung 

của tập thể. 
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3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng và thẩm định tín dụng 

a. Đối với hoạt động tín dụng: 

Định hướng phát triển hoạt động tín dụng những năm tới tại MB như sau: 

- Phát triển mạnh mẽ mảng bán lẻ tại MB và các công ty thành viên, tận dụng 

thời cơ, đẩy mạnh phát triển cơ sở khách hàng, làm nền tảng để đẩy mạnh phát triển 

và phân phối các sản phẩm do các công ty thành viên MB cung cấp; 

- Phát triển và hoàn thiện hơn nữa mô hình kinh doanh MB – Viettel, xây dựng 

mô hình này trở thành thế mạnh và điểm khác biệt riêng có, tạo lợi thế cạnh tranh 

trong một giai đoạn dài; 

- Phát triển các kênh bán hàng phi truyền thống như mobile sale, telesales, bán 

chéo bancassurance…bên cạnh việc bán hàng thông qua các kênh truyền thống; 

- Đổi mới cơ cấu tín dụng theo hướng: Đối với TSĐB có tính thanh khoản cao 

cần tăng tỷ trọng cho vay, đẩy mạnh cho vay bằng ngoại tệ nhằm khai thác tối đa 

nguồn ngoại tệ tại chỗ. Đẩy mạnh cho vay đối với các khu vực kinh tế ngoài quốc 

doanh, chú trọng nhiều hơn đến đầu tư đơn vị sản xuất hàng xuất khẩu; 

- Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, thực hiện cơ chế tín dụng 

một cách nghiêm túc; 

- Tổ chức các lớp đào tạo tín dụng cho cán bộ một cách thường xuyên và nâng 

cao vai trò và trách nhiệm của cán bộ tín dụng đối với quá trình đầu tư tín dụng. 

b. Đối với hoạt động thẩm định tín dụng: 

Thẩm định là một khâu then chốt trong quy trình nghiệp vụ tín dụng của MB, 

có vai trò tối quan trọng trong việc xem xét, ra quyết định cho vay. Do vậy, đây là 

hoạt động có khâu tố chức điều hành, quy trình riêng cũng như đội ngũ chuyên viên 

thực hiện nên trước khi đưa ra các giải pháp hoàn thiện cần phải có định hướng rõ 

ràng. Dưới giác độ Ngân hàng, nhằm phát huy tối đa các lợi thế tiềm năng của Ngân 

hàng, đạt được mục tiêu tăng trưởng và chất lượng tín dụng cần có những định 

hướng sau:  
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- Thẩm định phải đứng trên quan điểm của người cho vay để xem xét tính khả 

thi, hiệu quả của phương án, nhận thức rõ lợi ích của Ngân hàng nói chung gắn chặt 

với lợi ích của khách hàng nói riêng; 

- Phát huy từ tình hình thực tiễn trong ngành và phục vụ cho hoạt động cho 

vay của MB trong từng thời kỳ; 

- Công tác thẩm định phải được quán triệt trong toàn hệ thống, không chỉ các 

cán bộ trực tiếp làm công tác thẩm định mà còn các bộ phận liên quan khác với mức 

độ yêu cầu khác nhau; 

- Thẩm định phải được tiến hành thường xuyên liên tục với tất cả các khâu xin 

vay ở cả 3 giai đoạn trước, trong và sau khi cho vay. 

Trong những năm qua, MB đặc biệt quan tâm đến công tác thẩm định tín 

dụng. Điều này được thể hiện ở việc ban hành và áp dụng thống nhất toàn hệ thống 

quy trình tín dụng khá đồng bộ, không ngừng tìm tòi đổi mới cho phù hợp với mục 

tiêu, nhiệm vụ của Ngân hàng trong từng thời kỳ. Tuy nhiên, trong thời gian đầu 

thực hiện quy trình tín dụng tập trung, công tác thẩm định tại MB còn tồn tại một số 

nhược điểm cần hoàn thiện. Để khắc phục những tồn tại trên tôi xin đưa ra những 

giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng để phòng ngừa rùi 

ro trong hoạt động cho vay của Ngân hàng. 

3.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng để phòng ngừa rủi 

ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội 

3.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 

3.2.1.1. Giải pháp về thẩm định tư cách khách hàng 

Với phương pháp hiện nay, việc thẩm định tư cách khách hàng của RM thông 

qua phỏng vấn trực tiếp, giấy tờ cá nhân, phương tiện thông tin đại chúng, thông 

qua các tổ chức tín dụng mà khách hàng quan hệ, thông qua đối tác, người thân 

quen của khách hàng…Tuy nhiên công tác thẩm định tư cách khách hàng cần thông 

qua phỏng vấn trực tiếp giữa cán bộ thẩm định Hội sở và khách hàng. Thêm vào đó, 

Ngân hàng lập ra một bảng chi tiết các câu hỏi về tìm hiểu khách hàng để đưa ra 
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phương án trả lời. Đây là cơ sở để cán bộ tín dụng thẩm định tư cách khách hàng dễ 

dàng và chủ động hơn trong việc giao tiếp. 

3.2.1.2. Giải pháp về thẩm định tình hình tài chính của khách hàng 

Cán bộ thẩm định còn phụ thuộc vào các thông tin do khách hàng cung cấp, 

việc kiểm tra và xác minh nguồn tài chính chưa được thực hiện một cách đầy đủ và 

thực chất là kiểm tra trên giấy tờ. Trên thực tế, có nhiều khách hàng cố tình làm giả 

giấy tờ để qua mặt Ngân hàng. Tại MB đã xây dựng chính sách ghi nhận linh hoạt 

từ lương đối với cán bộ, công nhân viên chức và sản xuất kinh doanh, tuy nhiên 

chưa có barem chung về thu nhập của các ngành nghề khác.  

Đối với báo cáo tài chính nội bộ thường được sửa đổi theo chiều hướng tốt 

hơn để được vay nhiều hơn, cần thu thập thông tin tài chính do khách hàng vay 

cung cấp có thể dưới hình thức báo cáo tháng hoặc quý của Ban Giám đốc, bảng kê 

các khoản phải thu và danh mục hàng tồn kho, báo cáo tài chính được kiểm toán 

năm hoặc báo cáo quyết toán thuế. Việc đánh giá tình hình tài chính của doanh 

nghiệp vay vốn, phân tích các chỉ số tài chính đóng vai trò quan trọng để đánh giá 

được tính hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Một chỉ tiêu thẩm định tài 

chính dự án khá quan trọng mà cán bộ thẩm định thường bỏ qua, đó là phân tích hòa 

vốn. Khác với phân tích độ nhạy là có tác dụng xác định biến số chính yếu, và 

doanh thu là một trong số các biến số chính yếu đó. Phân tích hòa vốn thu nhập (hòa 

vốn EBIT) hoặc dòng tiền (hòa vốn NPV) tập trung vào mối quan hệ giữa doanh số 

và khả năng sinh lợi của dòng tiền. Điểm hòa vốn NPV mở rộng khả năng phân tích 

dòng tiền và tập trung vào mối quan hệ giữa doanh số, dòng tiền, tỷ suất sinh lời đòi 

hỏi và NPV. Tuy nhiên việc đánh giá tại MB vẫn chưa được thực hiện một cách đầy 

đủ do nhiều cán bộ trẻ còn thiếu kinh nghiệm. Bên cạnh đó báo cáo thẩm định có rất 

nhiều phần khác nhau như: thẩm định tư cách pháp nhân, thẩm định tài chính, 

phương án vay vốn, TSĐB, cân đối nguồn trả nợ… Nếu khâu phân tích tài chính đi 

quá sâu hoặc quá dài sẽ gây thừa và lặp, chồng chéo lên nhau, do vậy cần vận dụng 

linh hoạt, sáng tạo vào từng điều kiện cụ thể, từng trường hợp khác nhau. 

3.2.1.3. Giải pháp về thẩm định hiệu quả phương án sản xuất kinh doanh, 

phương án đầu tư của khách hàng 
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Đối với phương án sản xuất kinh doanh, phương án đầu tư của khách hàng 

đánh giá còn sơ sài, cán bộ thẩm định Hội sở phụ thuộc vào hồ sơ của RM cung 

cấp. Trong thẩm định các dự án đầu tư, tình trạng nâng tổng giá trị của dự án để 

được vay nhiều hơn khá phổ biến, vốn tự có của khách hàng vay không đạt đủ theo 

điều kiện sản phẩm dẫn đến rủi ro cho Ngân hàng. Ðồng thời RM cần thực hiện chặt 

chẽ và nghiêm túc việc chứng minh nguồn vốn tự có tham gia vào phương án của 

khách hàng: 

​ - Thực hiện phỏng vấn trực tiếp những người có vai trò quan trọng liên quan 

đến dự án như: giám đốc, kế toán trưởng, cán bộ lập dự án. Phỏng vấn là một kỹ 

năng quan trọng, đôi khi mang tính nghệ thuật mà mỗi cán bộ thẩm dịnh cần phải tự 

trau dồi và tích lũy trong quá trình làm việc. Mục đích phỏng vấn là để kiểm tra tư 

cách của những người đứng đầu doanh nghiệp, kiểm tra về ý tưởng và nhiệt huyết 

của họ đối với dự án, trình độ hiểu biết của họ về các vấn đề liên quan đến dự án.  

​ - Tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp thông qua các đơn vị có quan hệ kinh 

doanh với với họ. Chẳng hạn, phỏng vấn khách hàng của doanh nghiệp để biết mức 

độ tin dùng sản phẩm của doanh nghiệp như thế nào, có đảm bảo khả năng phát 

triển trong tương lai hay không, phương thức thanh toán mà doanh nghiệp đang áp 

dụng. Bên cạnh đó, cán bộ thẩm định phải thăm dò thông tin từ các nhà cung cấp 

nhằm đánh giá uy tín của doanh nghiệp trong việc thanh toán công nợ. Ngoài ra, 

cũng cần tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp thông qua cơ quan thuế, do đây là cơ 

quan Nhà nước trực tiếp theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh 

nghiệp nên các tài liệu tài chính như các báo cáo tài chính, báo cáo thuế có độ tin 

cậy cao hơn.  

Trong những năm gần đây, các đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập 

ngày càng nhiều và từng bước được cải thiện về mặt chất lượng dịch vụ cũng như 

đạo đức nghề nghiệp. Ngân hàng có thể thuê công ty kiểm toán hoặc yêu cầu khách 

hàng vay vốn thuê kiểm toán để kiểm tra tính chính xác và trung thực của các báo 

cáo tài chính. 

Để đánh giá xem phương án đầu tư có phù hợp nhu cầu phát triển kinh tế xã 

hội, có nằm trong quy hoạch phát triển chung của bộ, ngành, địa phương hay không, 
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cán bộ thẩm định phải tham khảo các tài liệu về chủ trương chính sách của Đảng, 

Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan đến dự án. Mục tiêu là để thẩm 

định các cơ sở pháp lý của dự án. 

Một nguồn thông tin quý giá mà bản thân Ngân hàng có thể tự khai thác đó là 

số dư tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp tại Ngân hàng. Nếu trên tài khoản của 

doanh nghiệp luôn dư có ở mức cao, một phần chứng tỏ doanh nghiệp có sự ổn định 

về tài chính, cân đối được dòng tiền và ngược lại.  

3.2.1.4. Giải pháp về thẩm định TSĐB của khách hàng 

Để đánh giá TSĐB một cách chính xác cần có sự chuyên môn hóa cao, do 

Thẩm định và vận hành tập trung tại Hội sở, RM kiêm cả công tác tìm kiếm khách 

hàng, thẩm định, đẩy hồ sơ giải ngân. Đối với phương tiện vận tải, MB vẫn chưa 

xây dựng khung giá cho các dòng xe còn đối với bất động sản, vẫn còn dựa trên 

bảng giá đất tại địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Giá trị bất động sản 

thực tế cao hơn nhiều so với bảng giá đất và vượt hệ số K mà Ngân hàng quy định, 

giải pháp của MB là định giá qua bên thứ ba, tuy nhiên phí cao và với những địa 

bàn xa thì đợi chứng thư thẩm định giá về rất mất thời gian. Để nhanh chóng, thuận 

tiện cho khách hàng, cần xây dựng khung giá đất cho từng địa bàn sát với thực tế 

tạo điều kiện cho RM xử lý hồ sơ nhanh chóng, giảm bớt chi phí định giá qua bên 

thứ ba (Ngân hàng có thể thu phí định giá nếu xây dựng khung giá này) và tránh 

tình trạng RM định giá cao vượt quá giá trị thực tế. 

3.2.1.5. Các giải pháp khác 

Hiện nay, MB đang kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Thẩm định, xây dựng cơ 

chế thẩm định, ban hành quy trình tín dụng theo hướng phân rõ trách nhiệm theo 

từng khâu nhiệm vụ. Trong quá trình phát triển của mình, MB đặc biệt coi trọng 

công tác nhân sự, bởi xây dựng một đội ngũ nhân sự đủ về số lượng mạnh về bản 

lĩnh, kinh nghiệm, năng lực là vấn đề sống còn đối với sự ổn định và phát triển của 

Ngân hàng. Tính đến thời điểm 31/12/2016, tổng số cán bộ công nhân viên Ngân 

hàng là 7.886 người, độ tuổi trung bình còn rất trẻ (27-28 tuổi), trong đó nhiều 

người đã giữ chức vụ cán bộ quản lý. Đội ngũ nhân sự trẻ có nhiều ưu điểm như 

sáng tạo, năng động, nhiệt huyết trong công việc và khát vọng vươn lên khẳng định 
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mình. Tuy nhiên, nhược điểm của đội ngũ cán bộ trẻ là thiếu kinh nghiệm, trong khi 

kinh nghiệm là một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thẩm 

định tín dụng nói chung. Việc tuyển chọn và đào tạo cán bộ thẩm định là rất quan 

trọng do quá trình thẩm định yêu cầu sử dụng nhiều đánh giá định tính. Bộ phận 

thẩm định cần có những cán bộ có kỹ năng và kinh nghiệm thực hiện việc kiểm tra 

và đánh giá. Công việc này đòi hỏi kinh nghiệm của người đã từng làm cán bộ tín 

dụng. Tuy nhiên, để có thể đảm bảo tính khách quan trong việc đưa ra nhận xét độc 

lập về danh mục tín dụng, họ phải là những người không có trách nhiệm về những 

khoản cho vay trong danh mục. 

Đội ngũ thẩm định tại Chi nhánh đồng thời là chuyên viên quan hệ khách hàng 

(RM), do vậy tính chuyên nghiệp không cao, không đáp ứng được yêu cầu khắt khe 

của công tác thẩm định. Các RM thường cùng lúc làm rất nhiều loại công việc, bao 

gồm cả tiếp thị bán hàng, thẩm định tín dụng liên quan đến nhiều loại sản phẩm 

dịch vụ Ngân hàng khác nhau, đẩy hồ sơ giải ngân. Còn đối với cán bộ thẩm định 

Hội sở còn non trẻ, thường lúng túng mỗi khi phải tiếp nhận những hồ sơ vay vốn 

đầu tư dự án phức tạp.  

Cần thường xuyên rà soát, thanh lọc những chuyên viên thẩm định không đáp 

ứng được yêu cầu công việc hoặc không phù hợp với vị trí công việc hiện tại, tạo 

môi trường cạnh tranh nội bộ tốt. Đồng thời, Ngân hàng cũng phải xây dựng và áp 

dụng cơ chế đãi ngộ phù hợp nhằm thu hút và giữ chân cán bộ nhân viên giỏi.  

Ưu tiên tuyển dụng nội bộ đối với vị trí chuyên viên thẩm định, phát hiện và 

đào tạo những chuyên viên quan hệ khách hàng, chuyên viên thẩm định tín dụng có 

khả năng phân tích, tổng hợp tốt, yêu thích công việc thẩm định dự án để làm việc 

tại Khối thẩm định hội sở.  Song song với công tác tuyển dụng và tiếp nhận mới 

nhân sự, Trung tâm đào tạo Ngân hàng cần phối hợp với các đơn vị trong và ngoài 

Ngân hàng để tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ thẩm định, những cuộc hội thảo 

nhằm chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia kinh tế, quản lý dự án, quản lý rủi ro 

… 
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Cũng vì thiếu sự chuyên môn hóa mà chất lượng và thời gian thẩm định chưa 

đáp ứng được yêu cầu, thậm chí cán bộ quản lý còn lúng túng trong việc phân giao 

hồ sơ phù hợp với kinh nghiệm, trình độ của mỗi chuyên viên thẩm định.  

Thêm vào đó, khi cán bộ thẩm định đã có hiểu biết về bản chất của đề nghị 

vay vốn, họ cần tiến hành phân tích nguồn trả nợ. Để xác định được khả năng trả 

nợ, cán bộ thẩm định cần phải kiểm tra những điểm mạnh và điểm yếu của khách 

hàng và đánh giá yêu cầu xin vay qua việc xem xét các báo cáo tài chính, lưu 

chuyển tiền tệ của khách hàng vay cũng như chiến lược kinh doanh, thị trường, kỹ 

năng quản lý thông tin và kinh nghiệm của ban lãnh đạo đơn vị xin vay. 

Việc phân tích nguồn trả nợ vay sẽ khác nhau phụ thuộc vào loại hình tín 

dụng. Các trọng tâm phân tích sẽ rất khác nhau giữa hình thức vay ngắn hạn và dài 

hạn. Đối với các khoản vay dài hạn, khả năng sinh lợi dài hạn của đơn vị vay quan 

trọng hơn, bởi vì tiền thu được từ hoạt động đầu tư thường là nguồn để trả nợ vay. 

Đối với các khoản vay ngắn hạn, các phân tích chi tiết về chu kỳ kinh doanh, hay 

chu kỳ tài sản – hàng tồn kho chuyển thành khoản phải thu và sau đó chuyển thành 

tiền – là cần thiết để xác định khả năng những hạng mục cụ thể trong bảng tổng kết 

tài sản có thể chuyển hoá thành tiền để hoàn trả nợ vay. 

3.2.2. Nhóm giải pháp phòng ngừa, hạn chế và xử lý rủi ro 

3.2.2.1. Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy , chức năng và nhiệm vụ đáp ứng 

yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng 

Với phương châm “quản trị rủi ro hàng đầu”, Ngân hàng đang trên tiến trình 

thay đổi cơ cấu quản trị theo thông lệ quốc tế để phù hợp với Basel II. Vì vậy kiện 

toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng và nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro 

tín dụng là vô cùng thiết yếu. Hiện nay, Ngân hàng đang áp dụng mức phân quyền 

phán quyết của các Chi nhánh là như nhau (gồm hạn mức thẩm định dưới Chi 

nhánh, Chi nhánh nào nợ xấu trên 2% thì toàn bộ hồ sơ sẽ đẩy lên Trung tâm Thẩm 

định Hội sở), theo ý kiến của tác giả, MB nên xem xét áp dụng thẩm quyền phê 

duyệt của từng Chi nhánh theo kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu đánh giá chất 

lượng tín dụng (do khoảng cách địa lý, đặc thù vùng miền, thời gian hoạt động của 

các Chi nhánh khác nhau, thêm vào đó thời gian thẩm định tại Hội sở kéo dài thêm 
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1 – 3 ngày làm việc, việc áp dụng mức phân quyền này giúp Chi nhánh chủ động 

hơn trong việc bán hàng cũng như MB vẫn kiểm soát được rủi ro). 

3.2.2.2. Xây dựng cơ chế, chính sách tín dụng phù hợp 

Nhìn chung tại MB, vấn đề cơ chế, chính sách tín dụng được xây dựng khá 

chi tiết và bài bản, đi theo định hướng phát triển chung của toàn Ngân hàng. Một 

điều tối quan trọng trong quản lý rủi ro tín dụng là việc thiết kế và thực hiện các 

chính sách và quy trình bằng văn bản liên quan đến việc phát hiện, đánh giá, giám 

sát và kiểm soát rủi ro tín dụng. Các chính sách tín dụng cần phải được lập một cách 

rõ ràng, thống nhất với các thông lệ thận trọng trong kinh doanh Ngân hàng và với 

các quy định của Nhà nước, đồng thời phải phù hợp với bản chất và mức độ phức 

tạp của các hoạt động của MB. Các văn bản nghiệp vụ tín dụng của MB được sử 

dụng như một công cụ hướng dẫn căn bản cho các chính sách và quy trình liên quan 

đến bộ phận tín dụng đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt. Mục đích của cuốn cẩm 

nang quản lý rủi ro này không nhằm tái tạo lại những hướng dẫn chi tiết cho các cán 

bộ tín dụng để tiến hành cấp tín dụng và quản lý các khoản vay.  

3.2.2.3. Củng cố và hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng 

Thông tin tín dụng là điều cần thiết để có cơ sở thẩm định và ra quyết định 

cho vay đúng đắn, hạn chế rủi ro cho Ngân hàng. Từ đó giúp Hội đồng quản trị, Ban 

lãnh đạo Ngân hàng xây dựng kế hoạch, chiến lược, định hướng cũng như chính 

sách quản trị rủi ro trong từng thời kỳ.  Cơ sở của quá trình thẩm định là thông tin, 

số liệu về khách hàng, dự án và các tài liệu liên quan khác như: luật, văn bản dưới 

luật, chính sách phát triển, quy hoạch vùng, ngành, địa phương… Để thực hiện tốt 

công tác thu thập, xử lý thông tin, cán bộ tín dụng phải có ý thức trong việc khai 

thác và xử lý thông tin từ nhiều nguồn như: Hồ sơ khách hàng gửi đến; phỏng vấn 

khách hàng vay, chủ doanh nghiệp, nhân viên làm việc trong doanh nghiệp, bạn 

hàng của doanh nghiệp; xác minh thực tế tại trụ sở của doanh nghiệp về các yếu tố 

như máy móc thiết bị, nhà xưởng, hàng tồn kho, các khoản công nợ phải thu phải 

trả; thông tin từ Internet, báo chí, CIC, tập san chuyên ngành... Tuy nhiên, kết quả 

đạt đuợc của công việc này phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm, năng lực tư duy, 

khả năng quan sát nhạy bén của mỗi cán bộ tín dụng.  
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Ngân hàng cần xây dựng Trung tâm thông tin tín dụng để cán bộ nhân viên 

khai thác được một cách tối ưu (doanh số cho vay, dư nợ hiện tại, vay tại Chi 

nhánh/Phòng giao dịch nào, lịch sử vay có chậm thanh toán không, đánh giá mức độ 

rủi ro của các khoản nợ, tình trạng nợ, thông tin tài chính của Doanh nghiệp). 

3.2.2.4. Quản lý, giám sát và kiểm soát chặt chẽ trước, trong và sau khi cấp tín 

dụng 

Một hệ thống quản lý, giám sát đóng vai trò quan trọng để đảm bảo hoạt động 

hiệu quả, để đảm bảo mức độ tin cậy của báo cáo tài chính và tuân thủ theo pháp 

luật và các quy định: 

 - Các khoản vay được kiểm tra trước, trong và sau khi thực hiện. Việc kiểm 

tra trước giúp ngăn ngừa những giao dịch không hợp lý hay không được phê duyệt 

chừng nào người kiểm soát nhận được các giao dịch đó. Việc kiểm tra sau không 

thể ngăn ngừa được những giao dịch không được phê duyệt nhưng có thể phát hiện 

được chúng. Ví dụ, việc kiểm tra đối chiếu số dư Ngân hàng có thể giúp phát hiện 

việc sử dụng tài khoản không theo phê duyệt. Tuy nhiên, việc kiểm tra chỉ có thể có 

hiệu quả khi được tiến hành một cách cẩn trọng và toàn diện để phát hiện được 

những sai sót và người tiến hành kiểm tra phải độc lập với người thực hiện các hoạt 

động được kiểm tra. 

 - Duy trì hồ sơ giao dịch đóng vai trò quan trọng để có hệ thống kiểm soát nội 

bộ tốt. Các hồ sơ này giúp cho việc xem xét kiểm tra các giao dịch, hỗ trợ công việc 

của kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập và là cơ sở cho các thông tin báo cáo của 

Ngân hàng. 

 - Cung cấp các công cụ bảo vệ như két giữ tiền, kho lưu trữ an toàn, cửa có 

khoá và máy camera. Những công cụ này ngăn ngừa các hoạt động và giao dịch 

không được phép và nên được sử dụng mọi lúc và nơi có thể. 

 - Cung cấp các công cụ kiểm soát hành chính nội bộ bằng cách giảm bớt 

những lỗi do vô ý khi ghi chép các giao dịch. Các công cụ kiểm soát này bao gồm 

các công cụ máy móc, như máy tính, máy đếm tiền cũng như những công cụ không 

dùng máy như hệ thống sổ sách ghi chép kép và tính tổng độc lập. 
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3.2.2.5. Hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng 

Một công cụ quan trọng trong quản lý chất lượng tín dụng đối với từng khách 

hàng cũng như toàn bộ danh mục tín dụng là việc sử dụng hệ thống tính điểm tín 

dụng. Hệ thống tính điểm tín dụng là một công cụ giám sát và kiểm tra tín dụng 

quan trọng. Hệ thống này cần theo dõi được những dấu hiệu cho thấy khả năng diễn 

biến xấu đi của khoản tín dụng. Dựa trên phương pháp đánh giá bằng thang điểm, 

hệ thống này đánh giá rủi ro tiềm tàng trong từng khoản khoản tín dụng. Hệ thống 

đánh giá bao gồm phương pháp luận, các thủ tục quản lý và các hệ thống được sử 

dụng trong quá trình cho điểm. Điểm đánh giá đối với từng khách hàng vay khi tiến 

hành cho vay cần được xem xét lại một cách thường xuyên và cần được thay đổi 

nếu tình trạng của khách hàng vay diễn biến tốt lên hoặc xấu đi. Điểm đánh giá nhìn 

chung sẽ được quyết định thay đổi khi bộ phận Kiểm tra tín dụng độc lập thực hiện 

việc xem xét các khoản cho vay định kỳ sáu tháng một lần. Tuy nhiên, điểm đánh 

giá đối với những khách hàng vay quan trọng cần được xem xét lại thường xuyên 

hơn, ngoài những lần xem xét định kỳ đó nếu thấy các điều kiện của khách hàng 

vay có dấu hiệu xấu đi. 

Hệ thống tính điểm tín dụng sử dụng các thông tin định tính và định lượng liên 

quan tới các khách hàng vay tiềm năng (hay hiện tại) để tính toán điểm tổng hợp. 

Việc cho điểm là dựa trên đánh giá của cán bộ tín dụng về các chỉ tiêu khác nhau 

liên quan đến rủi ro tín dụng. Điểm tổng hợp được sử dụng để phân nhóm các khoản 

cho vay theo mức độ giảm dần của rủi ro. 

Hệ thống tính điểm tín dụng cần phải linh hoạt và có thể kiểm soát được, có 

thể rút kinh nghiệm từ những kết quả thu được cũng như từ môi trường vĩ mô nhằm 

thay đổi các giá trị nội bộ theo thời gian. Hệ thống tính điểm tín dụng sẽ được hoàn 

thiện theo thời gian nhờ có các sửa đổi về các yếu tố trong phương pháp để phản 

ánh ngày càng gần hơn với thực tế hoạt động dựa trên kinh nghiệm của Ngân hàng 

về những rủi ro tín dụng xảy ra. 

Một phần rất quan trọng của hệ thống tính điểm tín dụng là việc sử dụng cơ sở 

dữ liệu bao gồm các thông tin về hoạt động và đặc điểm của các khoản cho vay 

trong quá khứ. Cơ sở dữ liệu được sử dụng để dự báo rủi ro của các đơn xin vay dựa 
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vào kinh nghiệm của Ngân hàng về những khoản cho vay trước đó với đặc điểm 

tương tự. Cơ sở dữ liệu sẽ được vi tính hoá và bao gồm cả các đơn xin vay được 

chấp nhận và bị từ chối. 

Cơ sở dữ liệu cần được thiết kế để theo dõi các đặc tính liên quan đến rủi ro 

tín dụng quan trọng và cần thiết nhất nhưng phải hiệu quả nhất về mặt chi phí mà 

Vietcombank có thể quản lý được. Ví dụ, bằng cách theo dõi quá trình trả nợ trong 

cơ sở dữ liệu, hệ thống tính điểm tín dụng có thể dự đoán liệu một khoản chưa cấp 

vốn có khả năng bị quá hạn đến 90 ngày hay không dựa trên kinh nghiệm về những 

khoản cho vay tương tự trong quá khứ. 

3.2.2.6. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ 

Kiểm toán nội bộ là một phần thiết yếu trong việc giám sát chức năng quản lý 

rủi ro của một thể chế tài chính. Vai trò của bộ phận kiểm toán nội bộ là giám sát 

việc tuân thủ với các chính sách và quy trình quản lý rủi ro đã được đặt ra. Để đạt 

được hiệu quả, kiểm toán nội bộ cần phải độc lập với các chức năng quản lý rủi ro 

hàng ngày. Bằng việc báo cáo trực tiếp lên Hội đồng Quản trị thông qua Ban Kiểm 

toán, Kiểm toán nội bộ có khả năng cung cấp các ý kiến không thiên lệch vệc hoạt 

động của chức năng quản lý rủi ro.  

Bộ phận quản lý rủi ro cần tiến hành các cuộc tự kiểm tra nhằm đảm bảo rằng 

tính hiệu quả toàn diện trong quản lý rủi ro vẫn được duy trì khi tổ chức trong Ngân 

hàng thay đổi. Việc các chính sách và quy trình quản lý rủi ro được liên tục kiểm tra 

và cập nhận là rất quan trọng. Việc tự kiểm tra cần xem xét đến các mục tiêu và 

chiến lược, cũng như những thay đổi liên quan đến sản phẩm, con người, quy trình 

và hệ thống. 

Các yếu kém trong hệ thống kiểm soát nội bộ, dù được phát hiện bằng việc tự 

kiểm tra, bằng kiểm toán nội bộ hay các nhân sự khác cũng cần được báo cáo kịp 

thời cho bộ phận quản lý phù hợp và được giải quyết một cách thích ứng. Bất cứ sự 

yếu kém nghiêm trọng nào phát hiện được cũng cần được báo cáo lên cho Ban 

Giám đốc. Việc báo cáo rủi ro cần tuân theo quy trình báo cáo theo cấp đã được quy 

định. 
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3.2.2.7. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của cán bộ, nhân viên 

Rủi ro tín dụng phụ thuộc vào năng lực của bộ phận tín dụng trong việc phát 

hiện và hạn chế rủi ro từ lúc xem xét  quyết định cho vay cũng như trong suốt thời 

hạn vay. Năng lực cấp tín dụng phụ thuộc vào chuyên môn của cán bộ tín dụng và 

nhân viên của họ và các nguồn lực của Ngân hàng (về nhân sự cũng như về cơ sở 

vật chất). Các nguồn lực này liên quan đến khả năng của hệ thống công nghệ thông 

tin của Ngân hàng trong việc kiểm soát toàn bộ danh mục, phân tích và báo cáo rủi 

ro một cách kịp thời, cũng như khả năng của nguồn nhân lực trong việc xử lý các 

nghiệp vụ thông qua các công đoạn của quy trình tín dụng một cách kịp thời và hiệu 

quả. 

Việc cần làm đó là giám sát từng khoản vay một cách thường xuyên nhằm 

phát hiện “dấu hiệu cảnh báo sớm” để có hành động khắc phục kịp thời. Khi Ngân 

hàng tiến hành cho vay, khoản cho vay cần phải được quản lý một cách chủ động để 

đảm bảo sẽ được hoàn  trả. Theo dõi nợ là một trong những trách nhiệm quan trọng 

nhất của cán bộ tín dụng. Các cán bộ tín dụng theo dõi hoạt động của khách hàng 

vay chủ yếu nhằm bảo đảm rằng khách hàng vay vẫn tiếp tục tuân thủ các điều 

khoản đề ra trong khế ước vay nợ và nhằm tìm ra những cơ hội kinh doanh mới và 

mở rộng quan hệ kinh doanh. “Quan hệ” trong nghiệp vụ Ngân hàng có nghĩa là nếu 

Ngân hàng mong muốn trở thành hoặc tiếp tục là Ngân hàng chủ chốt của một 

khách hàng, Ngân hàng cần phải theo sát các kế hoạch kinh doanh và nắm được 

những yêu cầu tài chính của khách hàng đó.Việc cho điểm tín dụng khi thực hiện 

cho vay là một tiêu chí mà cán bộ tín dụng sử dụng để đánh giá hiện trạng của 

khách hàng vay. 

Quá trình cán bộ tín dụng làm việc với những khoản cho vay trong danh mục 

của họ cần được xem xét vì nó có thể ảnh hưởng tới tính khách quan khi thực hiện 

giám sát. Đặc biệt, khi cán bộ tín dụng tiến hành phân tích và đánh giá một khoản 

cho vay, anh ta có thể có xu hướng che giấu những thông tin bất lợi về khách hàng 

vay sau khoản tín dụng đã được chấp thuận nhằm tránh việc cấp trên đánh giá quyết 

định cho vay của anh ta là không hợp lý. Để tránh tình trạng che giấu thông tin bất 

lợi, trưởng phòng tín dụng cần theo dõi chặt chẽ hoạt động giám sát của cán bộ tín 
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dụng. Sự hiện diện của bộ phận Kiểm tra tín dụng độc lập cũng sẽ khuyến khích 

tính khách quan của cán bộ tín dụng trong quá trình giám sát. 

Nhân viên tín dụng có thể sử dụng năm nguồn thông tin sau để giám sát khách 

hàng vay: 

 - Các phòng ban khác trong Ngân hàng có giao dịch với khách hàng vay; 

 - Những nhà cung cấp chính cho khách hàng vay, những người này có thể cho 

biết về khả năng thanh toán các chi phí sản xuất kinh doanh của khách hàng; 

 - Các tổ chức tài chính khác; 

 - Trung tâm thông tin tín dụng của Ngân hàng nhà nước; 

 - Bản thân khách hàng vay. 

3.2.2.8. Tăng cường hiệu quả công tác xử lý nợ có vấn đề 

Một bộ phận xử lý nợ hoạt động có hiệu quả là vô cùng quan trọng. Khi những 

nhân viên xử lý nợ có kinh nghiệm được tập hợp lại làm việc trong cùng một bộ 

phận, những biện pháp khắc phục có thể được tiến hành một cách khách quan, sử 

dụng các kiến thức pháp lý, đánh giá, đàm phán và các kỹ năng khác đã được áp 

dụng trong những tình huống xảy ra trước đó. Những khoản cho vay được chuyển 

sang cho Bộ phận xử lý nợ giải quyết cũng cho phép các cán bộ tín dụng tập trung 

vào mối quan hệ với những khách hàng vay đáng tin cậy hơn và với những khoản 

tín dụng mới. Tại MB bộ phận xử lý nợ chưa phát huy hết hiệu quả, thường là cán 

bộ tín dụng kiêm nhiệm hoặc nợ xấu được chuyển sang AMC theo quy định của 

quản lý nợ xấu của MB hoặc do Khối Quản trị rủi ro đề xuất xét duyệt từng trường 

hợp. 

Điểm quan trọng nhất trong đối với việc xử lý nợ hoặc tịch thu tài sản bảo 

đảm là việc phát hiện và hành động kịp thời. Hành động kịp thời chỉ có thể được 

thực hiện nếu có được sự cảnh báo đủ sớm về những khoản cho vay cần được giám 

sát cẩn thận hơn. Cần có những tiêu chí rõ ràng để chuyển các khoản nằm trong 

“danh sách giám sát “ của Hệ thống cảnh báo sớm từ cán bộ tín dụng sang cho Bộ 

phận xử lý nợ. Những tiêu chí đó bao gồm: số tháng khoản nợ đó nằm trong “danh 
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sách giám sát”; những khoản cho vay giữ nguyên giá trị và quá hạn hơn 90 ngày; và 

những khoản cho vay trong các ngành kinh tế gặp khó khăn. 

Những biện pháp mà Bộ phận xử lý nợ có thể thực hiện là: 

 - Tiến hành đàm phán lại/tái cơ cấu các điều khoản cho vay bằng cách thay 

đổi hoặc đưa ra lãi suất, thời hạn thanh toán và yêu cầu thế chấp mới; 

 - Yêu cầu trả nợ. Điều này thường sẽ dẫn tới việc thương lượng lại về thời 

hạn và các điều kiện cho vay, hoặc cần tới việc thương lượng thanh toán thông qua 

việc bán tài sản thế chấp; 

 - Tịch thu tài sản bảo đảm hoặc tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan tới các 

tài sản khác; 

 - Chuyển đổi khoản nợ của khách hàng vay thành vốn cổ phần. 

3.2.2.9. Sử dụng các công cụ bảo hiểm và bảo đảm tiền vay 

Rủi ro tín dụng xuất phát từ nhiều nguyên nhân rất đa dạng mà đôi khi những 

rủi ro đó Ngân hàng không thể lường trước được. Vì vậy để giảm thiểu rủi ro trong 

hoạt động tín dụng cần có những biện pháp sau:  

- Khách hàng vay vốn phải được yêu cầu mua bảo hiểm trong quá trình xây 

dựng và bảo hiểm công trình (đối với các dự án đầu tư), bảo hiểm hàng hóa, bảo 

hiểm cho phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, bảo hiểm cho khoản vay tín chấp… 

và chuyển quyền thụ hưởng bảo hiểm duy nhất và không hủy ngang cho MB. Gía trị 

bảo hiểm được xác định bằng giá trị định giá của tài sản hoặc tối thiểu 110% dư nợ 

cao nhất của khách hàng.   

- Hoàn thiện về mặt pháp lý của các tài sản bảo đảm tiền vay để thuận lợi 

trong xử lý TSĐB, nguồn thu nợ thứ hai khi rủi ro tín dụng xảy ra. Ðể giảm những 

rủi ro về mặt pháp lý, cần thỏa thuận việc hoàn thiện về thủ tục đăng ký sở hữu tài 

sản sau khi dự án hoàn thành là một điều kiện quản lý khoản vay. Đồng thời thực 

hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, liên tục rà soát hồ sơ pháp lý và định gía lại 

TSĐB từ đó phát hiện sớm được rủi ro. 

3.2.2.10. Thực hiện nghiêm túc việc phân loại nợ và trích lập dự phòng 

 



86 

Công tác phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro cần phải thực hiện nghiêm túc 

theo đúng quy định của pháp luật. Ngân hàng cần có kế hoạch dự phòng trong đó 

ghi rõ chiến lược hoạt động của Ngân hàng trong tình huống có khủng hoảng về khả 

năng thanh khoản, đồng thời bao gồm các thủ tục bù đắp luồng tiền trong các 

trường hợp khẩn cấp. Kế hoạch dự phòng sẽ chỉ rõ các hoạt động cần thiết để huy 

động các nguồn vốn thay thế, cũng như thực hiện các hành động nhằm hạn chế các 

động thái của khách hàng có khả năng gây ra giảm sút thanh khoản. Bên cạnh đó, 

chủ động phân loại nợ theo tính chất, khả năng thu hồi nợ của khoản vay, kiên quyết 

chuyển nợ quá hạn đối với các truờng hợp vi phạm hợp đồng tín dụng có nguy cơ 

gây ra rủi ro và hạ bậc nợ, thực hiện trích lập dự phòng nhằm bù đắp tổn thất khi rủi 

ro xảy ra. 

3.3. Các kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng để 

phòng ngừa rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội 

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ 

3.3.1.1. Hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động tín dụng Ngân 

hàng 

​ Hoàn thiện và ổn định các chính sách phát triển kinh tế, xã hội, trên cơ sở đó 

tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động tín 

dụng Ngân hàng nói riêng. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng gây 

khó khăn với hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế, đặc biệt 

trong thời kỳ kinh tế còn nhiều biến động và khó khăn như hiện nay, làm ảnh hưởng 

đến việc trả nợ của khách hàng, gây ra rủi ro cho Ngân hàng.  

Hoàn thiện môi trường pháp lý, đảm bảo thuận lợi cho hoạt động tín dụng. 

Thực tế, hoạt động tín dụng còn chịu nhiều sự chi phối của nhiều luật, văn bản 

chồng chéo, không rõ ràng, tạo khe hở pháp lý. 

Nghiên cứu bổ sung, sửa đổi các luật, các quy định hay những văn bản có liên 

quan, trên cơ sở đẩy mạnh những cải cách hành chính, đẩy mạnh việc đa dạng hóa 

kinh doanh tiền tệ tín dụng phù hợp tiệm cận với thông lệ quốc tế. Đồng thời chỉ 

đạo các cấp, ngành có liên quan hướng dẫn và triển khai các biện pháp xử lý. 
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Chính phủ cần xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống kiểm soát từ phía 

Nhà nước đối với hệ thống Ngân hàng. Tăng cường, kiểm tra, giám sát các hoạt 

động, thường xuyên phân tích, đánh giá chất lượng hoạt động. Ngoài ra, Chính phủ 

cần thiết lập hệ thống cảnh báo sớm các nguy cơ có thể xảy ra đối với hệ thống 

Ngân hàng hiện nay. 

3.3.1.2. Tăng cường giám sát và kiểm toán đối với doanh nghiệp 

Chính phủ cần có những quy định cụ thể và có chế tài xử lý sai phạm mạnh 

hơn nhằm đưa công tác kế toán, kiểm toán phát huy tối đa vai trò của mình. Bên 

cạnh đó, Bộ Tài chính phải tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với công tác 

quản lý tài chính và hạch toán kế toán của doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp 

nhà nước, đảm bảo việc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc chế độ kế toán theo 

luật kế toán, chuẩn mực kế toán và các văn bản dưới luật có liên quan. 

Những kiến nghị này có tác dụng đảm bảo tính minh bạch của báo cáo tài 

chính, để báo cáo tài chính thực sự là tài liệu đáng tin cậy đối với các cơ quan quản 

lý (thuế, thống kê…), nhà đầu tư và bản thân chủ doanh nghiệp. Đối với Ngân hàng, 

những thông tin số liệu chính xác về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình 

hình tài chính của doanh nghiệp là cơ sở quan trọng cho việc thẩm định doanh 

nghiệp và dự án. 

Đối với các doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ cần phải giảm bớt tiến tới loại 

bỏ những hỗ trợ về nhiều mặt để các doanh nghiệp này buộc phải tự đổi mới và 

đứng vững trong cạnh tranh. Đồng thời, Chính phủ cần kiên quyết cải tổ, sắp xếp lại 

các doanh nghiệp nhà nước, chỉ duy trì và phát triển những doanh nghiệp hoạt động 

có hiệu quả. Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước là phương thức sắp xếp lại doanh 

nghiệp huy động được các nguồn lực từ nhiều thành phần kinh tế khác. Cổ phần hoá 

là một trong những biện pháp quan trọng để doanh nghiệp có cơ hội tăng vốn chủ sở 

hữu, từ đó mở rộng khả năng tiếp cận vốn tín dụng Ngân hàng. 

Hàng năm, Chính phủ đều có kế hoạch đầu tư phát triển theo ngành, vùng 

nhưng việc thực hiện không đồng nhất: có hiện tượng các dự án của ngành thì thừa, 

các dự án của vùng thì thiếu. Chính những mâu thuẫn này làm cho công tác thẩm 

định tại Ngân hàng trở nên khó khăn hơn. Bởi vì khi thẩm định phương diện thị 
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trường thì nhu cầu về sản phẩm dịch vụ của dự án tại vùng thì thiếu, nhưng xét trên 

toàn ngành thì tổng sản lượng lại thừa. Hay tình trạng các dự án cùng loại được thực 

hiện cùng một lúc, trước khi thực hiện thì tổng cung nhỏ hơn tổng cầu, nhưng khi 

dự án đi vào hoạt động thì tổng cầu nhỏ hơn tổng cung. Những khó khăn này Ngân 

hàng khó có thể lường hết được trong quá trình thẩm định, trong khi Chính phủ và 

các bộ ngành có liên quan hoàn toàn có thể điều tiết được theo kế hoạch. Vì vậy, 

Chính phủ cần lưu tâm hơn nữa vấn đề này. 

3.3.2. Kiến nghị với NHNN 

3.3.2.1. Nâng cao chất lượng và vai trò cung cấp thông tin của CIC 

CIC là cơ quan thu thập và cung cấp các thông tin về lịch sử quan hệ tín dụng, 

tài sản bảo đảm của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân vay vốn và đã thể hiện 

được những vai trò nhất định. Nhưng có thể nói, nhu cầu thông tin tín dụng của 

ngành Ngân hàng cao hơn rất nhiều so với những gì mà CIC có thể cung cấp. Cần 

thiết phải cải tiến cơ chế hoạt động của trung tâm này: Một là, cần xây dựng trung 

tâm này trở thành một đơn vị độc lập, có thể cung cấp đa dạng dịch vụ thông tin liên 

quan đến hoạt động Ngân hàng tài chính cho những ai có nhu cầu, không chỉ bó hẹp 

trong giới hạn cung cấp thông tin cho các tổ chức tín dụng như hiện nay. Hai là, 

ngoài những thông tin đơn thuần về tín dụng, CIC cần phối hợp chặt chẽ với các cơ 

quan Chính phủ như: Bộ Tài chính, Tổng cục thống kê, …để thu thập những thông 

tin đa dạng và phong phú hơn nữa về mọi ngành, lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. 

Từ đó, các Ngân hàng có thể trực tiếp truy cập vào hệ thống dữ liệu tại trung tâm 

này để khai thác những thông tin, số liệu cần thiết về doanh nghiệp, ngành có liên 

quan, tình hình thị trường, dự báo kinh tế,…qua đó nâng cao chất lượng thẩm định 

tín dụng, phòng ngừa rủi ro cho Ngân hàng. 

3.3.2.2. Xây dựng các chỉ tiêu trung bình ngành 

Chỉ tiêu trung bình ngành là một chỉ tiêu quan trọng, cũng là căn cứ cho việc 

xây dựng điểm chuẩn của quy trình xếp hạng, ảnh hưởng đến kết quả công tác đánh 

giá khách hàng, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp của các cán bộ thẩm định. Vì vậy 

kiến nghị NHNN trong thời gian tới cần thành lập các phòng, ban chuyên nghiên 

cứu, thống kê thông tin, phối hợp với các cơ quan, ban ngành khác để xây dựng hệ 
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thống chỉ tiêu trung bình ngành thống nhất cho toàn bộ hệ thống Ngân hàng, cũng 

như các thông tin về tình hình kinh doanh, cạnh tranh của từng ngành, từng lĩnh 

vực. 

Hiện tại, Trung tâm CIC đã đưa ra bảng đánh giá các chỉ tiêu trung bình ngành 

khi xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. Tuy nhiên, các chỉ tiêu này mới chỉ được tổng 

hợp theo năm tài chính, chưa phù hợp với nhiều thời điểm thị trường biến động. 

3.3.2.3. Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động tín dụng 

của các NHTM 

Việc kiểm toán nội bộ cũng như kiểm soát tuân thủ của Ngân hàng được thực 

hiện định kỳ hàng năm tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch, khách quan thì 

NHNN cần thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm soát dưới các hình thức 

để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những vi phạm trong hoạt động tín dụng của 

NHTM. 

NHNN cần hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy thanh tra Ngân hàng theo 

ngành dọc từ Trung ương đến cấp cơ sở và có sự độc lập về điều hành và hoạt động 

nghiệp vụ trong tổ chức bộ máy của NHNN, tuân thủ những nguyên tắc thận trọng 

trong công tác thanh tra. 

NHNN tăng cường quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ cho công tác quản trị rủi ro của 

các NHTM thông qua việc phổ biến kinh nghiệm của các Ngân hàng trong và ngoài 

nước, ban hành văn bản thống nhất về quản lý rủi ro và có chế tài trong việc đào 

tạo, cán bộ nghiệp vụ của các NHTM. 

3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Quân đội 

Thứ nhất, đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cho công tác 

thẩm định tín dụng: Xây dựng phương án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm 

công tác thẩm định ưu tiên bố trí, sắp xếp lại lao động đang làm việc liên quan đến 

công tác tín dụng trong hệ thống MB. Trước hết là phải rà soát lại toàn bộ các cán 

bộ nhân viên này về các mặt trình độ, kinh nghiệm, đạo đức nghề nghiệp, … từ đó 

phân loại, sắp xếp lại, bố trí công việc phù hợp, có kế hoạch cử cán bộ trẻ, có năng 

lực đi học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ và bổ nhiệm kịp thời.  Bên cạnh việc rà soát sắp 
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xếp lại lao động hiện có, MB phải thường xuyên quan tâm tới công tác tuyển dụng 

nhân sự mới. Mặc dù, hàng năm số lượng người tốt nghiệp các chuyên ngành kinh 

tế, tài chính, Ngân hàng là rất lớn so với nhu cầu tuyển dụng. Nhưng trên thực tế, rất 

ít sinh viên mới ra trường có thể tiếp cận ngay được với công việc thực tiễn. Vì vậy, 

Ngân hàng cần áp dụng những phương pháp tuyển dụng tiên tiến, trong đó coi trọng 

khả năng tư duy hơn là kiến thức hiện có, đồng thời phải có kế hoạch đào tạo lại 

phù hợp với yêu cầu công việc. Đồng thời, Ngân hàng phải có chế độ lương bổng, 

khen thưởng, trợ cấp và các chế độ phúc lợi hợp lý dành cho những cán bộ hoàn 

thành tốt công việc và tạo môi trường làm việc cởi mở để nhân viên phát huy hết 

khả năng của mình. 

Thứ hai là cải tiến hệ thống công nghệ thông tin nhanh chóng, nâng cấp, cải 

tạo chất lượng đường truyền, tốc độ xử lý thông tin. Đồng thời, nâng cao dung 

lượng của hệ thống hạn chế việc quá tải hệ thống. Hệ thống công nghệ thông tin của 

MB đã được đầu tư hệ thống Ngân hàng lõi corebanking của Temenos - Thuỵ sĩ, hệ 

thống quản lý quy trình BPM (Business Process Management), tuy nhiên hệ thống 

đang ở trong quá trình hoàn thiện, còn một số khiếm khuyết sau: 

 - Dung lượng hệ thống chưa đảm bảo cần đầu tư data center hiện đại với quy 

mô lớn đảm bảo cho hệ thống các điểm giao dịch trên toàn quốc chạy 24/7; 

 - Hệ thống báo cáo chuẩn chưa tốt vẫn làm tay ở nhiều khâu gây lãng phí mất 

thời gian tác nghiệp, quy trình nghiệp vụ dài làm kéo dài thời gian tác nghiệp chậm 

đáp ứng nhu cầu khách hàng; 

 - Công nghệ vẫn chưa đảm bảo tăng tốc độ giao dịch ở mức nhanh nhất để có 

thể cạnh tranh. 

Để làm được việc này MB cần : 

 - Xây dựng và thông qua kế hoạch đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin 5 năm 

2016 – 2020: bao gồm nâng cấp hệ thống máy chủ, đường truyền, hệ thống lưu trữ 

giữu liệu và đề phòng rủi ro thảm hoạ, các hệ thống phần cứng khác; 

 - Danh mục các hệ thống phần mềm và giải pháp cần phát triển; 
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 - Tái cơ cấu hệ thống quản trị công nghệ thông tin của MB bao gồm: Thành 

lập uỷ ban điều hành; củng cố nâng cao năng lực và đội ngũ nhân sự Trung tâm IT. 
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KẾT LUẬN 

 

Thẩm định là khâu quan trọng không thể thiếu trong quy trình cấp tín dụng đối 

với bất kỳ Ngân hàng hay tổ chức tín dụng nào trước khi ra quyết định cho vay đối 

với khách hàng. Nâng cao chất lượng thẩm định là một quá trình liên tục không 

ngừng nhằm hướng tới đồng thời hai mục tiêu là vừa đẩy mạnh dư nợ vừa đảm bảo 

an toàn và hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng thương mại. Nâng cao chất lượng 

thẩm định là vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, vì vậy, phải có sự 

nghiên cứu sâu sắc, toàn diện trước khi đưa ra và áp dụng những giải pháp đồng bộ 

trong thực tiễn. Trên cơ sở vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu lý luận, 

bám sát mục tiêu và phạm vi nghiên cứu, luận văn đã có những đóng góp chủ yếu 

sau: 

Thứ nhất, thẩm định tín dụng là bước quan trọng trong quy trình cấp tín dụng. 

Thông qua hoạt động thẩm định tín dụng, Ngân hàng có thể hạn chế rủi ro tín dụng, 

ổn định thị trường tài chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh của các 

NHTM, đồng thời hạn chế rủi ro đạo đức trong kinh doanh Ngân hàng. 

Thứ hai, luận văn đã phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng thẩm định tín 

dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội, đồng thời chỉ ra những kết quả đạt được, 

những tồn tại cần khắc phục và nguyên nhân của nó.  

Thứ ba, trên cơ sở lý luận và thực tiễn công tác thẩm định tín dụng tại MB 

cũng như các quan điểm và định hướng phát triển hoạt động kinh doanh, hoạt động 

tín dụng và thẩm định tín dụng trong giai đoạn tới, luận văn đã đưa ra hai nhóm giải 

pháp cụ thể là nhóm giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định và nhóm giải pháp 

phòng ngừa, hạn chế và xử lý rủi ro cùng với đó là kiến nghị đối với Chính phủ và 

NHNN. 

Do hạn chế về thời gian và kiến thức nên luận văn không tránh khỏi những 

thiếu sót, tác giả rất mong nhận được sự chỉ bảo và ý kiến đóng góp từ phía các thầy 

cô giáo, các nhà khoa học, các bạn đọc và những người quan tâm tới lĩnh vực này 

đề luận văn được hoàn chỉnh hơn. 

Xin chân thành cảm ơn! 
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